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CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN

Luật  xây  dựng  được  Quốc  hội  nước  Cộng hòa  xã  hội  chủ
nghĩa Việt Nam khóa ХШ, kỳ họp  thứ 7 thông qua  ngày  18­6­
2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01­01­2015 thay thế Luật
xây dựng nàm 2003,  sửa đổi, bổ sung năm 2009. Luật được ban
hành  nhằm  quy  định  về  quyền,  nghĩa  vụ,  trách  nhiệm  của  cơ
quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu
tư xây dựng; trong đó có quy định về hợp đồng xây dựng và quy
hoạch xây dựng.

Để bảo đảm hưởng dân thi hành Luật xây dựng năm 2014 có
hiệu  quả  trong  các  lĩnh  vực  nêu  trên,  Chính  phủ  đã  ban  hành
Nghị định số 37/2015/NĐ­CP ngày 22­4­2015 quy định chi tiết về
hợp đồng xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ­CP ngày 06­5­
2015 quy dịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nhằm  giúp  bạn  đọc  cập  nhật được  thông  tin về văn  bản
pháp luật trong lĩnh vực hợp đổng xây dựng và quy hoạch xây
dựng,  Nhà  xuất  bản  Chính  trị  quốc  gia  ­  Sự  thật  xuất  bản
cuốh sách: Quy đ ịnh  ph áp  ỉu ậ t v ề  hợp  đồng  x â y  dựng và
qu y  hoạch  x â y  dựng  th eo  L uậ t x â y  dựng  năm  2014.

Xin giỡi thiệu cuốh sách với bạn đọc.

Tháng 8 năm 2015
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ­ s ự  THẬT

5

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1.  NGHỊ ĐỊNH s ố  37/2015/NĐ­CP
NGÀY 22­4­2015 CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi t iế t  về hợp đổng xãy dựng

Căn  cứ Luật  tổ  chức  Chính  phủ  ngày  25  tháng  12
năm 200ỉ ỉ

Cần cứ Luật xây dựng ngày 18 thâng ộ năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chính phủ ban hành Nghị định  quy định chi  tiết  về

hợp đồng xây dựng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. Phạm vi điều chỉnh và dối tượng ảp dụng

1.  Nghị  định  này  quy  định  chi  tiế t  về  hợp  đồng
xây dựng.

2.  Nghị  định  này  áp  dụng  đối  vói  các  tổ  chức,  cà
nhân  liên  quan  đến  việc  xác  lập  và  quản  lý  thực  hiện
hợp  đồng  xây  dựng  thuộc  dự  án  đầu  tư  xây  dựng  (bao
gồm  cả  hợp  đồng  xây  dựng  giữa  nhà  đầu  tư   thực  hiện
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dự án ВОТ, ВТО, ВТ và ppp với nhà thầu thực hiện các
gói thầu của dự án) sau:

a) Dự án đầu  tư xây dựng của cơ quan nhà nước,  tổ
chức chính  trị,  tổ chức chính  trị  ­ xã  hội,  tổ chức chính
trị  xã hội  ­  nghề nghiệp,  tổ chức xã  hội  ­  nghề nghiệp,
tổ  chức  xã  hội,  đơn  vị  thuộc  lực  lượng  vũ  trang  nhân
dân, đơn vi sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nlià nước;
c)  Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  không  thuộc  quy  định

tại  điểm  a,  b khoản  này  có  sử  dụng vốn  nhà  nước,  vốn
của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30%
nhưng  trên  500  tỷ  đồng  trong  tổng  mức  đầu  tư  của
dự án;

Khuyến  khích  các  tổ  chức,  cá  nhân  liên  quan  đến
hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử
dụng  các  nguồn  vốn  khác  áp  dụng  quy  định  tại  Nghị
định này.

3.  Đốỉ  với  hợp  đồng  xây  dựng  thuộc  các  dự  án  sử
dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi  tắt là
ODA), nếu Điều ước quốc tế  mà Việt Nam là thành viên
có những quy định khác với các quy định tại Nghị định
này  thì  thực hiện  theo các  quy định của Điều ưóc  quốc
tế đó.

Điều 2. G iải th ích  từ  ngữ

Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu
như sau:
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1. Hợp đồng xây dựng ỉà hợp đồng dân sự được thỏa
thuận  bằng  vãn  bản  giữa  bên  giao  thầu  và  bên  nhận
thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong
hoạt động đầu tư xây dựng.

2.  Bên  giao  thầu  là  chủ  đầu  tư  hoặc  đại  diện  của
chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính.

3. Bên nhận thầu là  tổng thầu hoặc nhà thầu chính
khi  bên  giao  thầu  là  chủ  đầu  tư；  là  nhà  thầu  phụ  khi
bên  giao  thầu  là  tổng  thầu  hoặc  nhà  thầu  chính.  Bên
nhận thầu có thể ỉà liên danh các nhà thầu.

4. Điều kiện chung của hợp đồng xây dựng là tài liệu
kèm  theo hợp  đồng quy  định quyền,  nghĩa vụ cơ bản và
môì quan hệ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.

5.  Điều  kiện  cụ  thể  của  hợp  đồng  xây  dựng  ỉà  tài
liệu  kèm  theo  hợp  đồng để cụ  thể hóa,  bổ sung một  số
quy định của điều kiện chung của hợp đồng xây dựng.

6. Phụ lục của hợp đồng xây dựng ỉà tài liệu kèm theo
hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ
sung một số điều khoản của hợp đồng xây đựng.

7.  Ngày  làm  việc  trong Nghị định này được hiểu  là
các ngày theo dương lịch,  trừ ngày chủ nhật,  ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật.

8.  Chỉ  dẫn  kỹ  thuật  là  tập  hợp  các  yêu  cầu  kỹ
thuật  dựa  trên  các  quy  chuẩn  kỹ  thuật,  tiêu  chuẩn
được  áp  dụng cho công  trình,  thiết  kế xây  dựng  công
trình  để  hướng  dẫn,  quy  định  về vật  liệu,  sản  phẩm,
thiết  bị  sử  dụng cho công  trình  gói  thầu xây dựng và
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các công tác thi công,  giám  sát,  nghiệm thu công trình
xây dựng.

9. Thiết kế FEED là thiết kế kỹ thuật tổng thể được
triển khai  theo  thông lệ  quốc  tế  để  làm cơ sở triển khai
thiết kế chi tiết.

10.  Phạm  vi  công  việc  được  quy  định  tại  khoản  1
Điều 12 Nghị định này.

11. Nhà thầu chính là nhà  thầu trực tiếp ký kết hợp
đồng xây dựng với chủ đầu tư xây dựng.

12. Nhà  thầu phụ  là  nhà  thầu ký kết hợp  đồng xây
dựng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

13.  Nhà  thầu nước ngoài  là  tổ chức  được  thành lập
theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch
nước  ngoài  tham  gia  ký  kết  và  quản  lý  thực  hiện  hợp
đồng  xây  dựng  tại  Việt  Nam.  Nhà  thầu  nưốc  ngoài  có
thể là nhà thầu chính, tổng thầu hoặc nhà thầu phụ.

Đ iều  3. Các loạ i hợp đồng  xây  dựng

1.  Theo  tính chất,  nội  dung công việc hợp  đồng xây
dựng có các loại sau:

a)  Hợp  đồng  tư vấn  xây  dựng  (viết  tắ t  là  hợp  đồng
tư vấn)  là hợp đồng để  thực hiện một,  một số hay toàn
bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng.

b)  Hợp  đồng  thi  công  xây  dựng công  trình  (viết  tắt
là hợp đồng thi công xây dựng)  là hợp đồng để thực hiện
việc thi công xây dựng công trình,  hạng mục công trình
hoặc  phần  việc  xây  dựng  theo  thiết  kế xây  dựng  công
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trình ;  hợp  đổng  tổng  th ầu   th i công xây dựng công  trình
là  hợp  đồng  th i  công  xây  dựng  để  thực  hiện  tấ t   cả  các
công trình  của một dự án đầu tư；

c)  Hợp  đồng cung cấp  th iế t bị công nghệ  (viết  tắ t   là
hợp  đồng  cung  cấp  th iế t  bị)  là  hợp  đồng  thực  hiện  việc
cung  cấp  th iế t  bị  để  lắp  đặ t  vào  công  trình   xây  dựng
theo  th iế t  k ế  công  nghệ;  hợp  đồng  tổng  th ầu   cung  cấp
th iế t bị  công nghệ  là  hợp  đồng cung cấp  th iế t bị  cho  tấ t
cả các công trình  của một dự án đầu tư  xây dựng;

d)  Hợp  đồng  th iế t  k ế   và  th i  công  xây  dựng  công
trình   (tiếng Anh  là  Engineering  ­  Construction  viết  tắ t
là EC)  là hợp đồng để thực hiện việc th iế t k ế  và  th i công
xây  dựng  công  trình ,  hạng  mục  công  trình ;  hợp  đồng
tổng  th ầu   th iế t  k ế  và  th i  công  xây  dựng  công  trình   là
hợp  đồng  th iế t  k ế  và  th i  công xây  dựng  tấ t   cả  các  công
trình  của một dự án  đầu  tư  xây dựng;

đ)  Hợp  đồng  th iế t   k ế   và  cung  cấp  th iế t  bị  công
nghệ  (tiếng Anh  là  Engineering  ­  P rocurem ent v iết tắ t
là  EP)  là  hợp  đồng  để  thực  hiện  việc  th iế t  kế  và  cung
cấp  th iế t  bị  để  lắp  đ ặ t  vào  công  tr ìn h   xây  dựng  theo
th iế t  k ế   công  nghệ;  hợp  đồng  tổng  th ầu   th iế t  k ế   và
cung  cấp  th iế t  bị  công  nghệ  là  hợp  đồng  th iế t  k ế   và
cung  cấp  th iế t  bị  công  nghệ  cho  tấ t   cả  các  công  trình
của một dự án   đầu tư  xây dựng;

e)  Hợp  đồng  cung  cấp  th iế t  bị  công  nghệ  và  th i
công xây  dựng công  trình   (tiếng Anh  là  Procurem ent  ­
Construction  viết  tắ t   là  PC)  ỉà  hợp  đồng  để  thực  hiện
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việc  cung  cấp  thiết bị  công  nghệ  và  thi  công xây  dựng
công  trình,  hạng  mục  công  trình;  hợp  đồng  tổng  thầu
cung cấp  thiết bị  công nghệ và  thi  công xây  dựng công
trình  là  hợp  đồng  cung  cấp  thiết  bị  công  nghệ  và  thi
công xây dựng tấ t cả các công trình của một dự án  đầu
tư xây dựng;

g) Hợp đồng thiết kế ­ cung cấp thiết bị công nghệ và
thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineerừig ­
Procurement ­ Construction viết  tắt là EPC)  ỉà  hợp đồng
để  thực  hiện  các  công việc  từ  thiết kế,  cung cấp  thiết  bị
công  nghệ ­ đến  thi  công xây  dựng  công  trình,  hạng  mục
công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế ­
cung cấp  thiết bị công nghệ  và  thi công xây  dựng  tất cả
các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

h)  Hợp  đồng  chìa  khóa  trao  tay  là  hợp  đồng  xây
dựng để thực hiện toàn bộ các công việc lập dự án, thiết
kế,  cung  cấp  thiết  bị  công  nghệ  và  thi  công  xây  dựng
công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

i) Hợp  đồng cung cấp  nhân  lực,  máy và  thiết bị  thi
công  là  hợp  đồng  xây  dựng  để  cung  cấp  kỹ  sư,  công
nhân  (gọi chung là  nhân  lực), máy,  thiết bị  thi  công và
các phương tiện cần  thiết khác  để phục vụ  cho việc  thi
công  công  trình,  hạng  mục  công  trình,  gói  thầu  hoặc
công việc xây dựng theo thiết kế xâý dựng;

k) Các loại hợp đồng xây dựng khác.
2. Theo hình thức giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng

có các loại sau:
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a) Hợp đồng trọn gói;
b) Hợp đồng theo đơn giá cố định;
c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
d) Hợp đồng theo thời gian;
đ) Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng

sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu từ điểm a đến
điểm d khoản này.

3. Theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp
đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

a) Hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựng được ký
kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

b) Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký
kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ.

c) Hợp đồng giao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên
giao thầu và bên nhận thầu thuộc một cơ quan, tổ chức.

d)  Hợp  đồng  xây  dựng có yếu  tố nước ngoài  là  hợp
đồng  xây  dựng  được  ký kết  giữa  một  bên  là  nhà  thầu
nước  ngoài  với  nhà  thầu  trong  nước  hoặc  chủ  đầu  tư
trong nước.

Đ iều  4. N guyên  tắc ký k ết hợp dồng xây dựng

Về nguyên  tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải  phù
hợp vói quy định tại khoản 2 Điểu 138 Luật xây dựng số
50/2014/QH13 và bảo đảm các nguyên tắc sau:

1.  Tại  thòi  điểm  ký  kết  hợp  đồng  bên  nhận  thầu
phải  đáp  ứng  điều  kiện  năng  lực  hành nghề,  nâng  lực
hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đốì
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với  nhà  thầu  liên danh, việc phân chia  khối  lượng công
việc  trong thỏa  thuận  liên  danh  phải  phù hợp với  năng
lực hoạt động của  từng thành viên  trong liên danh. Đối
với  nhà  thầu  chính  nước  ngoài,  phải  có  cam  kết  thuê
thầu  phụ  trong  nước  thực  hiện  các  công  việc  của  hợp
đồng  dự  kiến  giao  thầu  phụ  khi  các  nhà  thầu  trong
nưởc đấp ứng được yêu cầu của gói thầu.

2.  Chủ đầu tư hoặc đại  diện của chủ đầu  tư được ký
hợp đồng với một hay nhiều nhà thầu chính để thực hiện
công việc. Trường hợp chủ đầu  tư ký hợp đồng với nhiều
nhà  thầu chính  thì  nội dung của các hợp đồng này phải
bảo  đảm  sự  thống  nhất,  đồng  bộ  trong  quá  trình  thực
hiện các công việc của hợp đồng để bảo đảm tiến độ, chất
lượng, hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.

3. Tổng thầu,  nhà thầu  chính được ký hợp đồng với
một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ
này  phải  được  chủ  đầu  tư  chấp  thuận,  các  hợp  đồng
thầu  phụ  này  phải  thống  nhất,  đồng  bộ  với  hợp  đồng
thầu  chính  đã ký với  chủ  đầu  tư.  Tổng  thầu,  nhà  thầu
chính phải chịu  trách nhiệm  với  chủ đầu tư về tiến độ,
chất  lượng các  công việc  đã ký kết,  kể cả  các công việc
do nhà thầu phụ thực hiện.

4.  Giá  ký kết hợp  đồng không  được vượt  giá  trúng
thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây
dựng,  trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc
của gói thầu được ngưòi có thẩm quyền quyết định đầu
tư cho phép.
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Điểu 5. Nguyên tắc thực hiện hợp đổng xây dựng

Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên hợp đồng
phải  bảo  đảm  các  nguyên  tắc  thực  hiện  hợp  đồng  xây
dựng  theo  quy  định  tại  khoản  3  Điểu  138  Luật  xây
dựng số 50/2014/QH13.

Đ iểu  6. H iệu  lực  và  tính   pháp  lý  của hợp dồng
xây dựng

1.  Hợp  đồng  xây  dựng có  hiệu  lực  pháp  lý khi  đáp
ứng đủ các điều kiện sau:

a)  Người  tham  gia  ký kết  có  đầy  đủ nảng  lực hành
vi dân sựị

b)  Đáp  ứng  các  nguyên  tắc  ký  kết  hợp  đồng  quy
định tại Điểu 4 Nghị định này;

c) Hình thức hợp đồng bằng văn bản và được ký kết
bởi người đại diện đúng thẩm  quyền  theo pháp  luật của
các  bên  thâm  gia  hợp  đồng.  Trường hợp một bên  tham
gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu
theo quy định của pháp luật.

2.  Thòi  điểm  có hiệu  lực  của  hợp  đồng xây  dựng là
thòi  điểm  ký kết  hợp  đồng  (đóng dấu nếủ có) hoặc  thời
điểm cụ thể khác do các bên  thỏa thuận trong hợp đồng
xấy dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực
hiện hợp  đồng  của bên  nhận  thầu  (đốì với  hợp  đồng có
quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng).

3. Tính pháp lý của hợp đồng xây dựng:
a)  Hợp  đồng xây  dựng  có  hiệu  lực  ỉà  cơ  sỏ pháp  lý
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cao  nhất mà  bên  giao  thầu,  bên  nhận  thầu  và  các  bên
liên quan có nghĩa vụ thực hiện;

b)  Hợp  đồng  xây  dựng  có  hiệu  lực  ỉà  cơ  sỏ  pháp  lý
cao  nhất  để  giải  quyết  tranh  chấp  giữa  các  bên.  Các
tranh  chấp  chưa  được  các  bên  thỏa  thuận  trong  hợp
đồng  sẽ  được  giải  quyết  trên  cơ  sở  các  quy  định  của
pháp luật có liên quan;

c) Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát,
cấp  phát,  cho vay vốn,  thanh  tra,  kiểm  tra,  kiểm  toán
và  các  cơ  quan  có  liên  quan  khác  phải  căn  cứ  vào  nội
dung  hợp  đồng  xây  dựng  có  hiệu  lực  pháp  lý  để  thực
hiện  chức  năng,  nhiệm  vụ  của  mình  theo  quy  định,
không  được  xâm  phạm  đến  quyền và  lợi  ích  hợp  pháp
của các bên tham gia hợp đổng.

Điều  7. Quản lý thực h iện  hợp dồng xây dựng

1.  Trong phạm vi  quyền và nghĩa vụ của mình,  các
bên  cần  lập  kế hoạch  và  biện  pháp  tổ  chức  thực  hiện
phù hợp với nội dung của hợp đồng xây dựng đã ký kết
nhằm đạt được các thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Tùy theo  loại hợp đồng xây dựng,  nội dung quản
lý thực hiện hợp đồng xây dựng bao gồm:

a) Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng;
b) Quản lý về chất lượng;
c) Quản lý khối lượng và giá hợp đồng;
d)  Quản  lý về an  toàn  lao động,  bảo vệ môi  trường

và phòng chống cháy nổ;
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đ)  Quản  lý  điều  chỉnh  hợp  đồng  và  các  nội  dung
khác của hợp đồng.

3.  Bên  giao  thầu,  bên nhận  thầu  phải  cử  và  thông
báo cho bên kia về người  đại diện để quản  lý thực hiện
hợp  đồng  xây  dựng.  Người  đại  diện  của  các  bên  phải
được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về các
quyết  định  của  mình  trong  phạm  vi  quyền  hạn  được
quy định trong hợp đồng.

4.  Tất  cả  các  kiến  nghị,  đề xuất,  yêu  cầu  và  các ý
kiến phản hồi của các bên trong quá trình quản lý thực
hiện hợp  đồng xây  dựng phải  thực hiện bằng văn  bản.
Nội  dung văn bản  kiến  nghị,  đề xuất,  yêu  cầu cần  thể
hiện căn cứ,  cơ sồ,  hiệu quả  (nếu có)  của các kiến nghị,
đề  xuất,  yêu  cầu  và  thời  hạn  trả  lòi  theo  đúng  thỏa
thuận  trong  hợp  đồng.  Khi  nhận  được  kiến  nghị,  đề
xuất,  yêu  cầu  của  một  bên,  bên  kia  phải  trả  lời  bằng
văn  bản  về  việc  chấp  thuận  hoặc  không  chấp  thuận
đúng  thời  hạn  quy  định  đã  đước  các  bên  thỏa  thuận
trong hợp đồng xây dựng, nhưng tốì đa là bảy (07) ngày
làm việc kể  từ ngày nhận  được kiến nghị,  đề xuất,  yêu
cầu,  trừ  trường  hợp  các  bên  có  thỏa  thuận  khác.  Sau
khoảng thời gian này nếu bên nhận được kiến nghị,  đề
xuất,  yêu  cầu không giải  quyết mà không đưa  ra  lý do
chính  đáng  gây  thiệt  hại  cho  bên  kia,  thì  phải  hoàn
toàn  chịu  trách nhiệm và bồi  thường thiệt hại cho bên
kia (nếu có).

5. Các kiếh nghị, d仓 xuấi, yêu  应日 cAg bên trong
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quá trình quản lý thực hiện hợp đồng phải gửi đến đúng
địa chỉ giao dịch hoặc  địa chỉ  trao đổi  thông tin mà các
bên đã thỏa thuận trong hợp đổng xây dựng.

6.  Những  nội  dung  chưa  được  quy  định  tại  Nghị
định  này,  các  bên  phải  căn  cứ  vào  các  quy  định  của
pháp luật có liên quan để thực hiện.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH c ụ  THE

Mục 1
CÁC THÔNG TIN, CÂN c ứ  KÝ KẾT, NỘI DUNG, Hổ sơ ,

LUẬT ÁP DỤNG VÀ NGÔN NGỮ s ử  DỤNG CHO
HỢP ĐỔNG XÂY DỰNG

Điều 8. Thông tin về hỢp dồng xây dựng

Thông tin về hợp đồng xây dựng phải được ghi trong
hợp đồng, bao.gồm:

1.  Loại hợp đồng,  số hợp đồng,  tên gói  thầu,  tên dự
án, địa điểm xây dựng và cãn cứ ký kết.hợp đồng.

2.  Tên  giao  dịch  của  các  bên  tham  gia  ký  kết  hợp
đồng, đại diện của các bên,  địa chỉ đãng ký kinh doanh
hay địa chỉ để giao dịch, mã số thuế, giấy đãng ký kữih
doanh, số tài khoản, điện thoại, fax, e­mail, thời gian và
địa điểm ký kết hợp đồng, các thông tin liên quan khác.

3.  Trường hợp  bên nhận  thầu  là  liên  danh các nhà
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thầu  thì  phải  ghi  đầy đủ  thông  tin  của  các  thành  viên
trong  liên  danh  theo  quy  định  tại  khoản  2  Điều  này,
trong đó phải ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh.

Đ iều  9. Cãn cứ  ký kết hợp đồng xây dựng

1. Các căn cứ ký kết hợp đồng xây dựng bao gồm các
yêu  cầu về công việc  cần  thực hiện  được  các bên  thốhg
nhất,  kết quả  lựa  chọn nhà  thầu,  kết quả  thương  thảo,
hoàn  thiện  hợp  đồng và  các căn cứ pháp  lý  áp  dụng có
liên quan.

2.  Đôì  với  hợp  đồng EPC,  EC,  EP  ngoài  các căn  cứ
nêu ở khoản  1 Điều này thì căn cứ ký kết hợp đồng còn
bao  gồm  báo  cáo  nghiên  cứu  khả  thi  đầu  tư  xây  dựng
hoặc thiết kế FEED được duyệt.

3. Đôì với hợp đồng chìa khóa trao tay ngoài các căn
cứ nêu ở khoản  1  Điểu này  thì căn cứ ký kết hợp  đồng
còn bao gồm nhiệm vụ thực hiện dự án, chủ trương đầu
tư,  báo  cáo  nghiên  cứu  tiền  khả  thi  đầu  tư  xây  dựng
được phê duyệt.

Đ iều  10.  Nội  dung  hợp  dồng  xây  dựng,  hồ  sơ
hợp  dồng  xây  dựng và  thứ  tự  ưu  tiên   của  các  tà i
liệu  hỢp đồng xây dựng

Nội  dung  hợp  đồng  xây  dựng,  hồ  sơ  hợp  đồng  xây
dựng  và  thứ  tự  ưu  tiên  của  các  tài  liệu  kèm  theo  hợp
đồng  xây  dựng  thực  hiện  theo  quy  định  tại  Điều  141,
Điều 142 Luật xây dựng sô' 50/2014/QH13.
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Đ iều  11.  Luật  áp  dụng   và  ngôn  ngữ   sử   dụng
cho hỢp đồng xây dựng

1.  Hợp đồng xây  dựng phải  áp  dụng hệ  thống pháp
luật của nước Cộng hòa  xã hội chủ  nghĩa Việt Nam  và
tuân thủ các quy định của Nghị định này.

2.  Ngôn  ngữ  sử  dụng  cho  hợp  đồng  xây  dựng  là
tiếng Việt.

3.  Đốì  vói  hợp  đồng  xây  dựng có  yếu  tố nước  ngoài
thì ngôn ngữ  sử dụng là  tiếng Việt và  tiếng nước ngoài
do các bên thỏa  thuận  lựa chọn;  trường hợp không thỏa
thuận được thì sử dụng tiếng Anh.

Mục 2
NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC,

YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đ iều  12. Nội  dung và khối  lượng công v iệc  của
hợp đồng xây dựng

1.  Nội  dung và  khối  lượng  công  việc  của  hợp  đồng
xây  dựng  ỉà  những nội  dung,  khối  lượng công việc  mà
bên  giao  thầu  ký  kết  với  bên  nhận  thầu  phù  hợp  với
phạm  vi  công việc  của  hợp  đồng và  phải  được  các  bên
thỏa  thuận  rõ  trong hợp  đồng.  Phạm  vi  công việc được
xác định căn cứ vào hồ sơ mdi thầu hoặc hồ sơ yêu cầu,
hồ  sơ  dự  thầu  hoặc  hồ  sơ  đề  xuất,  các  biên  bản  đàm
phán và các văn bản pháp lý có liên quan. Tùy theo loại
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hợp đồng xây dựng cụ thể,  phạm vi công việc  thực hiện
được xác định như sau:

a)  Đốì  với  hợp  đồng  tư  vấn  xây  dựng:  Là  việc  lập
quy  hoạch;  lập  dự  án  đầu  tư  xây  dựng;  thiết kế;  khảo
sát;  quản  lý  dự  án;  quản  lý  thực  hiện  hợp  đồng  xây
dựng; giám sát thi công xây dựng;  thẩm tra thiết kế, dự
toán và  các công việc  tư vấn khác  trong hoạt động đầu
tư xây dựng.

b) Đốì với hợp đồng thi công xây dựng: Là việc cung
cấp  vật  liệu  xây  dựng,  nhân  lực,  máy  và  thiết  bị  thi
công và  thi  công xây  dựng công  trình  theo  đúng hồ  sơ
thiết kế được phê duyệt.

c) Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ:  Là
việc cung cấp  thiết bị; hướng dẫn lắp đặt,  sử dụng,  vận
hành  thử,  vận hành,  đào  tạo và chuyển giao công nghệ
(nếu có) theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

d) Đối vối hợp đồng EPC: Là việc thiết kế, cung cấp
vật  tư,  thiết  bị  và  thi  công  xây  dựng  công  trình;  đào
tạo  và  hướng  dẫn  vận  hành,  bảo  dưỡng,  sửa  chữa;
chuyển  giao  công nghệ;  vận  hành  thử không tải  và  có
tải;  những  công  việc  khác  theo  đúng  hồ  sơ  thiết  kế
được phê duyệt.

đ)  Đốỉ  với  hợp  đồng  chìa  khóa  trao  tay:  Nội  dung
chủ  yếu  ỉà  việc  lập  dự  án  đầu  tư  xây  dựng;  thiết  kế;
cung cấp  thiết bị và  thi  công xây dựng công  trình;  đào
tạo  và  hướng  dẫn  vận  hành,  bảo  dưỡng,  bảo  trì,  sửa
chữa;  chuyển  giao  công  nghệ;  vận  hành  thử  không  tải
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và có tải; bàn giao công trình sẵn sàng đi vào hoạt động
cho  bên  giao  thầu  và  những công  việc  khác  theo  đúng
dự án được phê duyệt.

2.  Việc  điều  chỉnh  khối  lượng  công  việc  của  hợp
đồng  được  thực  hiện  theo  quy  định  tại  Điếu  37  Nghị
định này.

Điều 13.  Yêu  cầu  về  chất  lượng  sản  phẩm   và
nghiệm  thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng

1.  Yêu  cầu  về  chất  lượng  sản  phẩm  của  hợp  đồng
xây dựng:

a)  Chất  lượng  sản  phẩm  của  hợp  đồng  xây  dựng
phải  đáp  ứng  các  yêu  cầu  của  hợp  đồng,  tuân  thủ  và
đâp  ứng  các  yêu  cầu  về  chất  lượng  theo  quy  định  của
pháp  luật.  Các bên  tham  gia hợp đồng phải  thỏa  thuận
trong hợp đồng về quy chuẩn,  tiêu chuẩn (tiêu chuẩn và
quy chuẩn Quốc gia),  chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho sản
phẩm của hợp đồng xây dựng.

b)  Đối  với  thiết bị,  hàng hóa  nhập  khẩu  ngoài  quy
định tại điểm a khoản này còn phải  quy định vể nguồn
gốc, xuất xứ.

2.  Nghiệm  thu,  bàn  giao  sản  phẩm  các  công  việc
hoàn thành:

a)  Các  thỏa  thuận  vể  quy  trình  nghiệm  thu,  bàn
giao của các bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ đúng
các quy định  của pháp  luật vể quản  lý chất lượng công
trình xây dựng.
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b)  Các  công việc  cần  nghiệm  thu,  bàn  giao;  căn  cứ
nghiệm thu, bàn giao;  quy trình,  thòi điểm nghiêm thu,
bàn  giao  sản  phẩm  các  công  việc  hoàn  thành;  thành
phần nhân sự tham gia nghiêm thu, bàn giao; biểu mẫu
nghiệm  thu,  bàn  giao;  các  quy  định  về  người  ký,  các
biên  bản,  tài  liệu  nghiệm  thu,  bàn  giao  phải  đúng với
quy  định  của  pháp  luật  và  được  các  bên  thỏa  thuận
trong hợp đồng.

c)  Các  bên  chỉ  được  nghiệm  thu,  bàn  giao  các  sản
phẩm  đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định  tại
khoản  1 Điều này.

d)  Đốì  với  những công việc  theo yêu  cầu  phải  được
nghiệm  thu  trước  khi  chuyển  qua  các  công  việc  khác,
bên nhận  thầu  phải  thông báo  trước cho bên  giao  thầu
để nghiệm  thu  theo quy định của pháp  luật về quản  lý
chất lượng công trình xây dựng.

đ) Đổì với  các sản phẩm  sai  sót  (chưa bảo đảm yêu
cầu  của  hợp  đồng)  thì  phải  được  sửa  chữa,  trường hợp
không  sửa  chữa  được  thì  phải  loại  bỏ.  Bên  nào  gây  ra
sai  sót  thì  bên  đó  phải  chịu  toàn  bộ  chi  phí  liên  quan
đến  sửa  chữa,  kiểm  định ­ lại  và  các  chi  phí  khác  liên
quan đến việc khắc phục sai sót,  cũng như tiến độ thực
hiện hợp đồng.

Đ iều  14.  Thời  gian  và  tiến   độ  thực  h iện   hợp
đồng xây dựng

1.  Thòi  gian  thực  hiện hợp  đồng được  tính  từ ngày
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hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đả hoàn thành
các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

2. Bên nhận thầu có trách nhiệm lập  tiến độ chi tiết
thực  hiện hợp  đồng  trình bên  giao  thầu  chấp  thuận  để
làm căn cứ thực hiện.

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc
hoàn thành, bàn giao các công việc, sản phẩm chủ yếu.

4. Đối vối hợp  đồng thi  công xây dựng của  gói  thầu
có  quy  mô  lớn,  thời  gian  thực  hiện  dài,  thì  tiến  độ  thi
công có thể được ỉập cho từng giai đoạn.

5.  Đổì vối  hợp  đồng cung cấp  thiết  bị,  tiến  độ  cung
cấp  thiết  bị  phải  thể  hiện  các  mốc  bàn  giao  thiết  bị,
trong đó có quy định về số lượng, chủng loại thiết bị cho
từng đợt bàn giao.

6.  Đốì  với  hợp  đồng  EPC,  hợp  đồng  chìa  khóa  trao
tay,  ngoài  tiến độ  thi công cho  từng giai  đoạn còn  phải
lập  tiến độ cho  từng loại  công việc Qập  dự án,  thiết kế,
cung cấp thiết bị và thi công xây dựng).

7.  Khuyến khích việc  đẩy  nhành  tiến  độ  thực  hiện
hợp  đồng  trên cơ  sỏ bảo  đảm  chất  lượng  sản  phẩm  của
hợp  đồng.  Trường hợp  đẩy  nhanh  tiến  độ  đem  lại  hiệu
quả  cao  hơn  cho« dự  án  thì  bên  nhận  thầu  được  xét
thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

8.  Việc  điều  chỉnh  tiến  độ  của  hợp  đồng  được  thực
hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.
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Mục 3
GIÁ HỢP ĐÓNG, TẠM ỨNG, THANH TOÁN,

QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Đ iều  15.  G iá  hợp  đổng   xây   dựng  và   đ iều   k iện
ảp dụng

1.  Giá  hợp  đồng  xây  dựng  là  khoản  kinh  phí  bên
giao  thầu cam  kết  trả  cho  bên  nhận  thầu  để  thực hiện
công  việc  theo  yêu  cầu  về  khối  lượng,  chất  lượng,  tiến
độ,  điều kiện  thanh  toán,  tạm ứng hợp đồng và  các yêu
cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

2. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải  ghi rõ nội
dung  các  khoản  chi  phí,  càc  loại  thuế,  phí  (nếu  có)  đã
tính và chưa  tính  trong giá hợp  đồng;  giá hợp đồng xây
dựng  được  điều  chỉnh  phải  phù  hợp  với  loại  hợp  đồng,
hình thức giá hợp đồng và phải được cấc bên thỏa thuận
trong  hợp  đồng.  Đôì  vói  những hợp  đồng xây  dựng các
bên  có  thỏa  thuận  thanh  toán  bằng  nhiều  đồng  tiền
khác  nhau  thì  phải  ghi  cụ  thể  giá  hợp  đồng  tương ứng
với từng loại tiền tệ.

3. Giá hợp đồng xây dựng có các hình thức sau:
a) Giả hợp đồng trọn gói là già hợp đồng không thay

đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đốì với khối
lượng các công việc  thuộc phạm  vi  hợp  đồng đã  ký kết,
trừ  trưòng hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công
việc phải thực hiện.
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b) Giá hợp đồng theo đơn giá c6' định được xác định
trên  cơ  sở  đơn  giá  cố định  cho  các  công  việc  nhân  với
khổì  lượng công việc  tương ứng. Đơn  giá  cS định  là  đơn
giá  không  thay  đổi  trong  suốt  thời  gian  thực  hiện  hợp
đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

c)  Giá  hợp  đồng  theo  đơn  giá  điều  chỉnh  được  xác
định  trên cơ sở đơn  giá  đã  điều chỉnh  do  trượt giá  theo
các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khôi lượng công
việc  tương ứng  được  điều chỉnh  giá.  Phương pháp  điều
chỉnh  đơn  giá  do  trượt giá  thực  hiện  theo  quy  định  tại
khoản 3, 4 Điều 38 Nghị định này.

d) Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ
sở mức  thù lao cho chuyên gia,  các khoản chi  phí ngoài
mức thù  lao cho chuyên gia và  thời gian  làm  việc  (khổì
lượng) tính theo tháng, tuần, ngày, giờ.

­ Mức thù  lao cho chuyên gia  là chi phí cho chuyên
gia,  được xác định  trên cơ  sở mức lương cho chuyên  gia
và  các  chi  phí  liên  quan  do  các  bên  thỏa  thuận  trong
hợp  đồng  nhân  với  thời  gian  làm  việc  thực  tế  (theo
tháng, tuần, ngày, giò).

­ Các khoản  chi  phí  ngoài  mức  thù  lao  cho  chuyên
gia bao  gồm:  Chi  phí  đi  lại,  vãn  phòng làm  việc và  chi
phí hợp lý khác.

đ)  Giá  hợp  đồng  theo  giá  kết  hợp  là  loại  giá  hợp
đồng được sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu từ
điểm  a đến điểm  d khoản này cho phù hợp với  đặc  tính
của từng loại công việc trong hợp đồng.
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4.  Giá  hợp đồng xây dựng được xác định căn  cứ vào
giá  trúng  thầu,  hoặc  kết  quả  đàm  phán,  thương  thảo
hợp đồng xây dựng giữa các bên.

5. Điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng
được quy định như sau:

a) Đôì vối hợp đồng trọn gói:
Giá  hợp  đồng  trọn  gói  được  áp  dụng  cho  các  gói

thầu  tại  thời  điểm  lựa chọn  nhà  thầu và đàm phán ký
kết  hợp  đồng  đã  đủ  điều  kiện  để  xác  định  rõ  về  khối
lượng và  đơn  giá để  thực  hiện  các công việc  theo đúng
các yêu  cầu của  hợp  đồng xây  dựng hoặc  trong một  số
trương hợp  chưa  thể xác  định được  rõ khối  lượng,  đơn
giá  (như： Hợp đồng EC,  EP, PC, EPC và hợp đồng chìa
khóa  trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ
năng  lực  kinh  nghiệm  để  tính  toán,  xác  định  giá  hợp
đồng trọn gói.

Khi  áp dụng giá hợp đồng trọn gói  thì giá gói  thầu,
giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên
quan  đến  giá  hợp  đồng như rủi  ro về khối  lượng,  trượt
giá  trong thòi gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải
tự chịu trách nhiệm đốì với các rủi ro của mình.

b) Đốỉ với hợp đồng theo đơn giá cố định:
Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho

các  gói  thầu  tại  thòi  điểm  lựa  chọn  nhà  thầu  và  đàm
phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về
đơn  giá  để  thực  hiện  các  công  việc  theo  đúng  các  yêu
cầu của hợp đồng xây dựng,  nhưng chưa xác định được
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chính xác khối  lượng công việc.  Khi đó,  đơn giá cho các
công việc  theo hợp  đồng  phải  tính  toán  đầy  đủ  các yếu
tố rủi ro liên quan đến già hợp đồng như trượt giá  trong
thời  gian  thực  hiện  hợp  đồng  và  mỗi  bên  phải  tự  chịu
trách nhiệm  đốì với các rủi ro của mình.  Khi đó,  giá gói
thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự
phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

c) Đốì với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Được áp
dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và
đàm  phán ký kết  hợp  đồng  các bên  tham  gia  hợp  đồng
chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối  lượng,  đơn giá
và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt
già  trong  thời  gian  thực hiện  hợp  đồng.  Khi  đó,  giá  gói
thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trưóc chi phí dự
phòng cho các yếu tố trượt gíá và khối lượng.

d) Giá hợp đồng theo thời gian thường được áp dụng
đốì vói  một  số hợp  đồng  xây  dựng  có  công  việc  tư  vấn
trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hợp đồng tư vấn xây
dựng được áp dụng tất cả các loại giá hợp đồng quy định
trong Nghị định này.

Điều 16. Bảo đảm thực h iện hợp đồng xây dựng

1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên
nhận  thầu  thực  hiện  một  trong các  biện  phảp  đặt  cọc,
ký  quỹ hoặc  bảo  lãnh  để  bảo  đảm  thực  hiện  nghĩa  vụ
của  mình  trong  thời  gian  thực  hiện  hợp  đồng;  khuyến
khích áp dụng hình thức bảo lãnh.
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2.  Bảo  đảm  thực  hiện  hợp  đồng  phải  được  nộp  cho
bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo
đúng  thỏa  thuận  của  các  bên  về  giá  trị,  loại  tiền,
phương  thức  bảo  đảm;  theo  mẫu  được  bên  giao  thầu
chấp  nhận  và  phải  có  hiệu  lực  cho  đến  khi  bên  nhận
thầu  đã  hoàn  thành  các  nghĩa  vụ  theo  hợp  đồng hoặc
sau  khi bên giao thầu đã nhận được bảo đảm bảo hành
đối vói hợp đồng có công việc thi công xây dựng và cung
cấp thiết bị. Riêng hợp đồng tư vấn xây dựng, hợp đồng
giao khoán nội bộ, hợp đồng xây dựng thuộc các chương
trình  mục  tiêu  do  các  hộ  dân  thực  hiện  và  những hợp
đồng  xây  dựng  theo  hình  thức  tự  thực  hiện  không bắt
buộc bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng.

3. Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh
thì  từng  thành  viên  phải  nộp  bảo  đảm  thực  hiện  hợp
đồng  cho  bên  giao  thầu,  mức  bảo  đảm  tương  ứng  với
phần  giá  trị  hợp  đồng  mà  mỗi  thành  viên  thực  hiện.
Nếu  liên  danh  có  thỏa  thuận  nhà  thầu  đứng  đầu  liên
danh  nộp  bảo  đảm  thực'hiện  hợp  đồng  thì  nhà  thầu
đứng  đầu  liên  danh  nộp  bảo  đảm  cho  bên  giao  thầu,
từng  thành  viên  nộp  bảo  đảm  thực  hiện  hợp  đồng cho
nhà  thầu đứng đầu  liên danh tương ứng với giá  trị hợp
đồng do mình thực hiện.

4. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, phương thức
bảo đảm phải được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc
hồ  sơ yêu  cầu. Mức bảo  đảm  thực hiện hợp  đồng được
xác định trong khoảng từ 2% đến 10% giá hợp đồng xây
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dựng;  trương  hợp  để  phòng  ngừa  rủi  ro  cao  thì  giá  trị
bảo  đảm  thực  hiện  hợp  đồng  có  thể  cao  hơn  nhưng
không  quá  30%  giá  hợp  đồng  và  phải  được  ngưòi  có
thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận.

5.  Bên  nhận  thầu  không  được  nhận  ỉại  bảo  đảm
thực hiện  hợp  đồng  trong  trường hợp  từ chối  thực hiện
hợp  đồng  sau  khi  hợp  đồng  có  hiệu  lực  và  các  trường
hợp vi phạm khác được quy định trong hợp đồng.

6.  Bên  giao  thầu  phải hoàn  trả  cho bên  nhận  thầu
bảo đảm  thực hiện hợp đồng sau khi bên nhận thầu đã
hoàn  thành  tấ t cả  các  nghĩa vụ  theo  hợp  đồng hoặc  đã
chuyển  sang  nghĩa  vụ  bảo  hành  và  bên  giao  thầu  đã
nhận  được bảo đảm bảo hành đốì với  hợp  đồng  có công
việc thi công xây dựng và cung cấp thiết bị.

Điều 17. Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng

1.  Bảo  đảm  thanh  toán  hợp  đồng  xây  dựng  là  việc
bên  giao  thầu  thực  hiện  các  biện  pháp  nhằm  chứng
minh khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp
đồng xây dựng đã ký kết với bên  nhận  thầu  thông qua
các hình  thức như kế hoạch bố trí vốn  được phê  duyệt,
bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, hợp đồng
cung cấp tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay vốn với các
định chế tài chính.

2.  Trước  khi  ký  kết  hợp  đồng  xây  dựng,  bên  giao
thầu phải  có  bảo  đảm  thanh  toán  phù  hợp  với  tiến  độ
thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nghiêm cấm
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bên giao thầu ký kết hợp đồng xây dựng khi chưa có kế
hoạch  vôn  để  thanh  toán  theo  thỏa  thuận  thanh  toán
trong  hợp  đồng,  trừ  các  công  trình  xây  dựng  theo  lệnh
khẩn cấp.

Đ iều  18. Tạm ứng hợp đổng xây dựng

1. Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà
bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu
để  thực  hiện  các  công  tác  chuẩn  bị  cần  thiết  trước  khi
triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.

2.  Việc  tạm  ứng  hợp  đồng  chỉ  được  thực  hiện  sau
khi  hợp  đồng  xây  dựng  có  hiệu  lực,  riêng  đôì  với  hợp
đồng  thi  công  xây  dựng  thì  phải  có  cả  kế  hoạch  giải
phóng mặt bằng theo đúng thỏa  thuận  trong hợp đồng,
đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm
ứng (nếu có)  tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà
các bên đã thỏa thuận.

3. Mức tạm ứng,  thòi điểm  tạm ứng và việc  thu hồi
tạm ứng phải được các bên thỏa  thuận cụ thể trong hợp
đồng.  Mức  tạm  ứng  và  số lần  tạm  ứng  hợp  đồng  xây
dựng  phải  được  ghi  cụ  thể  trong hồ  sơ mời  thầu,  hồ  sơ
yêu cầu hoặc trong dự  thảo hợp đồng xây dựng gửi cho
bên  nhận  thầu  để  bên  nhận  thầu  làm  cơ  sở  tính  toán
giá dự thầu, giá đề xuất.

4. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng:
a) Đốì với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp

đồng  lớn  hơn  01  tỷ đồng,  trước khi  bên  giao  thầu  thực
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hiện  việc  tạm  ứng  hợp  đồng  cho  bên  nhặn  thầu,  bên
nhận  thầu  phải  nộp  cho  bên  giao  thầu  bảo  lãnh  tạm
ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản
tiền  tạm  ứng  hợp  đồng.  Không bắt buộc  phải  bảo  lãnh
tạm ứng hợp đồng đốì vởi các hợp đồng xây dựng có giá
trị  tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01  tỷ đồng và
các hợp đồng xây dựng theo hình  thức  tự thực hiện bao
gổm  cả  hình  thức  do  cộng đồng  dân  cư  thực  hiện  theo
các chương trình mục tiêu.

b) Trường hợp bên  nhận  thầu  là  liên  danh  các nhà
thầu  thì  từng thành viên  trong liên  danh phải  nộp  cho
bên  giao  thầu  bảo  lãnh  tạm  ứng  hợp  đồng  với  giá  trị
tương đương khoản  tiền  tạm  ứng cho  từng  thành viên,
trừ  trường  hợp  các  thành  viên  trong  liên  danh  thỏa
thuận  để  nhà  thầu  đứng  đầu  liên  danh  nộp  bảo  lãnh
tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu.

c)  Thòi  gian có hiệu  lực  của bảo  lãnh  tạm  ứng hợp
đồng  phải  được  kéo  dài  cho  đến  khi  bên  giao  thầu  đã
thu hồi  hết  số tiền  tạm  ứng.  Giá  trị  của bảo  lãnh  tạm
ứng hợp  đồng  sẽ  được  giảm  dần  tương  ứng  với  giá  trị
tiền  tạm ứng  đã  thu hồi  qua  mỗi  lần  thanh  toán  giữa
các bên.

5. Mức tạm úng hợp đồng không được vượt quá 50%
giá  trị  hợp  đồng  tại  thời  điểm  ký  kết  (bao  gồm  cả  dự
phòng nếu có),  trường hợp đặc biệt thì  phải  được người
có  thẩm  quyền  quyết  định  đầu  tư  cho  phép  hoặc  Bộ
trưởng,  Chủ  tịch ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh;  Chủ  tịch
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hội  đồng  thành  viên,  Chủ  tịch  hội  đồng  quản  trị  tập 
đoàn,  tổng  công  ty  đôi  với  trường  hợp  người  có  thẩm 
quyền  quyết định  đầu  tư  là Thủ tướng Chính  phủ;  mức 
tạm  ứng tốì thiểu được quy định như sau:

a) Đối với hợp đồng tư vấn:
­  15%  giá  hợp  đồng đôì  với hợp  đồng có  giá  trị  trên 

10 tỷ đồng.
­  20%  giá  hợp  đồng  đôì  với  các  hợp  đồng có  giá  trị 

đến  10 tỷ đồng.
b) Đốỉ với hợp đồng thi công xây dựng công trình:
­  10%  giá  hợp  đồng  đốì  với  hợp  đồng có  giá  trị  trên 

50 tỷ  đồng.
­  15% giá hợp đồng đôì vối hợp  đồng có giá  trị  từ  10 

tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.
­  20%  giá  hợp  đồng  đôì  với  các  hợp  đồng  có  giá  trị 

dưới  10 tỷ đồng.
c) Đôì với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp 

đồng  EC,  EP,  PC  và  EPC,  hợp  đồng chìa khóa  trao  tay 
và các loại hợp đồng xây dựng khác:  10% giá hợp đồng.

d)  Trường  hợp  các  bên  thỏa  thuận  tạm  ứng  ở  mức 
cao  hơn  mức  tạm  ứng  tôì  thiểu  nêu  tại  điểm  a,  b,  c 
khoản này,  thì phần già trị hợp đồng tương ứng với mức 
tạm  ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không 
được điểu chỉnh giá kể từ thời điểm tạm  ứng.

đ) Tiền tạm  ứng được thu hồi dần qua các lần thanh 
toán,  mức  thu   hồi  của  từng  lần  do  hai bên  thông  nhất 
ghi  trong  hợp  đồng  nhưng phải  bảo  đảm  tiền  tạm  ứng
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được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp 
đồng đã ký kết.

6.  Bên  nhận  thầu  phải  sử  dụng  tạm  ứng  hợp  đồng 
đúng  mục  đích,  đúng  đốì  tượng,  có  hiệu  quả.  Nghiêm 
cấm  việc  tạm  ứng  mà  không  sử  dụng  hoặc  sử  dụng 
không đúng mục đích của hợp đồng xây dựng đã ký.

7.  Đốì  vối  việc  sản  xuất  các  cấu  kiện,  bàn  thành 
phẩm  có  giá  trị  lớn,  một  số vật  liệu  phải  dự  trữ  theo 
mùa  thì  bên  giao  thầu,  bên  nhận  thầu  thỏa  thuận  kế 
hoạch  tạm  ứng  và  mức  tạm  ứng  để  bảo  đảm  tiến  độ 
thực hiện hợp đồng.

Điều 19. Thanh toán  hợp đồng xây  dựng

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp 
vối  loại hợp  đồng,  giá hợp  đồng và  các  điều  kiện  trong 
hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các 
thỏa  thuận  trong hợp  đồng các bên không phải ký phụ 
lục hợp đồng,  trừ trường hợp bổ sung công việc chưa  có 
trong hợp đồng.

2.  Các  bên  thỏa  thuận  trong  hợp  đồng  về  số  lần 
thanh toán, giai đoạn thanh toán,  thời điểm thanh toán, 
thời  hạn  thanh  toán,  hồ  sơ  thanh  toán  và  điều  kiện 
thanh toán.

3. Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá 
trị của từng lần thanh toán cho bên nhận  thầu  sau khi 
đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo 
thỏa  thuận  trong hợp  đồng,  trừ  trường  hợp  các  bên  có 
thỏa thuận khác.
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4. Trường hợp trong kỳ thanh  toán các bên chưa đủ 
điểu  kiện  để  thanh  toán  theo  đúng  quy  định  của  hợp 
đồng  (chưa  có  dữ  liệu  để  điều  chỉnh  giá,  chưa  đủ  thòi 
gian để xác định chất lượng sản phẩm,...) thì có thể tạm 
thanh  toán.  Khi  đã  đủ  điểu  kiện  để  xác  định  giá  trị 
thanh  toán  thì  bên  giao  thầu  phải  thanh  toán  cho bên 
nhận thầu theo đúng quy định tại khoản 3 Điều này.

5.  Đốì vối  hợp  đồng  trọn  gói:  Thanh toán  theo tỷ lệ 
phần  trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình,  hạng mục 
công  trình,  khối  lượng công việc  tương ứng với các  giai 
đoạn  thanh  toán  mà  các  bên  đã  thỏa  thuận  trong  hợp 
đồng,  khi  thanh  toán  không  đòi  hỏi  có  xác  nhận  khôi 
lượng hoàn thành chi tiết.

6. Đối vối hợp đồng theo  đơn giá cố định và đơn giá 
điều  chỉnh:  Thanh  toán  trên  cơ  sỏ  khối  lượng  thực  tế  
hoàn  thành  (kể  cả  khối  lượng  tăng hoặc  giảm,  nếu  có) 
được  nghiệm  thu  của  từng  lần  thanh  toán  và  đơn  giá 
trong  hợp  đồng  hoặc  đơn  giá  đã  điều  chỉnh  theo  đúng 
các thỏa thuận trong hợp đồng.

7.  Đốì  với  hợp  đồng  theo  thòi  gian việc  thanh  toán 
được quy định như sau:

a)  Chi  phí  cho  chuyên gia  được x'ác  định  trên cơ  sở 
mức  lương  cho  chuyên  gia  và  các  chi  phí  liên  quan  do 
các  bên  thỏa  thuận  trong  hợp  đồng nhân  với  thời  gian 
làm  việc  thực  tế  được  nghiệm  thu  (theo  tháng,  tuần, 
ngày, giờ).

b)  Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên
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gia  thì  thanh  toán  theo  phương  thức  thanh  toán  quy 
định trong hợp đồng.

8.  Đốỉ  với  hợp  đồng  theo  giá  kết  hợp,  việc  thanh 
toán  phải  thực  hiện  tương  ứng  vói  quy  định  về  thanh 
toán hợp đồng xây dựng được quy định  từ khoản 5,  6,  7 
điều này.

9. Việc  thanh toán  các khôi  lượng phát sinh  (ngoài 
hợp  đồng)  chưa  có  đơn  giá  trong  hợp  đồng  thực  hiện 
theo các thỏa thuận hợp đồng hoặc thỏa thuận bổ sung 
hợp  đồng  mà  các  bên  đã  thông  nhất  trước  khi  thực 
hiện và phải phù hợp với các quy định của pháp luật có 
liên quan.

10.  Thòi  hạn  thanh  toán  do  các  bên  thỏa  thuận 
trong  hợp  đồng  phù  hợp  với  quy  mô  và  tính  chất  của 
từng hợp đồng. Thời hạn thanh toán không được kéo dài 
quá 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ 
hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng 
và được quy định cụ thể như sau:

a) Trong thòi hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của bên nhận 
thầu,  bên  giao  thầu  phải  hoàn  thành  các  thủ  tục  và 
chuyển đề nghị thanh toán tới ngân hàng hoặc Kho bạc 
Nhà nưóc phục vụ thanh toán.

b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận  đủ  hồ  sơ  thanh  toán  hợp  lệ  của  bên  giao  thầu, 
ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước phục vụ thanh toán

36

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



phải  chuyển  đủ  giá  trị  của  lần  thanh  toán  đó  cho  bên
nhận thầu.

c)  Đốì  với  các  hợp  đồng xây  dựng  thuộc  các  dự  án
đầu  tư xây dựng sử dụng vốn ODA,  vốh vay của các  tổ
chức tín dụng nưóc ngoài thời hạn thanh toán thực hiện
theo quy định của Điều ước  quốc  tế. Khi  thỏa  thuận về
thòi  hạn  thanh  toán  các  bên  phải  cãn  cứ  các  quy  định
của Điều  ước  quôc  tế  và  quy  trình  thanh  toán vốn  đầu
tư theo quy định của pháp luật để thỏa thuận trong hợp
đồng cho phù hợp.

11.  Nghiêm  cấm  bên  giao  thầu  không  thanh  toán
đầy  đủ  hoặc không đúng  thòi  hạn  theo các  thỏa  thuận
trong hợp đồng cho bên nhận thầu.

Đ iều  20. Hổ sơ  thanh toán hợp dồng xây dựng

1. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận
thầu  lập  phù hợp với  từng  loại hợp  đồng xây dựng,  giá
hợp  đồng  và  các  thỏa  thuận  trong  hợp  đồng.  Hồ  sơ
thanh  toán  (bao  gồm  cả  biểu  mẫu)  phải  được  ghi  rõ
trong  hợp  đồng  xây  dựng  và  phải  được  bên  giao  thầu
xác nhận. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng gồm các
tài liệu chủ yếu sau:

a) Đốì với hợp đồng trọn gói:
­ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong

giai đoạn  thanh toán­có xác nhận của đại diện bên giao
thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận
thầu;  biên  bản  nghiệm  thu  khối  lượng  này  là  bản  xác
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nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khôi
lượng công việc phù hợp vâi phạm vi công việc phải thực
hiện theo hợp đồng (đôì với hợp đồng thi công xây dựng
phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết
kế;  đối  với  hợp  đồng  tư  vấn  phù  hợp  với  nhiệm  vụ  tư
vấn phải  thực hiện) mà không cần xác nhận khối  lượng
hoàn thành chi tiết;

­ Bảng tính  giá  trị  nội  dung của các công việc phát
sinh  (nếu có)  ngoài  phạm vi  hợp  đồng đã  ký kết có xác
nhận  của  đại  diện  bên  giao  thầu  hoặc  đại  diện  tư vấn
(nếu có) và đại diện bên nhận thầu;

­ Đề  nghị  thanh  toán  của  bên  nhận  thầu  cần  thể
hiện  các  nội  dung:  Giá  trị  khôi  lượng  hoàn  thành  theo
hợp  đồng,  giá  trị  khối  lượng  các  công  việc  phát  sinh
(nếu  có),  giảm  trừ  tiền  tạm  ứng,  giá  trị  đề nghị  thanh
toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có
xấc  nhận  của  đại  diện  bên  giao  thầu  và  đại  diện  bên
nhận thầu.

b) Đối vói hợp đồng theo đơn giá cố định:
­ Biên bản nghiệm thu khối  lượng hoàn  thành thực

tế  (tăng  hoặc  giảm  so  với  khối  lượng  theo  hợp  đồng)
trong  giai  đoạn  thanh  toán  có  xác  nhận  của  đại  diện
bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại  diện
bên nhận thầu;

­ Bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn
giá  trong  hợp  đồng  (nếu  có),  trong  đó  cần  thể  hiện  cả
khối lượng và đơn giấ cho các công việc này có xác nhận
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của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có)
và đại diện bên nhận thầu;

­ Đề  nghị  thanh  toán  của  bên  nhận  thầu  cần  thể
hiện  các  nội  dung:  Giá  trị  khốỉ  lượng hoàn  thành  theo
hợp  đồng,  giá  trị  khổì  lượng  các  công  việc  phát  sinh
(nếu  có),  giảm  trừ  tiền  tạm  ứng,  giá  trị  đề nghị  thanh
toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có
xác  nhận  của  đại  diện  bên  giao  thầu  và  đại  diện  bên
nhận thầu.

c) Đổì với hợp đồng theo đơn giá điếu chỉnh:
­ Biên bản nghiệm  thu khôi lượng hoàn  thành thực

tế   (tãng  hoặc  giảm  so  với  khổỉ  lượng  theo  hợp  đồng)
trong  giai  đoạn  thanh  toán  có  xác  nhận  của  đại  diện
bên giao  thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện
bên nhận thầu;

­ Bảng tính đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá (còn
gọi  là  đơn  giá  thanh  toán)  theo  đứng  thỏa  thuận  trong
hợp  đồng  có xác nhận  của  đại  diện bên  giao  thầu hoặc
đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu;

­ Bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn
giá  trong  hợp  đồng  (nếu  có),  trong  đó  cần  thể  hiện  cả
khối lượng và đơn ểiá cho các công việc này có xác nhận
của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có)
và đại diện bên nhận thầu;

­ Đề  nghị  thanh  toán  của  bên  nhận  thầu  cần  thể
hiện  các  nội  dung:  Giá  trị  khối  lượng hoàn  thành  theo
hợp  đồng,  giá  trị  khối  lượng  các  công  việc  phát  sinh
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(nếu  có),  giảm  trừ  tiền  tạm  ứng,  giá  trị  đề  nghị  thanh
toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có
xác  nhận  của  đại  diện  bên  giao  thầu  và  đại  diện  bên
nhận thầu.

d) Đốì với hợp đồng theo thời gian:
­ Biên  bản  nghiệm  thu  thời  gian  làm  việc  thực  tế

hoặc  bảng  chấm  công  (theo  tháng,  tuần,  ngày,  giò)
tương ứng với  kết  quả công việc  trong  giai  đoạn  thanh
toán  có  xác  nhận  của  đại  diện  bên  giao  thầu  hoặc  đại
diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận  thầu. Trường
hợp,  trong  quá  trình  thực  hiện  có  công  việc  phát  sinh
cần phải bổ sung chuyên gia mà trong hợp đồng chưa có
mức  thù  lao  cho  các  chuyên  gia  này  thì  các  bên  phải
thỏa  thuận  và  thống  nhất  mức  thù  lao  trước  khi  thực
hiện. Khi đó, hồ sơ thanh toán phải có bảng tính giá  trị
các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm VI công việc
phải thực hiện theo hợp đồng và được đại  diện các bên:
Giao  thầu  hoặc  đại  diện  tư  vấn  (nếu  có)  và  bên  nhận
thầu xác nhận;

­ Đề  nghị  thanh  toán  của  bên  nhận  thầu  cần  thể
hiện  các  nội  dung:  Giá  trị  hoàn  thành  theo  hợp  đồng,
giá trị cho những công việc phát sinh  (nếu có),  giảm  trừ
tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn
sau  khi  đã bù  trừ  các  khoản  này  có  xác  nhận  của  đại
diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu.

đ) Đốì với các hợp đồng xây dựng có công việc  cung
cấp  thiết  bị,  thì  khối  lượng  hoàn  thành  có  thể  cãn  cứ
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vào  hóa  đơn,  chứng  từ,  vận  đơn,  biên  bản  nghiệm  thu,
bàn giao th iế t bị và các tài  liệu khác có liên quan.

e) Đốì với các hợp đồng xây dựng có công việc tư  vấn
khó  xác  định  khối  lượng  hoàn  thành   (khối  lượng  hoàn
thành   chỉ  mang  tính   chất  tương  đổì)  thì  khối  lượng
hoàn  th ành   được  xác  định  căn cứ vào các  hồ sơ,  tài  liệu
hay  các  sản   phẩm   mà  bên  nhận  thầu   đã  hoàn  thành
được  bên  giao  th ầu   xác  nhận  phù  hợp  với  giai  đoạn
th anh  toán  được thỏa thuận  trong hợp đồng.

2.  ĐỐI  với  hợp  đồng  theo  giá  kết  hợp,  hồ  sơ  thanh
toán   cho  từng  loại  công  việc  của  hợp  đồng  thực  hiện
theo cấc quy định tương ứng nêu tại khoản  1 Điều này.

3. Khi thỏa  thuận  về hồ sơ thanh  toán hợp đồng, các
bên  phải căn cứ vào  quy mô,  tính  chất và nguồn vốh sử
dụng cho hợp  đồng để thỏa  thuận  cụ thể các tài  liệu cần
có  trong  số  các  tà i  liệu  chủ  yếu  quy  định  tại  khoản  1
Điều này.

4.  Ngoài  các  tài  liệu  chủ  yếu  nêu  tại  khoản  1  Điều
này, đôí với hợp đồng xây dựng sử dụng vốh ODA, vốh vay
của các tổ chức tín dụng nưởc ngoài, hồ sơ thanh toán còn
phải thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế.

5.  Nghiêm  cấm  bên  giao  thầu,  cảc  cơ quan,  tổ chức,
cá  nhân   liên  quan  đến việc  thanh   toán  hợp  đồng  đề  ra
các  yêu  cầu  về  hồ  sơ  thanh   toán  trá i  với  thỏa  thuận
trong hợp đồng và các quy định tại Nghị định này nhằm
cản  trở việc  th anh   toán  theo đúng thỏa  thuận hợp  đồng
có hiệu lực pháp  lý.
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Đ iều  21.  Đ ồng  t iền   và  h ình   thức  th anh   toán
hợp đồng  xây dựng

1.  Đồng  tiền  sử  dụng  trong  thanh  toán  hợp  đồng
xây dựng là Đồng Việt Nam;  trường hợp  sử dụng ngoại
tệ để thanh toán do các bên hợp đồng thỏa  thuận nhưng
không trái với quy định của pháp luật về ngoại hốì.

2. Trong một hợp đồng xây dựng có những công việc
đòi hỏi phải thanh toán bằng nhiều đồng tiền khác nhau,
thì  các  bên  phải  thỏa  thuận  rõ  trong  hợp  đồng  nhưng
phải bảo đảm nguyên  tắc đồng tiền  thanh  toán  phù hợp
với yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

3.  Hình  thức  thanh  toán  có  thể  bằng  tiền  mặt,
chuyển  khoản  và  các  hình  thức  khác  do  các  bên  thỏa
thuận phù hợp với quy định của pháp luật và phải được
ghi trong hợp đồng.

Điều 22. Quyết toán  hợp đồng  xây dựng

1. Quyết toán hợp đồng là việc xác định  tổng giá  trị
cuối cùng của hợp  đồng xây  dựng mà bên  giao  thầu  có
trách  nhiệm  thanh  toán  cho  bên  nhận  thầu  khi  bên
nhận  thầu  hoàn  thành  tất  cả  các  công  việc  theo  thỏa
thuận trong hợp đồng.

2.  Hồ  sơ quyết  toán hợp  đồng do bên  nhận  thầu  lập
phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. Nội dung
của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với
các thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau:

a)  Biên  bản  nghiệm  thu  hoàn  thành  toàn  bộ  công
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việc  thuộc  phạm  vi  hợp  đồng  và  công  việc  phát  sinh
ngoài phạm vi hợp đồng.

b)  Bảng  tính  giá  trị  quyết  toán  hợp  đồng xây dựng
(gọi là quyết toán A­В), trong đó nêu rõ giá trị công việc
hoàn  thành  theo hợp  đồng;  giá  trị  khoì  lượng công việc
phát  sinh  (nếu  có)  ngoài  phạm  vi  công  việc  theo  hợp
đồng đã  ký,  giá  trị  đã  thanh  toàn hoặc tạm  thanh toán
và  giá  trị  còn  lại  mà  bên  giao  thầu  có  trách  nhiệm
thanh toán cho bên nhận thầu.

c) Hồ sơ hoàn công,  nhật ký thi công xây dựng công
trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng.

d) Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.
3. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng

thực hiện  theo quy định  tại khoản 2 Điều  147 Luật xây
dựng SỐ50/2014/QH13.

Đ iều  23. Thanh lý hợp dồng xây dựng

Việc thanh lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy
định  tại  khoản  3,  khoản  4 Điều  147 Luật xây  dựng sô'
50/2014/QH13.

Mục 4
QUYỂN VÀ NGHĨA v ụ  CỦA CÁC BẺN THAM gia'

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Đ iều  24.  Quyền  và  nghĩa   vụ  chung  của  bên
giao thầu  và bên  nhận thầu

1.  Quyền  và  nghĩa  vụ  của  các  bên  tham  gia  hợp
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đồng  xây  dựng  do  các  bên  thỏa  thuận  trong  hợp  đồng
bảo  đảm  nguyên  tắc  không  trái  với  các  quy  định  của
pháp luật.

2.  Bên  giao  thầu,  bên  nhận  thầu  phải  thông  báo
bằng  văn  bản  cho  bên  kia  biết  về  quyền  và  trách
nhiệm  của  người  đại  diện  để  quản  lý  thực  hiện  hợp
đồng.  Khi  các  bên  thay  đổi  người  đại  diện  để  quản  lý
thực  hiện  hợp  đồng  thì  phải  thông  báo  cho  bên  kia
biết  bằng  văn  bản.  Riêng  trường  hợp  bên  nhận  thầu
thay  đổi  người  đại  diện  để  quản  lý  thực  hiện  hợp
đồng,  nhân  sự  chủ  chốt  thì  phải  được  sự  chấp  thuận
của bên giao thầu.

3. Trường hợp bên nhận thầu là tập đoàn,  tổng công
ty khi thực hiện hợp đồng xây dựng có thể giao trực tiếp
cho  các  đơn  vị  thành  viên  của  mình  nhưng  phải  bảo
đảm  nguyên  tắc  công  khai,  minh  bạch,  phù  hợp  với
năng  ]ực  của  từng  thành  viên  và  phải  được  bên  giao
thầu chấp thuận trước.

4.  Tùy  theo  từng  loại  hợp  đồng  xây  dựng  cụ  thể,
quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu, bên nhận thầu còn
được quy định từ Điều 25 đến Điều 34 Nghị định này.

Điều 25. Quýền và  nghĩa   vụ  của  bên   g iao   thầu
tư  vấn

1. Quyền của bên giao thầu tư vấn:
a) Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm  tư vấn

theo hợp đồng.
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b) Từ chối  nghiệm  thu  sản  phẩm  tư vấn không đạt
chất lượng theo hợp đồng.

c) Kiểm  tra chất lượng công việc của bên nhận thầu
nhưng  không  được  làm  cản  trở  hoạt động bình  thường
của bên nhận thầu.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của bên giao thầu tư vấn:
a) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin về yêu cầu

công việc,  tài  liệu,  bảo  đảm  thanh  toán và  các phương
tiện  cần  thiết  để  thực  hiện  công  việc  theo  thỏa  thuận
trong hợp đồng (nếu có).

b)  Bảo  đảm  quyền  tác giả  đốì với sản phẩm  tư vấn
có quyền tác giả theo hợp đồng.

c)  Giải  quyết  kiến  nghị  của  bên  nhận  thầu  theo
thẩm  quyền  trong  quá  trình  thực  hiện  hợp  đồng đúng
thòi hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

d) Thanh  toán đầy đủ cho bên nhận thầu theo đúng
tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đ iều  26. Quyền và nghĩa  vụ của bên nhận thầu
tư  vấn

1. Quyền của bên nhận thầu tư vấn:
a)  Yêu  cầu  bên  giao  thầu  cung  cấp  thông  tin,  tài

liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương tiện làm
việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
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b) Được đề xuất thay  đổi  điều kiện cung cấp  dịch vụ
tư   vấn  vì  lợi  ích  của  bên  giao  th ầu   hoặc  khi  phát  hiện
các yếu tố  ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm  tư  vấn.

c)  Từ  chối  thực  hiện  công  việc  không  hợp  lý  ngoài
phạm  vì  hợp  đồng và  những yêu cầu  trá i  pháp  lu ậ t của
bên giao thầu.

d)  Được  bảo  đảm  quyển  tác  giả  theo  quy  định  của
pháp  ]uậ t  (đối  với  những  sản   phẩm   tư   vấn  có  quyền
tác  giả).

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của bến nhận thầu   tư  vấn:
a)  Hoàn  thành   công  việc  đúng  tiến  độ,  chất  lượng

theo thỏa thuận  trong hợp đồng.
b)  Đổỉ  với  hợp  đồng th iế t  kế:  Tham  gia  nghiệm  thu

công trình  xây dựng cùng chủ  đầu tư  theo quy định của
pháp  luậ t  về  quản  lý  chất  lượng  công  trình   xây  dựng,
giảm  sấ t  tác  giả,  trả   lời  các  nội  dung  có  liên  quan  đến
hồ sơ th iế t kế  theo yêu cầu của bên giao thầu.

c) Bảo quản và giao lại cho bên giao  th ầu  những tài
liệu và  phương tiện  làm  việc  do bên  giao  th ầu  cung cấp
theo hợp đồng sau khi hoàn thành  công việc (nếu có).

d)  Thông  báo  ngay  bằng  vần  bản  cho  bên  giao
th ầu   về  những  thông  tin ,  tà i  liệu  không  đầy  đủ,
phương  tiện   ỉàm  việc  không  bảo  đảm  chấ t  lượng  để
hoàn  th ành  công việc.
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đ)  Giữ  bí  mật  thông  tin  liên  quan  đến  dịch  vụ  tư
vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đ iều  27.  Quyền  và nghĩa   vụ  của bên   giao  thầu
th i  công  xây dựng công trình

1. Quyền của bên giao thầu thi công xây dựng:
a)  Tạm  dừng  thi  công xây  dựng  công  trình  và  yếu

cầu khắc phục hậu quả khi bên nhặn thầu vi phạm các
quy  định  vể  chất  lượng  công  trình,  an  toàn  lao  động)
bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

b) Kiểm tra chất lượng thực hiện công việc, cơ sở gia
công chế tạo của bên nhận thầu nhưng không được làm
cản trở hoạt động bình thưòng của bên nhận thầu;

c) Các quyển khác theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng:
a) Trưòng hợp bên giao  thầu là chủ đầu tư thì phải

xin giấy phép xây dựng theo quy định.
b)  Bàn  giao  toàn  bộ hoặc  từng phần mặt bằng xây

dựng cho bên  nhận  thầu  quản  lý,  sử dụng phù hợp với
tiến độ và các thỏa thuận của hợp đồng.

c)  Cử  và  thông  báo  bằng  vãn  bản  cho  bên  nhận
thầu  về  nhân  lực  chính  tham  gia  quản  lý  thực  hiện
hợp đồng.

d)  Cung cấp kịp  thời  hồ  sơ  thiết kế và  các tài  liệu,
phương  tiện,  máy và  thiết bị  có  liên  quan,  vật  tư  theo
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thỏa  thuận  trong  hợp  đồng  (nếu  có)  và  quy  định  của
pháp luật có liên quan.

đ) Thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng tiến độ
thanh toán trong hợp đồng.

e) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo

vệ môi trường, phòng chống cháy nổ của bên nhặn thầu.
h)  Nghiệm  thu,  thanh  toán,  quyết  toán  hợp  đồng

đúng thòi hạn theo quy định.
i)  Trưòng  hợp  thuê  các  tổ  chức,  cá  nhân  cung  cấp

các dịch vụ tư vấn thì phải quy định rõ nhiệm vụ,  quyền
hạn  của  nhà  tư  vấn  trong việc  quản  lý  thực  hiện  hợp
đồng và thông bảo cho bên nhận thầu biết.

k) Xem xét và chấp thuận kịp thời bằng vãn bản các
đề xuất  liên  quan  đến  thiết kế,  thi  công của  bên  nhận
thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

l) Cấc nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều  28. Quyền và nghĩa  vụ của  bên  nhận  thầu
thi công xây dựng công trình

1. Quyền của bên nhận thầu thi công xây dựng:
a)  Được  quyền  đề  xuất  với  bên  giao  thầu  về  khối

lượng  phát  sinh  ngoài  hợp  đồng;  từ  chối  thực  hiện
những công việc ngoài  phạm vi của hợp  đồng khi chưa
được  hai  bên  thốhg  nhất  và  những  yêu  cầu  trái  phấp
luật của bên giao thầu.
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b)  Được  thay  đổi  các  biện  pháp  thi  công  sau  khi
được  bên  giao  thầu  chấp  thuận  nhằm  đẩy  nhanh  tiến
độ,  bảo  đảm  chất  lượng,  an  toàn,  hiệu  quả  công  trình
trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

c) Được quyển yêu cầu bên giao thầu thanh toán các
khoản  lãi  vay  do  chậm  thanh  toán  theo  đúng  thỏa
thuận  trong hợp  đồng;  được  quyền  đòi  bồi  thường thiệt
hại  khi  bên  giao  thầu  chậm  bàn  giao mặt bằng và  các
thiệt hại khác do lỗi của bên giao thầu gây ra.

d)  Các  quyền  khác  theo  quy  định của  pháp  luật  có
liên quan.

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng:
a) Cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi

công  và  các  điều  kiện  vật  chất  liên  quan  khác  đủ  số
Ịượng và  chủng  loại  theo hợp  đồng;  thiết kế bản vẽ  thi
công  (trường hợp bên nhận  thầu thực hiện  thiết kế bản
vẽ  thì  công)  để  thực  hiện  các  công  việc  theo  nội  dung
hợp đồng đã ký kết.

b)  Tiếp  nhận  và  quản  lý  mặt  bằng  xây  dựng,  bảo
quản tim, cốt, mốic giới công trình.

c)  Thi  công  xây  dựng  theo  đúng  thiết  kế,  chỉ  dẫn
kỹ thuật,  tiêu chuẩn,  quy chuẩn, bảo đảm chất lượng,
tiến  độ,  an  toàn,  bảo  vệ  môi  trường  và  phòng  chống
cháy nổ.

d) Ghi nhật ký thi cộng xây dựng công trình.
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đ)  Thí  nghiệm  vật  liệu,  kiểm  định  thiết  bị,  sản
phẩm  xây  dựng  theo  đúng  quy  định  của  Nhà  nưởc  về
quản  lý  chất  lượng  công  trình  xây  dựng,  chỉ  dẫn  kỹ
thuật, tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng.

e)  Quản  lý  người  lao  động  trên  công  trường,  bảo
đảm an toàn,  an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến
các khu dân cư xung quanh.

g) Lập biện pháp  tổ chức thi công,  hồ sơ hoàn công,
tham gia nghiệm thu công trình.

h) Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng
công  trình  do  mình  đảm  nhận.  Sửa  chữa  sai  sót  trong
công trình đốì với những công việc do mình thi công.

i)  Phối  hợp  vởi  các  nhà  thầu  khác  cùng  thực  hiện
trên công trường.

k) Định kỳ báo cáo vối bên  giao thầu về tiến độ  thi
công,  nhân  lực  và  thiết  bị  chính  để  thi  công  xây  dựng
công trình.

l) Di chuyển vật tư,  máy móc,  thiết bị và những tài
sản khác của mình ra khỏi  công trường  trong thòi  hạn
quy  định  sau  khi  công  trình  đã  được  nghiệm  thu,  bàn
giao  hoặc  hợp  đồng  bị  chấm  dứt  theo  quy  định  tại
Điều  41  Nghị định này,  trừ trường hợp  trong hợp đồng
có thỏa thuận khác.

m) Hoàn  trả mặt bằng theo đúng  thỏa  thuận  trong
hợp đồng.
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n)  Giữ  bí  mật  thông  tin  liên  quan  đên  hợp  đồng
hoặc pháp luật có quy định.

o) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đ iều  29.  Quyền và nghĩa  vụ  của bên  giao  thầu
cung  cấp   th iế t  bị công  nghệ

1.  Cung  cấp  các  thông  tin,  tài  liệu  cần  thiết,  mặt
bằng lắp đật thiết bị cho bên nhận thầu.

2.  Phối  hợp vói  bên  nhận  thầu  trong quá  trình đào
tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng,
vận hành.

3. Từ chối nghiệm thu và có quyển không nhận bàn
giao  thiết  bị  công  nghệ  không  đúng  vói  thỏa  thuận
trong  hợp  đồng  về  số lượng,  chất  lượng,  chủng  loại  và
nguồn gốc xuất xứ.

4. Trường hợp bên giao thầu thực hiện thiết kế công
nghệ  cho  bên  nhận  thầu  thì  bên  giao  thầu  phải  chịu
trách  nhiệm  hoàn  toàn về chất  lượng và  quyền  sở hữu
trí tuệ của thiết kế này.

5.  Các  quyền,  nghĩa  vụ  khác  theo  quy  định  của
pháp luật.

Đ iều  30. Quyền và nghĩa  vụ của bên nhận thầu
cung  cấp  th iế t bị công  nghệ

1.  Bàn  giao  thiết  bị  công  nghệ  cho  bên  giao  thầu
đúng theo  thỏa  thuận  trong hợp đồng về số lượng,  chất

51

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



lượng,  địa  điểm,  thòi  gian,  cách  thức  đóng  gói,  bảo
quản,  nguồn  gốc xuất xứ và  các  thỏa  thuận khác  trong
hợp đồng.

2.  Cung cấp cho bên giao thầu đầy đủ các thông tin
cần  thiết về  thiết bị  công  nghệ;  hưóng  dẫn  lắp  đặt,  sử
dụng,  vận  hành,  bảo  quản,  bảo  trì  thiết  bị  công  nghệ;
đào tạo cản bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng
công trình (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng).

3.  Cùng  với  bên  giao  thầu  vận  hành  thử  thiết  bị
công nghệ.

4. Về sở hữu trí tuệ đốỉ vối thiết bị công nghệ:
a)  Thiết  bị  công  nghệ  do  bên  nhận  thầu  cung  cấp

phải  bảo  đảm  quyền  sở  hữu  trí  tuệ.  Bên  nhận  thầu
không được cung cấp những thiết bị công nghệ vi phạm
quyền  sở  hữu  trí  tuệ.  Bên  nhận  thầu  phải  chịu  trách
nhiệm  hoàn  toàn  trong  trường  hợp  có  tranh  chấp  liên
quan  đến  quyền  sở  hữu  trí  tuệ  đốì  với  những  thiết  bị
công nghệ đã cung cấp;

b) Trường hợp  thiết bị công nghệ  được chế tạo  theo
thiết kế hoặc theo những số liệu do bên giao  thầu cung
cấp  thì bên nhận  thầu không phải chịu  trách nhiệm về
câc  khiếu  nại  liên  quan  đếh  những  vi  phạm  quyền  sỏ
hữu trí tuệ phát sinh từ những thiết bị công nghệ đó;

c) Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải chịu trách
nhiệm trong trường hợp không thông báo ngay cho bên
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kia  biết  những  khiếu  nại  của  bên  thứ  ba  về  quyền  sở
hữu  trí  tuệ  đối  với  thiết  bị  công  nghệ  sau  khi  đã  biết
hoặc phải biết về những khiếu nại.

5.  Các  quyền,  nghĩa  vụ  khác  theo  quy  định  của
pháp luật.

Đ iều  31.  Q uyển  và  ngh ĩa   vụ  của   bên   g iao
thầu  EPC

1. Quyền của bên giao thầu EPC:
a)  Từ  chối  nghiệm  thu  sản  phẩm  không  đạt  chất

lượng theo hợp  đồng; không nghiệm  thu những thiết bị
công  nghệ  không  đúng với  thỏa  thuận  trong hợp  đồng
về  số lượng,  chất  lượng,  chủng loại,  nguồn  gốc xuất xứ
và các sản phẩm vi phạm quyến sở hữu trí tuệ.

b)  Kiểm  tra  việc  thực  hiện  các  công  việc  của  bên
nhận  thầu  theo  nội  dung  hợp  đồng  đã  ký  kết  nhưng
không được làm cản trồ hoạt động bình thường của bên
nhận thầu.

c) Tạm dừng việc thực hiện công việc theo hợp đồng
và yêu cầu khắc phục hậu quả khi phát hiện bên nhận
thầu  thực  hiện  công  việc  vi  phạm  các  nội  dung  đã  ký
kết trong hợp đồng hoặc các quy định của nhà nước.

d)  Yêu  cầu  bên  nhận  thầu  bàn  giao  các  hồ  sơ,  tài
liệu  liên  quan  đến  sản  phẩm  của  hợp  đọng  theo  nội
dung hợp đồng đã ký kết.

đ) Xem xét, chấp thuận danh sách các nhà thầu phụ
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đủ điều kiện năng lực chưa có trong hợp đồng EPC theo
đề nghị của bên nhận thầu.

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của bên giao thầu EPC:
a)  Thanh  toán  cho  bên  nhận  thầu  theo  tiến  độ

thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.
b)  Cử  và  thông  báo  bằng  vãn  bản  cho  bên  nhận

thầu về  nhân  lực  chính  tham  gia  quản  lý và  thực hiện
hợp đồng.

c) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin,  tài liệu và
các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc (nếu có
thỏa thuận trong hợp đồng).

d) Nghiệm  thu,  thẩm  định,  phê duyệt hoặc  trình cơ
quan  có  thẩm  quyền  thẩm  định,  phê  duyệt  kịp  thời
thiết kế kỹ thuật,  thiết kế bản vẽ thi  công của các công
trình, hạng mục công trình theo quy định.

đ) Xin giấy phép  xây dựng  theo  quy  định,  bàn  giao
mặt  bằng  sạch  cho  bên  nhận  thầu  theo  tiến  độ  thực
hiện hợp đồng.

e)  Giám  sát việc  thực  hiện công việc  theo  nội  dung
hợp đồng đả ký kết; kiểm tra các biện pháp bảo đảm an
toàn  lao động, bảo vệ môi  trưòng,  phòng chống cháy nổ
theo quy định.

g) Thỏa  thuận với bên nhận  thầu về hồ sơ mời  thầu
mua  sắm  thiết  bị  công  nghệ  (nếu  có  thỏa  thuận  trong
hợp đồng).
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h)  Nghiệm  thu,  thanh  toán,  quyết  toán  hợp  đồng
đúng thời hạn theo quy định.

i)  Bảo  đảm  quyền  tác  giả  đốì  với  các  sản  phẩm  tư
vấn theo hợp đồng.

k) Tổ chức đào tạo cắn bộ quản lý và công nhân vận
hành sử dụng công trình.

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đ iều  32.  Quyển  và  ngh ĩa   vụ  của  bên  nhận
th ầu  EPC

1. Quyền của bên nhận thầu EPC:
a)  Yêu  cầu  bên  giao  thầu  cung  cấp  thông  tin,  tài

liệu  và  phương  tiện  làm  việc  (nếu có  thỏa  thuận  trong
hợp đồng) liên quan đếh công việc của hợp đồng theo nội
dung hợp đồng đã ký kết.

b)  Được  đề  xuất  vói  bên  giao  thầu  về  những  công
việc  phát  sinh  ngoài  phạm  vi  hợp  đồng;  từ  chôì  thực
hiện những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết
khi  chưa  được  hai bên  thống nhất hoặc những yêu cầu
trái pháp luật của bên giao thầu.

c) Tổ chức,  quản  lý thực hiện các công việc theo nội
dung hợp đồng đã ký kết.

d) Các quyền khác theo quy định của phấp luật.
2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC:
a) Cung cấp đủ nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị
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và các phương tiện cần thiết khác để thực hiện các công
việc theo hợp đồng.

b) Tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bàn giao lại các tài
liệu,  phương  tiện  do  bên  giao  thầu  cung  cấp  (nếu  có
thỏa thuận trong hợp đồng).

c) Thông báo cho bên giao thầu về những thông tin,
tài  liệu không đầy đủ, phương tiện  làm việc không bảo
đảm  ảnh  hưởng  đến việc  thực  hiện  công việc  theo  hợp
đồng đã ký kết.

d) Giữ bí mật các thông tin  liên  quan đến hợp đồng
theo  đúng  thỏa  thuận  trong  hợp  đồng  hoặc  theo  quy
định của pháp luật.

đ)  Thực  hiện  công việc  theo  hợp  đồng bảo  đảm  an
toàn,  chất  lượng,  đúng  tiến  độ và  các  thỏa  thuận  khác
trong hợp đồng.

e)  Lập  thiết kế (thiết  kế kỹ  thuật,  thiết  kế bản  vẽ
thi công) các hạng mục công trình, công trình chính của
gói thầu,  dự ấn phù hỢp vói thiết kế cơ sỗ hoặc thiết kế
FEED được duyệt và trình cơ quan có  thẩm quyền,  chủ
đầu  tư  thẩm  định,  phê  duyệt  theo  quy  định  của  pháp
luật vệ xây dựng.

g) TỔ chức việc mua  sắm,  chế tạo và cung cấp  thiết
bị công nghệ đáp ứng yêu cầu và  tiến độ  thực hiện của
hợp  đồng;  Ịựa  chọn  nhà  thầu  phụ  (nếu  có)  thông  qua
đấu  thầu  hoặc  chỉ  định  thầu  trình  chủ  đầu  tư  chấp
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thuận;  thỏa  thuận và thông nhất với  chủ đầu  tư về nội
dung  hồ  sơ  mời  thầu  mua  sắm  các  thiết  bị  công  nghệ
(nếu có thỏa thuận trong hợp đồng).

h)  Tổ  chức  đào  tạo  cán  bộ  quản  lý  và  công  nhân
vận  hành  sử  dụng công  trình,  chuyển  giao công nghệ
và  dịch  vụ  kỹ  thuật  kèm  theo  (nếu  có  thỏa  thuận
trong hợp đồng).

i)  Thực  hiện  các  công việc  thử nghiệm,  hiệu  chỉnh,
vận hành  chạy thử đồng bộ công trình và bàn giao công
trình  hoàn  thành  cho  bên  giao  thầu  theo  đúng  thỏa
thuận  trong  hợp  đồng và  theo  quy  định  của  pháp  luật
hiện hành.

k) Bảo đảm các sản phẩm do mình cung cấp không
vi  phạm  quyền  sở  hữu  trí  tuệ  theo  quy  định  của
pháp  luật.

l)  Bàn  giao  các  hồ  sơ,  tài  liệu  liên  quan  đến  sản
phẩm  của  hợp  đồng  cho  bên  giao  thầu  theo  nội  dung
hợp đồng đã ký kết.

m) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đ iều  33. Quyền  và nghĩa  vụ  của bên  giao  thầu
hợp đồng  ch ìa  khóa trao tay

Ngoài  các  quyền  và nghĩa vụ  quy định  tại Điều  31
Nghị  định  này,  thì  bên  giao  thầu  trong hợp  đồng  chìa
khóa  trao  tay  còn  nghĩa  vụ  nghiệm  thu  dự  án  đầu  tư
xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định
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của pháp luật về xây dựng,  người có  thẩm  quyền quyết
định đầu tư thẩm định, phê duyệt hoặc thẩm  định,  phê
duyệt theo thẩm quyền.

Điều 34. Quyền và nghĩa  vụ của bên  nhận thầu
hỢp đồng chìa khóa trao tay

Ngoài  các  quyền  và  nghĩa  vụ  quy  định  tại  Điều  32
Nghị  định  này,  thì  bên  nhận  thầu  hợp  đồng  chìa  khóa
trao tay còn nghĩa vụ lập  dự án đầu tư xây dựng,  tham
gia  bảo  vệ  dự  án  cùng  bên  giao  thầu  trước  người  có
thẩm  quyền  quyết  định  đầu  tư  và  hoàn  thiện  dự  án
theo  yêu  cầu  của  bên  giao  thầu  phù  hợp  với  các  thỏa
thuận trong hợp đồng.

Mục 5
ĐIỂU CHỈNH HỢP ĐỔNG XÂY DựNG

Điều 35. Đ iều chỉnh hợp đồng xây dựng

1.  Điều  chỉnh  hợp  đồng  bao  gồm  điều  chỉnh  khổì
lượng,  điều chỉnh đơn giá,  điều chỉnh  tiến độ  thực hiện
hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và các nội dung khác
(nếu có) mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh trong các
trường  hợp  quy  định  tại  khoản  2,  khoản  3  Điều  143
Luật xây dựng số 50/2014/QH13.
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Đ iều  36.  N guyên  tắc   điều  chỉnh  hợp  đồng  xây
dựng

1.  Việc  điều  chỉnh  hợp  đồng xây  dựng  chỉ  được  áp
dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp
đồng  cho  những  khối  lượng  công  việc  bổ  sung  ngoài
phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng
thi  công  xây  dựng,  hợp  đồng  cung  cấp  thiết  bị  là  nằm
ngoài  phạm  vi  công  việc  phải  thực  hiện  theo  thiết  kế,
yêu  cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu;  đốì với
hợp  đồng  tư  vấn  là  nằm  ngoài  nhiệm  vụ  tư  vấn  phải
thực hiện) và trường hợp bất khả kháng.

3.  Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá
gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm
cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được
quyền  quyết  định  điều  chỉnh;  trường  hợp  vượt  giá  gói
thầu  hoặc  dự  toán  gói  thầu  được  phê  duyệt  thì  phải
được  người  có  thẩm  quyền  quyết  định  đầu  tư  chấp
thuận  trước khi  điều chỉnh và phải  bảo đảm đủ vôn để
thanh  toán  cho  bên  nhận  thầu  theo  đúng  thỏa  thuận
trong hợp đồng.

Đ iều  37.  Đ iều  chỉnh  khôi  lượng  công  v iệc
trong  hỢp đồng xây dựng

1.  Các  bên  tham  gia  hợp  đồng phải  thỏa  thuận  cụ
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thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng,  phạm
vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.

2.  Việc  điều  chỉnh  khổì  lượng  công  việc  trong  hợp
đồng xây dựng được quy định sau:

a)  Đối  với  hợp  đồng  trọn  gói:  Trường  hợp  có  phát
sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã
ký  (đốì với hợp đồng thi công xây dựng,  hợp  đồng cung
cấp  thiết bị  là  nằm  ngoài  phạm  vi  công việc  phải  thực
hiện theo thiết kế; đốì với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài
nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Trường  hợp  này,  khi  điều  chỉnh  khối  lượng  không
làm vượt giá gói  thầu được phê duyệt thì chủ đầu  tư và
nhà  thầu  tính  t»án,  thỏa  thuận  và  ký  kết  phụ  lục  bổ
sung hợp  đồng;  trường hợp  vượt giá  gói  thầu  được  phê
duyệt  thì  phải  được  người  có  thẩm  quyền  quyết  định
đầu  tư  xem  xét,  quyết  định;  trường  hợp  thỏa  thuận
không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ
hình  thàríh  gói  thầu  mới,  việc  lựa  chọn  nhà  thầu  để
thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

b) Đốỉ với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá
điều chỉnh: Bổ sung những khối  lượng công việc hợp  lý
chưa có đơn giá  trong hợp  đồng nhưng không làm  vượt
giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà  thầu
tính  toán,  thỏa  thuận  và  ký  kết  phụ  lục  bổ  sung  hợp
đồng;  trường  hợp  vượt giá  gói  thầu  được  phê  duyệt  thì
phải được người có thẩm  quyền  quyết định đầu  tư xem
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xét,  quyết  định;  các khối  lượng công việc đã  có đơn giá
trong  hợp  đồng  được  xác  định  theo  khối  lượng  hoàn
thành  thực  tế (tãng  hoặc  giảm  so vối  khối  lượng  trong
hợp đồng đã ký) được nghiệm thu.

3.  Đỗì  với  những khối  lượng  phát  sinh  nằm  ngoài
phạm  vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá  trong hợp
đồng,  các bên  tham  gia  hợp  đồng phải  thống nhất đơn
giá  để  thực  hiện  khối  lượng  công  việc  này  trước  khi
thực hiện.

Đ iều  38.  Đ iều   ch ỉnh   đơn  giá  và  giá  hợp  đồng
xây dựng

1.  Trong  hợp  đồng  xây  dựng  các  bên  phải  thỏa
thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh đơn giá và
giá hợp đồng xây dựng;  trình tự,  phạm vi, phương pháp
và  căn  cứ  điểu  chỉnh  giá  hợp  đồng;  phương  pháp  điều
chỉnh giâ hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng,
tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng.

2.  Việc điểu  chỉnh  đơn giá hợp ­đồng được quy định
như sau:

a)  Việc  điều  chỉnh  đơn  giá  thực  hiện  hợp  đồng chỉ
áp  dụng  đối  với  hợp  đồng  theo  đơn  giá  điểu  chỉnh  và
hợp đồng theo thòi gian khi các bên có thỏa thuận trong
hợp đồng.

b)  Trưòng  hợp  khối  lựợng  công  việc  thực  tế  thực
hiện  tăng hoặc  giảm  lớn hơn 20% khối  lượng công việc'
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tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh
chưa có đơn  giá  trong hợp  đồng  thì các bên  thống nhất
xác  định  đơn  giá  mới  theo  nguyên  tắc  đã  thỏa  thuận
trong  hợp  đồng  về  đơn  giá  cho  các  khối  lượng  này  để
thanh toán.

c)  Trường  hợp  khối  lượng  thực  tế  thực  hiện  tăng
hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khổì lượng công việc
tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong
hợp  đồng,  kể  cả  đơn  giá  đã  được  điều  chỉnh  theo  thỏa
thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán.

d) Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng cho những khối
lượng công việc mà  tại  thời  điểm  ký hợp đồng bên  giao
thầu  và  bên  nhận  thầu  có  thỏa  thuận  điều  chỉnh  đơn
giá  thực  hiện  theo  quy  định  tại  khoản  3  Điều  này  và
hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

3. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:
a)  Việc  áp  dụng  các  phương  pháp  điều  chỉnh  giá

phải phù hợp vối tính chất công việc,  loại giá hợp đồng,
đồng tiền  thanh  toân và  phải  được các bên  thỏa  thuận
trong hợp đồng.

b) Cơ sỗ dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá
phải  phù  hợp  với  nội  dung  công  việc  trong  hợp  đồng.
Trong  hợp  đồng  phải  quy* định  việc  sử  dụng  nguồn
thông  tin về giá hoặc nguồn  chỉ  số giá  của các cơ quan
Nhà  nước  có  thẩm  quyền  để  điều  chỉnh  giá  hợp  đồng
theo công thức sau:
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G t t  = G hd  X Pn
Trong đó:
­ ''G t t ":  Là  giá  thanh  toán  tương ứng với  các  khối

lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu.
“G hd”：  Là  giá  trong  hợp  đồng  tương  ứng  với  các

khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu.
­ "Pn"：  Hệ  số điều  chỉnh  (tăng  hoặc  giảm)  được  áp

dụng  cho  thanh  toán  hợp  đồng  đốì  với  các  khối  lượng
công  việc  hoàn  thành  được  nghiệm  thu  trong  khoảng
thòi gian "n"

4. Bộ Xây dựng hưóng dẫn cụ thể về điều chỉnh hợp
đồng xây dựng.

Đ iều  39.  Đ iều  chỉnh  tiến   độ  thực  h iện   hợp
dồng xây dựng

1. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận
về các  trường hợp  được điều  chỉnh  tiến  độ.  Trường hợp
thời  hạn  hoàn  thành  chậm  hơn  so  với  tiến  độ  của  hợp
đồng, các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên
đốì vói những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra.

2. Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong
các trường hợp sau:

a)  Do  ảnh  hưởng  của  động  đất,  bão,  lũ,  lụt,  sóng
thần,  hỏa  hoạn,  địch  họa  hoặc  các  sự  kiện  bất  khả
kháng khác.

b)  Thay  đổi,  điều  chỉnh  dự  án,  phạm  vi  công việc,
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thiết kế,  biện  pháp  thi  công theo yêu  cầu  của  bên  giao
thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

c)  Do  việc  bàn  giao  mặt  bằng  không  đúng  với  các
thỏa  thuận  trong  hợp  đồng,  tạm  dừng hợp  đồng  do  lỗi
của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến
tiến  độ  thực  hiện  hợp  đồng  xây  dựng mà  không  do  lỗi
của bên nhận thầu gây ra.

d)  Tạm  dừng  thực  hiện  công việc  theo  yêu  cầu  của
cơ  quan  nhà  nước có  thẩm  quyền  mà  không  do  lỗi  của
bên giao thầu gây ra.

3.  Khi  điều  chỉnh  tiến  độ  hợp  đồng không  làm  kéo
dài  tiến  độ  thực  hiện  hợp  đồng  (bao  gồm  cả  thời  gian
được kéo dài tiến độ  thực hiện hợp  đồng  theo  quy định
của  hợp  đổng  xây  dựng)  thì  chủ  đầu  tư  và  nhà  thầu
thỏa  thuận,  thống  nhất  việc  điều  chỉnh.  Trường  hợp
điều  chỉnh  tiến  độ  làm  kéo  dài  tiến  độ  thực  hiện  hợp
đồng thì chủ đầu  tư phải bấo cáo ngưòi  có  thẩm  quyền
quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Mục 6
TẠM DỪNG, CHẤM DỨT, THƯỞNG,

PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐÓNG XÂY DỰNG

Đ iều  40.  Tạm  dừng  thực  h iện   công   v iệc   trong
hỢp đồng xây dựng

1.  Các  tình  huống  được  tạm  dừng  thực  hiện  công
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việc trong hợp đồng,  quyền được tạm dừng;  trình  tự thủ
tục  tạm  dừng,  mức  đền  bù  thiệt hại  do  tạm  dừng phải
được bên giao  thầu và bên nhận  thầu  thỏa  thuận  trong
hợp đồng xây dựng.

2.  Các  bên  tham  gia  hợp  đồng được  tạm  dừng thực
hiện hợp đồng xây dựng trong các trường hợp sau:

a)  Bên  giao  thầu có quyền  tạm  dừng thực hiện hợp
đồng  xây  dựng  khi  bên  nhận  thầu  không  đáp  ứng  các
yêu cầu về chất lượng,  an  toàn lao động và tiến độ theo
hợp đồng đã ký kết.

b)  Bên  nhận  thầu  có  quyền  tạm  dừng  thực  hiện
hợp  đồng  xây  dựng  và  kéo  dài  tiến  độ  thực  hiện  hợp
đồng  khi  bên  giao  thầu  vi  phạm  các  thỏa  thuận  vể
thanh  toán,  cụ  thể như：  Không thanh  toán đủ cho bên
nhận  thầu giá  trị của giai đoạn thanh toán mà các bên
đã  thống  nhất  vượt  quá  28  ngày  kể  từ  ngày  hết  hạn
thanh  toán  theo  quy  định  tại  khoản  10 Điều  19  Nghị
định  này,  trừ  trường hợp  các bên có  thỏa  thuận khác;
không  có  bảo  đảm  thanh  toán  cho  các  khối  lượng  sắp
được thực hiện.

3.  Trước khi một bên tạm  dừng thực hiện công việc
trong  hợp  đồng,  thì  phải  thông  báo  cho  bên  kia  biết
bằng văn bản  trước 28 ngày,  trong đó nêu  rõ  lý do tạm
dừng  thực  hiện;  bên  giao  thầu,  bên  nhận  thầu phải  có
trách  nhiệm  cùng  thương  lượng  giải  quyết  để  tiếp  tục
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thực  hiện  đúng  thỏa  thuận  hợp  đồng  đã  ký  kết,  trừ
trường hợp bất khả kháng.

Trưòng  hợp,  bên  tạm  dừng  thực  hiện  hợp  đồng
không  thông báo  hoặc  lý  do  tạm  dừng  không  phù  hợp
với quy định của hợp đồng thì phải bồi  thường thiệt hại
cho phía bên kia.

Điều 41. Chấm dứt hợp đồng xây dựng

1.  Các  tình  huống  được  chấm  dứt hợp  đồng,  quyền
được  chấm  dứt  hợp  đồng;  trình  tự  thủ  tục  chấm  dứt,
mức đền bù  thiệt hại do chấm  dứt hợp  đồng  phải  được
cắc  bên  thỏa  thuận  trong  hợp  đồng  xây  dựng  và  phải
phù hợp với  quy định của Nghị  định này,  quy định  của
pháp luật có liên quan.

2.  Mỗi  bên  đều  có  quyền  chấm  dứt  hợp  đồng  mà
không  phải  bồi  thường  thiệt  hại  trong  các  trường  hợp
quy định tại các khoản 7 và 8 Điều này.

3. Trường hợp đã  tạm dừng  thực hiện hợp  đồng mà
bên  vi  phạm  hợp  đồng  không  khắc  phục  lỗi  của  mình
trong khoảng  thòi  gian  nám  mươi  sáu  (56)  ngày  kể  từ
ngày bắt đầu  tạm dừng theo  thông báo,  trừ trường hợp
các bên  thỏa  thuận khác và không có  lý do chính  đáng
thì bên tạm dừng có quyền chấm dứt hợp đồng.

4.  Trường  hợp  một bên  đơn  phương  chấm  dứt  hợp
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đồng xây dựng mà không phải dô lỗi của bên kia gây ra,
thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường
thiệt hại cho bên kia.

5.  Trước  khi  một  bên  chấm  dứt  hợp  đồng  thì  phải
thông báo bằng văn bản  cho bên kia  trước một khoảng
thời  gian  nhất  định  theo  thỏa  thuận  trong  hợp  đồng
nhưng không ít hơn hai mươi tám (28) ngày,  trừ trường
hợp các bên thỏa  thuận khác và trong đó phải nêu rõ lý
do  chấm  dứt  hợp  đồng.  Nếu  bên  chấm  dứt  hợp  đồng
không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia,  thì phải
bồi thường thiệt hại cho bên kia.

6. Hợp đồng xây dựng không còn hiệu lực kể từ thòi
điểm  bị  chấm  dứt  và  các  bên  phải  hoàn  tất  thủ  tục
thanh  lý  hợp  đồng  trong  khoảng  thòi  gian  theo  thỏa
thuận trong hợp đồng, nhưng không quá năm mươi sáu
(56) ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng,  trừ
trường  hợp  các  bên  thỏa  thuận  khác.  Ngoài  thời  gian
này  nếu  một  bên  không  làm  các  thủ  tục  thanh  lý hợp
đồng thì bên kia được toàn quyền quyết định việc thanh
lý hợp đồng.

7.  Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong
các trường hợp sau:

a)  Bên  nhận  thầu  bị  phá  sản,  giải  thể  hoặc
chuyển  nhượng  hợp  đồng  xây  dựng  cho  người  hoặc
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tổ  chức  khác  mà  không  có  sự  chấp  thuận  của  bên
giao  thầu.

b)  Bên  nhận  thầu  từ chốỉ  thực  hiện  công việc  theo
hợp  đồng hoặc  nãm  mươi  sáu  (56)  ngày  liên  tục  không
thực  hiện  công  việc  theo  hợp  đồng,  dẫn  đến  vi  phạm
tiến độ thực hiện  theo thỏa  thuận hợp đồng,  trừ trường
hợp được phép của bên giao thầu.

8.  Bên  nhận  thầu  có  quyền  chấm  dứt  hợp  đồng
trong các trường hợp sau:

a)  Bên  giao  thầu  bị  phá  sản,  giải  thể  hoặc  chuyển
nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác
mà không có sự chấp thuận của bên nhận thầu.

b) Sau năm mươi sáu (56) ngày liên tục công việc bị
dừng do lỗi của bên giao thầu, trừ trường hợp các bên có
thỏa thuận khác.

c)  Bên  giao  thầu  không  thanh  toán  cho  bên  nhận
thầu  sau năm mươi  sáu  (56)  ngày kể  từ ngày bên  giao
thầu  nhận  đủ hồ  sơ  thanh  toán  hợp  lệ,  trừ  trường hợp
các bên có thỏa thuận khác.

9.  Trong thòi  hạn hai  (02)  ngày làm  việc kể  từ khi
hợp đồng xây dựng bị chấm dứt, bên nhận thầu phải di
chuyển  toàn bộ vật  tư,  nhân  lực,  máy móc,  thiết bị  và
cảc  tài  sản  khác  thuộc  sỏ  hữu  của  mình  rá  khỏi  công
trưòng,  nếu  sau  khoảng  thời  gian  này  bên  nhận  thầu
chưa  thực  hiện  việc  di  chuyển  thì  bên  giao  thầu  có
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quyền  xử  lý  đối  với  các  tài  sản  này,  trừ   trưòng hợp  các
bên có thỏa thuận  khác.

Đ iều  42.  Thưởng  hựp  đồng,  phạt  vi  phạm   hợp
đổng

Việc  thưởng hợp  đồng,  phạt vi  phạm  hợp  đồng  thực
hiện  theo  quy  định  tại  khoản  1,  2  Điều  146  Luật  xây
dựng SG> 50/2014/QH13.

Đ iều  43.  Trách  nhiệm   do  vi  phạm   hợp  dồng
xây dựng

1. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thực hiện theo
quy  định  từ   khoản  3  đến  khoản  7  Điều  146  Luật  xây
dựng  s& 50/2014/QH13,  các  quy  định  tại Nghị  định  này
và pháp  luậ t có liên quan.

2.  Trường  hợp,  bên  giao  th ầu   th anh   toán  không
đúng  thời  hạn   và  không  đầy  đủ  theo  thỏa  thuận
trong   hợp  đồng  th ì  phải  bồi  thường  cho  bên  nhặn
th ầu   theo   lãi  su ấ t  quá  hạn  do ngân  hàng  thương mại
nơi  bên  nhận   th ầu   mở  tà i  khoản  thanh   toán  công  bố
tương­  ứng  với  các  thời  kỳ  chậm  th anh   toán.  Lãi
chậm   th anh   toán  được  tính   từ   ngày  đầu  tiên  chậm
th anh   toán   cho  đến  khi  bên  giao  th ầu   đã  th anh   toán
đầy  đủ  cho  bên  nhận   thầu ,  trừ  trường hợp  các  bên  có
.thỏa  th u ận  khác.
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Mục 7
KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

HỢP ĐỔNG XÂY DỰNG

Điều 44.  Khiếu  nại  trong  quá  trình   thực  hiệri
hỢp dồng xây dựng

1.  Khiếu  nại  trong  quá  trình  thực  hiện  hợp  đồng
xây dựng trong Nghị định này được hiểu là khi một bên
phát  hiện  bên  kia  thực  hiện  không  đúng  hoặc  không
thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng thì có quyền yêu
cầu  bên  kia  thực  hiện  đúng  nội  dung  hợp  đồng  đã  ký.
Khi đó, bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội
dung này.

2.  Khi  một  bên  khiếu  nại  bên  kia  thì  phải  đưa  ra
các căn cứ,  dẫn chứng cụ thể để làm  sáng tỏ những nội
dung khiếu nại.

3.  Trong  vòng  năm  mươi  sáu  (56)  ngày  kể  từ  khi
nảy sinh vấn đề một bên thực hiện hợp đồng không phù
hợp với các thỏa thuận đã ký, bên phát hiện phải thông
báo  ngay  cho  bên  kia  về  những  nội  dung  đó  và  khiếu
nại  về  các  nội  dung  này.  Ngoài  khoảng  thòi  gian  này
nếu  không bên  nào  có khiếu  nại  thì  các  bên  phải  thực
hiện theo đúng những thỏa thuận đã ký.

4.  Trong  vòng  hai  mươi  tám  (28)  ngày  kể  từ  ngày
nhận được khiếu nại,  bên nhận được khiếu nại phải  đưa
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ra những căn cứ,  dẫn chứng về những nội dung cho rằng
việc khiếu nại của bên kia là không phù hợp vói hợp đồng
đã  ký,  nếu  những  cãn  cứ  và  dẫn  chứng  không  thuyết
phục,  không hợp  lý thì phải chấp  thuận với  những khiêu
nại  của  bên  kia.  Ngoài  khoảng  thời  gian  này  nếu  bên
nhặn được khiếu nại không có ý kiwi thì coi như đã chấp
thuận với những nội dung khiếu nại do bên kia đưa ra.

5. Các khiếu nại của mỗi bên phải được gửi đến đúng
địa  chỉ  giao  dịch  hoặc  địa  chỉ  trao  đổi  thông  tin  mà  các
bên đã  thỏa  thuận  trong hợp  đồng.  Các khiêu nại không
được giải quyết bởi các bên tham gia hợp đồng sẽ được giải
quyết theo quy định tại Điều 45 Nghị định này.

Đ iều  45.  G iải  quyết  tranh  chấp  hỢp  đồng  xây
dựng

1.  Khi  giải  quyết  các  tranh  chấp  trong  quá  trình
thực  hiện  hợp  đồng  xây  dựng,  các  bên  phải  tuân  thủ
nguyên  tắc và  trình  tự giải  quyết  tranh chấp hợp đồng
xây dựng được quy định tại khoản 8 Điều  146 Luật xây
dựng s6 50/2014/QH13.

2.  Trường  hợp  các  bên  tham  gia  hợp  đồng  có  thỏa
thuận  giải  quyết  tranh  chấp  hợp  đồng  thông  qua  hòa
giải  được  thực hiện bởi cơ quan,  tổ chức hoặc một,  một
số cả  nhân  chuyên  gia  (gọi  chung  là  ban  xử  lý  tranh
chấp),  khi đó việc xử lý tranh chấp hợp đồng thông qua
ban xử lý tranh chấp được quy định như sau:
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a)  Ban xử  lý tranh   chấp  có  thể  được  nêu  trong  hợp
đồng  tạ i  thòi  điểm  ký  kết  hoặc  th iế t  lập  sau   khi  có
tranh   chấp  xảy  ra.  Số  lượng  th ành   viên  ban  xử  lý
tranh   chấp  do các  bên  tự   thỏa  thuận .  Thành   viên  ban
xử  lý  tranh   chấp  phải  là  ngưòi  có  trình   độ  chuyên
môn  phù  hợp  với  nội  dung  tranh   chấp,  kinh  nghiệm
trong  vấn  đề  giải  quyết  tranh   chấp  hợp  đồng  và  hiểu
biết  về  các  quy  định  pháp  lu ậ t  liên  quan  đến  hợp
đồng xây dựng.

b)  Trong  thời  hạn  hai  mươi  tám   (28)  ngày  kể  từ
ngày  các  bên  nhận   được  kết  luận   hòa  giải  của  ban  xử
lý  tranh   chấp,  nếu  một  bên  không  đồng  ý  kế t  luận
hòa  giải  của  ban  xử  lý  tran h   chấp  th ì  có  quyền  phản
đối và các tranh  chấp này sẽ  được giải  quyết tạ i Trọng
tà i  hoặc  Tòa  án  theo  quy  định  của  pháp  luật;  trường
hợp  quá  thời  hạn  nêu  trên   không  bên  nào  phản   đối
kết  luận   hòa  giải  th ì  coi  như  các  bên  đã  thống  nhấ t
với  kết  luận  hòa  giải.  Khi  đó,  các  bên  phải  thực  hiện
theo kết luận hòa  giải.

c)  Chi  phí cho ban  xử lý tranh  chấp  được tính   trong
giá hợp đồng xây dựng và do mỗi bên hợp đồng chịu một
nửa,  trừ  trường hợp các bên có thỏa thuận  khác.

3.  Thời  hiệu  khởi  kiện  theo  thủ   tục  Trọng  tài  hoặc
thời  hiệu  khởi  kiện  lên  Tòa  án  giải  quyết  tranh   chấp
hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định có liên
quan của pháp luật.
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Mục 8
CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA Hộp ĐỒNG XÂY DỰNG

Đ iều  46.  Bảo h iểm  và bảo hành  theo hỢp đồng
xây dựng

1. Bảo hiểm
a)  Chủ  đầu  tư mua  bảo hiểm  công  trình  trong thòi

gian  xây  dựng  đổì  với  công  trình  có  ảnh  hưởng đến  an
toàn  cộng  đồng,  môi  trường,  công  trình  có  yêu  cầu  kỷ
thuật  đặc  thù,  điểu  kiện  thi  công  xây  dựng  phức  tạp.
Trường hợp, phí bảo hiểm này đã được  tính vào giá hợp
đồng  thì  bên  nhận  thầu  thực  hiện  mua  bảo  hiểm  công
trình theo quy định.

b)  Nhà  thầu  tư  vấn  mua  bảo  hiểm  trách  nhiệm
nghề  nghiệp  tư vấn  đầu  tư xây  dựng đối  với  công việc
khảo  sát  xây  dựng,  thiết  kế xây  dựng  của  công  trình
xây dựng từ cấp II trở lên.

c)  Bên  nhận  thầu  phải  thực hiện  mua  các  loại  bảo
hiểm cần thiết (bảo hiểm đỗì vởi người lao động thi công
trên  công  trường,  bảo  hiểm  thiết  bị,  bảo  hiểm  đốỉ  với
bên  thứ ba,...)  để bảo đảm cho hoạt động của mình theo
quy định của pháp luật.

2. Bảo hành
a)  Bên  nhận  thầu  có  trách  nhiệm  bảo  hành  công

trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong
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hợp đồng.  Các thỏa  thuận của các bên hợp đồng về thời
hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với
quy định của pháp luật về xây dựng.

b)  Bảo  đảm  bảo  hành  có  thể  thực  hiện  bằng  hình
thức  bảo  lãnh  hoặc  hình  thức  khác  do  các  bên  thỏa
thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh;

c)  Bên  nhận  thầu  chỉ  được  hoàn  trả   bảo  đảm  bảo
hành  công  trình  sau  khi  kết  thúc  thời  hạn  bảo  hành
và được chủ đầu  tư xác nhận đã hoàn  thành công việc
bảo hành.

d)  Trong  thời  hạn  bảo  hành,  bên  nhận  thầu  phải
thực hiện  việc bảo  hành  trong vòng  hai  mươi mốt  (21)
ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của bên
giao  thầu;  trong  khoảng  thòi  gian  này,  nếu  bên  nhận
thầu  không  tiến  hành  bảo  hành  thì  bên  giao  thầu  có
quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê  tổ chức,  cá nhân
khác sửa chữa.

Điều 47. Hợp đồng thầu phụ

1.  Một  hợp  đồng  thầu  chính  có  thể  có  nhiều  hợp
đồng  thầu  phụ.  Khi  ký hợp  đồng  thầu  phụ,  tổng  thầu,
nhà  thầu  chính  hoặc  nhà  thầu  nước  ngoài  phải  thực
hiện theo các quy định sau:

a) Chỉ được ký kết hợp đồng thầu phụ đúng với năng
lực hành nghề, năng lực hoạt động của nhà thầu phụ.

b) Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hợp đồng xây
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dựng  trên  lãnh  thổ Việt  Nam  với  vai  trò  ỉà  nhà  thầu
chính  phải  sử  dụng  nhà  thầu  phụ  trong  nưóc  đáp  ứng
được các yêu cầu của  gói  thầu và chỉ được ký hợp  đồng
thầu phụ với  các nhà  thầu phụ nước ngoài khi  các nhà
thầu  phụ  trong  nước  không đáp  ứng được yêu  cầu  của
gói  thầu.  Đốỉ với các vật  tư,  thiết bị  tạm  nhập  tái xuất
phải được  quy định cụ  thể trong hợp đồng theo nguyên
tắc ưu  tiên  sử dụng các vật  tư,  thiết bị  trong nước đáp
ứng được yêu cầu của gói thầu.

c)  Đốì  với  các  nhà  thầu  phụ  không  có  trong  danh
sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu
tư chấp thuận.

d)  Tổng  thầu,  nhà  thầu  chính  phải  chịu  trách
nhiệm  trưốc chủ đầu  tư về tiến  độ,  chất lượng,  an  toàn
lao  động,  bảo  vệ  môi  trường,  sai  sót  của  mình  và  các
công việc do các nhà thầu phụ thực hiện.

đ) Tổng  thầu,  nhà  thầu chính không được giao lại
toàn  bộ  công  việc  theo  hợp  đồng  cho  nhà  thầu  phụ
thực hiện.

2. Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định (nếu có)
a) Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định là nhà thầu

phụ được chủ  đầu  tư chỉ định cho nhà  thầu chính hoặc
tổng  thầu  thuê  làm  nhà  thầu  phụ để  thực hiện" một  số
phần  việc  chuyên  ngành  có yêu  cầu  kỹ  thuật  cao hoặc
khi  thầu chính,  tổng thầu không đáp ứng được yêu cầu
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về  an  toàn,  chất  lượng  và  tiến  độ  thực  hiện  hợp  đồng
sau khi chủ đầu tư đả yêu cầu.

b) Đối vối các hợp đồng xây dựng áp dụng nhà  thầu
phụ  do  chủ  đầu  tư chỉ  định,  thì  các bên hợp  đồng  phải
thỏa  thuận  cụ  thể  về  các  tình  huống  chủ  đầu  tư  được
chỉ định nhà thầu phụ.

c)  Nhà  thầu chính hoặc  tổng  thầu  có quyền  từ chổi
nhà  thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định nếu công việc nhà
thầu  chính  hoặc  tổng  thầu,  thầu  phụ  đang  thực  hiện
vẫn tuân  thủ đúng các  thỏa  thuận trong hợp đồng hoặc
có đầy đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ
định không đáp ứng được các yêu cầu theo hợp đồng.

3. Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ
trên cơ  sở  đề xuất  thanh  toán  của  nhà  thầu  chính  hoặc
tổng thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4.  Nhà  thầu  phụ  có  tất  cả  các  quyền  và  nghĩa  vụ
của bên nhận thầu theo quy định của Nghị định này và
quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 48.  An  toàn  lao  dộng,  bảo  vệ  môi  trường
và phòng chống cháy nổ

1.  Trách  nhiệm  của  các  bên  về  an  toàn  lao  động
phải  được  thỏa  thuận  trong hợp đồng và  được quy định
như sau:

a)  Nhà  thầu  thi  công  xây  dựng  phải  lập  các  biện
pháp an  toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình
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trên  công  trường  xây  dựng,  kể  cả  các  công  trình  phụ
cận.  Trường  hợp  các  biện  pháp  an  toàn  liên  quan  đến
nhiều bên thì phải được các bên thống nhất.

b)  Biện  pháp  an  toàn,  nội  quy về an  toàn  lao  động
phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng
để mọi người biết và chấp hành; những vị  trí nguy hiểm
trên công trường phải bố trí ngươi hướng dẫn, cảnh báo
đề phòng tai nạn.

c)  Nhà  thầu  thi  công xây  dựng,  chủ  đầu  tư và  các
bên  có  liến  quan  phải  thường xuyên kiểm  tra giám  sát
công  tác  an  toàn  lao  động  trên  công  trường.  Khi  phát
hiện  có vi  phạm  về an  toàn  lao  động  thì  phải  đình chỉ
thi công xây dựng.  Người để xảy ra vi phạm về an  toàn
ỉao  động  thuộc  phạm  vi  quản  lý  của  mình  phải  chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

d) Nhà  thầu  thi công xây dựng có  trách nhiệm  đào
tạo,  hướng  dẫn,  phổ biến các  quy  định  về an  toàn  lao
động cho ngưòi ỉao động của mình. Đổì với một số công
việc  yêu  cầu  nghiêm  ngặt  về  an  toàn  lao  động  thì
người  lao  động phải  có giấy chứng nhận đào tạo về an
toàn lao động.

đ)  Nhà  thầu  thi  công xây dựng có  trách nhiệm cấp
đầy  đủ  các  trang bị  bảo  hộ  ỉao  động,  an  toàn lao  động
cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động
trên công trường.
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e)  Khi  có  sự  cố về  an  toàn  lao  động,  nhà  thầu  thi
công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ
chức  xử  lý và  báo  cáo  cơ  quan  quản  lý  nhà  nước  về  an
toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thòi chịu
trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do
nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

2. Trách nhiệm bảo vệ môi trường xây dựng của mỗi
bên  phải  thỏa  thuận  trong hợp  đồng và  được  quy  định
như sau:

a)  Nhà  thầu  thi  công  xây  dựng  phải  thực  hiện  các
biện  pháp  bảo  đảm  về  môi  trường  cho  người  lao  động
trên công trường và bảo vệ môi  trường xung quanh,  bao
gồm  có biện  pháp  chốhg bụi,  chổhg ồn và  thu  dọn  hiện
trường;  nước  thải,  chất  thải  rắn  và  các  loại  chất  thải
khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ  thuật  về  môi  trường.  Đổì  với  những  công  trình  xây
dựng trong khu vực đô thị, phải  thực hiện các biện pháp
bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

b)  Trong  quá  trình  vận  chuyển  vật  liệu  xây  dựng,
phế thải phải  có biện pháp  che chắn bảo đảm  an  toàn,
vệ sinh môi trưòng.

c) Nhà  thầu  thi  công xây dựng,  chủ đầu  tư phải  có
trách  nhiệm  kiểm  tra  giám  sát  việc  thực  hiện  bảo  vệ
môi  trường xây dựng,  đồng  thòi  chịu  sự  kiểm  tra  giám
sát  của  cơ  quan  quản  lý  nhà  nưóc  về  môi  trường.
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Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ
các  quy  định  về  bảo  vệ  môi  trường  thì  chủ  đầu  tư,  cơ
quan  quản  lý  nhà  nước  về  môi  trường  có  quyển  tạm
dừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà  thầu  thực hiện
đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

d)  Các  tổ chức,  cá  nhân  để xảy  ra  các  hành vi  làm
tổn  hại  đến  môi  trường  trong  quá  trình  thi  công  xây
dựng công trình phải chịu trảch nhiệm trước pháp  luật
và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

3.  Các  bên  tham  gia  hợp  đồng xây  dựng phải  tuân
thủ các quy định hiện hành về phòng chốhg cháỳ nổ.

Đ iều  49. Đ iện , nước và aiì n inh công trường

Trong hợp  đồng các bên phải  thỏa  thuận về quyền,
nghĩa  vụ  của  mỗi  bên  trong việc  cung cấp,  thanh  toán
chi phí điện, nưóc và an ninh công trường.

Đ iều  50. Vận chuyển  th iế t bị công nghệ

1. Bên nhận thầu phải thông báo trước cho bên giao
thầu  trong một khoảng  thòi  gian  nhất định do các bên
thỏa  thuận  về  thòi  điểm  giao  thiết  bị,  nhưng  không
được ít hơn hai mươi mốt (21) ngày.

2.  Bên  nhận  thầu  phải  chịu  trách  nhiệm  về  việc
đóng  gói,  bốc  xếp,  vận  chuyển,  lưu  kho  và  bảo  quản
thiết bị, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Bên nhận thầu phải bồi thường cho bên giao thầu

79

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đối  với  các  hư  hỏng,  m ất  m át  và  chi  phí  phát  sinh  do
việc vặn chuyển  th iế t bị của bên nhận thầu  gây ra.

Đ iều  51. Rủi ro và bất khả kháng

1.  Rủi  ro  ỉà  nguy  cơ  ảnh  hưởng  tiêu   cực  đến  việc
thực  hiện  hợp  đồng  xây  dựng  trong  tương  lai.  Trong
hợp  đồng  xây  dựng  các  bên  phải  quy  định  trách
nhiệm   của  mỗi  bên  về  quản  lý  và  xử  lý  rủ i  ro  của
mình;  trách   nhiệm   khắc  phục  hậu  quả  của  mỗi  bên
trong trưòng hợp gặp rủ i  ro.

2.  Bất khả kháng là một  sự kiện  rủ i  ro xảy  ra  một
cách  khách  quan  không  th ể   lường  trước  khi  ký  kết
hợp  đồng xây  dựng  và  không  thể   khắc  phục  được  khi
nó  xảy  ra  mặc  dù  đã  áp  dụng mọi  biện  pháp  cần  th iế t
và  khả  nãng  cho  phép  như：  Thiên  tai,  sự  cô'  môi
trường,  địch  họa,  hỏa  hoạn  và  các  yếu  tố   b ấ t  khả
kháng khác.

3.  Khi một bên bị rơi vào  tình  trạng  bất khả kháng,
thì  phải  thông báo bằng văn bản cho bên kia  trong  thòi
gian sớm nhất có thể.

4.  Trong  hợp  đồng các  bên  phải  thỏa  thuận   về  việc
xử lý bấ t khả kháng như：  Thông báo về bấ t khả kháng;
trách  nhiệm  của  các  bên  đổì  với  bất  khả  kháng;  chấm
dứt và  thanh   toán hợp đồng xây dựng trong trường hợp
bất khả kháng (nếu có).
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Chương III

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 52. Hiệu  lực thỉ hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15
tháng 6 năm 2015.

2.  Nghị  định  sô'  48/2010/NĐ­CP  ngày  07  tháng  5
năni  2010  của  Chính phú về hợp đồng trong hoạt động
xây dựng; Nghị định số 207/2013/NĐ­CP ngày 11 tháng
12  năm  2013  của  Chính  phủ  sửa  đổi,  bổ  sung một  số
điều của Nghị  định sô" 48/2010/NĐ­CP ngày 07 tháng 5
năm  2010  của  Chính phủ về hợp  đồng trong hoạt động
xây  dựng  hết  hiệu  lực  thi  hành  kể  từ ngày  Nghị  định
này có hiệu lực.

Điều 53. Xử lý chuyển tiếp

1.  Các hợp đồng xây dựng đã ký và  đang thực hiện
trước ngày Nghị đinh này có hiệu lực thì thực hiện theo
quy  định  về hợp  đồng xây  dựng  trước  ngày  Nghị  định
này có hiệu lực thi hành.

2.  Các hợp đồng xây dựng đang trong quá trình đàm
phán,  chưa  được ký kết nếu có nội dung nào chưa phù
hợp vói quy định tại Nghị định này thì báo cáo người có
thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên
nguyên  tắc bảo  đảm  chất  lượng,  tiến  độ,  hiệu  quả  của
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dự  án  đầu  tư  xây  dựng và  không  làm  phương  hại  đến
quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

3.  Nội  dung về hợp  đồng xây dựng trong các hồ  sơ
mòi thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng chưa phát
hành  nếu  có  nội  dung nào  chưa  phù  hợp  với  quy  định
tại Nghị định này thì phải  điều chỉnh  lại cho phù hợp;
trường  hợp  đã  phát  hành  hồ  sơ  mời  thầu,  hồ  sơ  yêu
cầu,  nếu  có  thay đổi  nội  dung liên  quan  đến  hợp  đồng
cho  phù  hợp  với  các  quy  định  của  Nghị  định  này,  thì
phải  thông báo  cho  tấ t cả  các  nhà  thầu  đã  mua  hồ  sơ
dự thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều chỉnh các nội  dung
hồ  sơ dự  thầu,  hồ  sơ  đề xuất cho  phù hợp;  trường hợp
đã  đóng thầu  thì  thực hiện  theo  quy định  tại  khoản  2
Điều này.

Điều 54. Tổ chức thực h iện

1.  Các chủ  thể khi  lập,  thẩm  định và phê  duyệt hồ
sơ  mòi  thầu,  hồ  sơ  yêu  cầu  có  các  nội  dung  liên  quan
đến hợp đồng xây dựng;  thương thảo,  ký kết và quản lý
thực  hiện  hợp  đồng  xây  dựng  phải  tuân  thủ  các  quy
định tại Nghị định này.

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn,  kiểm  tra việc thực hiện
các  quy  định  của  pháp  luật  về  hợp  đồng  xây  dựng;
hướng dẫn điều cKỉnh hợp đồng xây dựng, phương pháp
điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, các loại hợp đồng xây
dựng, mẫu hợp đồng xây dựng và các nội dung cần thiết
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khác  của  Nghị  định  này  để  đáp  ứng  yêu  cầu  quản  lý
nhà nước về hợp đồng xây dựng.

3.  Khuyến  khích  các  tổ chức,  cá  nhân vận  dụng bộ
mẫu điều kiện hợp đồng của Hiệp hội QuSc tế các kỹ sư
tư  vấn  (FIDIC),  hợp  đồng  xây  dựng  mẫu  vào  việc  xác
lập và  thực hiện hợp  đồng xây dựng. Khi vận dụng các
hợp  đồng  xây  dựng  mẫu  các  bên  phải  xem  xét  hiệu
chỉnh nội  dung hợp  đồng cho phù hợp với  các quy định
của pháp luật Việt Nam.

4.  Các  Bộ  trưởng,  Thủ  trưởng  cơ  quan  ngang  Bộ,
Thủ  trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,  Chủ tịch ủy ban
nhân dân  tỉnh,  thành phố trực  thuộc Trung ương,  Thủ
trưởng các  tổ chức chính  trị,  chính trị  ­ xã hội,  tổ chức
chính  trị xã hội  ­ nghề nghiệp,  Chủ tịch Hội đồng quản
trị các Tập đoàn kinh tế,  các Tổng công ty Nhà nước và
các  tổ chức,  cá  nhân có  liên quan chịu  trách nhiệm  thi
hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYỄN TẤN DŨNG
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2. NGHỊ ĐỊNH s ố  44/2015/NĐ­CP
NGÀY 06­5­2015 CỦA CHỈNH PHỦ

Quy định chỉ t iế t  m ột số  nội dung
vể quy hoạch xây dựng

Căn  cứ Luật  tổ  chức  Chính  phủ   ngày  25  tháng  12
năm 2001;

Cần cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
Chính  phủ ban  hành  Nghị  định  quy  định  chi tiết

một s ố  nội dung về quy hoạch xây  dựng,

ChươngI

NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị  định này quy định chi  tiết một số nội  dung
của  Luật  xây  dựng  số 50/2014/QH13,  gồm:  Lập,  thẩm
định  và  phê  duyệt  quy  hoạch  xây  dựng;  quản  lý  thực
hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch.

2.  Nghị  định  này  áp  dụng  đốỉ  với  các  tổ  chức,  cá
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nhân  trong  nước,  tổ  chức,  cá  nhân  nước  ngoài  có  liên
quan  đến  công  tác  quy  hoạch  xây  dựng  trên  lãnh  thổ
Việt Nam.

Đ iều  2. Rà soá t quy hoạch xây dựng

1.  Rà  soát  quy  hoạch  xây  dựng  nhằm  kiểm  soát,
đánh giá  tình hình triển khai thực hiện  theo quy hoạch
được duyệt và  là một trong những căn cứ để quyết định
việc điều chỉnh quy hoạch.

2.  Nội  dung  báo  cáo  rà  soát  quy  hoạch  xây  dựng
bao gồm:

a) Rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có
liên  quan,  các  dự  án  đầu  tư xây  dựng  theo  quy hoạch
xây dựng được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch.

b) Đánh giá các mục tiêu đã thực hiện, các tác động,
hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

c) Phân tích những yếu tố mói trong quá trình triển
khai  thực hiện  quy hoạch  xây dựng và  phát  triển kinh
tế ­ xã hội tại khu vực ỉập quy hoạch.

d) Các kiến nghị và đề xuất.
đ)  Hồ  sơ báo  cáo  rà  soát  quy  hoạch xây dựng gồm:

Vãn bản báo cáo, bản vẽ in màu tỷ lệ thích hợp, các văn
bản pháp lý có liên quan.

Đ iều  3.  Bản  đồ  phục  vụ  lập  dồ  án  quy  hoạch
xây dựng

1.  Bản  đồ  phục  vụ  lập  đồ  án  quy hoạch  xây  dựng
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là bản đồ địa hình tại thời điểm  tổ chức lập quy hoạch
xây dựng.

a)  Trưòng  hợp  chưa  có  bản  đồ  địa  hình  thì  phải
khảo  sát  đo  đạc  để  lập  bản  đồ  theo  yêu  cầu  của  từng
loại đồ án quy hoạch xây dựng.

b)  Trường  hợp  đã  có  bản  đồ  địa  hình  nhưng  chưa
phù hợp với hiện trạng tại thòi điểm lập quy hoạch hoặc
chỉ có bản đồ địa chính thì thực hiện khảo sát đo đạc bổ
sung,  bảo  đảm  cho  yêu  cầu  lập  đồ  án  quy  hoạch  xây
dựng và cắm mổc giới theo quy hoạch xây dựng.

2.  Bản  đồ  địa hình  được  ỉập  bởi  cơ quan có  tư cách
pháp nhấn,  trên cơ sở phạm vi khu vực trực tiếp nghiên
cứu  lập quy hoạch và căn cứ theo nhiệm vụ quy hoạch,
dự toán kinh phí khảo sát được cơ quan có  thẩm  quyền
phê duyệt.

Điều 4.  K ỉnh  phí  từ   ngân  sách   nhà  nước  cho
công tác quy hoạch  xây dựng

1.  Kinh  phí  từ  ngân  sách  nhà  nước  được  cân  đối
trong kế hoạch hàng nám để lập và tổ chức thực hiện:

a) Quy hoạch xây dựng vùng.
b)  Quy  hoạch  chung  xây  dựng  và  quy  hoạch  phân

khu xây dựng khu chức năng đặc thù (nếu có).
c)  Quy  hoạch  chi  tiết  xây  dựng khu  chức  nâng  đặc

thù không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo
hình thức kinh doanh.

d)  Quy hoạch  chung xây  dựng xã và  quy  hoạch  chi
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tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn không thuộc dự án
đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

2. Kình phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy
hoạch xây dựng được sử dụng cho các công việc sau đây:

a) Lập hồ sơ, khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch
xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật:

­ Lập,  thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi
phí lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng;

­ Thu thập số liệu,  khảo sát,  đo đạc lập bản đồ địa
hình.

b)  Lập,  thẩm  định  và  phê  duyệt  quy  hoạch  xây
dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ  tầng kỹ thuật:

­ Lập,  thẩm  định,  phê  duyệt  nhiệm  vụ  và  đồ  án
quy hoạch;

­ Lấy ý  kiến  thổhg  nhất  của  cơ  quan  quản  lý nhà
nước về đồ án quy hoạch xây dựng;

­ Tổ  chức  lấy  ý  kiến  cộng  đồng  dân  cư  trong  quá
trình lập quy hoạch;

­ Quản lý nghiệp vụ công tác lập quy hoạch.
c) Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch

chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật:
­ Công  bố quy  hoạch,  lập  kế hoạch  thực  hiện  quy

hoạch xây dựng;
Cắm  mốc  giới  theo  quy  hoạch  xây  dựng  được

duyệt.  Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ  thể về việc cắm mốc
giới theo quy hoạch xây dựng.
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Điều 5.  Quản  lý  nguồn  k inh  phí  từ   ngân  sách
nhà nước cho công  tảc quy hoạch xây dựng

1.  Thủ  trưởng  cơ  quan  chịu  trách  nhiệm  quản  lý
kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch
xây  dựng;  kiểm  soát  việc  tạm  ứng,  thanh  toán,  quyết
toán  theo  khổì  lượng  thông qua  hợp  đồng  kinh  tế.  Các
cơ  quan  liên  quan  có  trách  nhiệm  phối  hợp  kiểm  tra,
giám sát.

2. Trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí  từ ngân sách
nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng:

a) Bộ Xây dựng lặp danh mục dự án  quy hoạch xây
dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng
năm đốỉ với các quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng tổ
chức lập và các quy hoạch xây dựng khác do Thủ tưống
Chính phủ giao.

b)  ủy  ban  nhân  dân  các  cấp  ỉập  danh  mục  dự  án
quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân  sách
nhà  nước  hàng  năm  đốì  với  các  quy  hoạch  xây  dựng
trong  phạm  vi  quản  lý hành  chính,  trừ  các  quy  hoạch
xây dựng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này.

3.  Bộ  Xây  dựng  công  bố  định  mức,  đơn  giá  hoặc
phương  pháp  xác  định  chi  phí  cho  công  tác  quy  hoạch
xấy dựng.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc tạm ứng, thanh toán
và quyết toán vổn cho công tác quy hoạch xây dựng.
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Chương II

QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THAM đ ịn h
VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DựNG

Mục  1
QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

Điều 6. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng vùng

1.  Các vùng liên  tỉnh  (bao gồm cả vùng đô  thị  lớn),
vùng chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc,
hành ­lang  kinh  tế   liên  tỉnh  được  lập  quy  hoạch  xây
dựng  vùng  theo  quyết  định  của  Thủ  tưống  Chính  phủ
trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng,  phù hợp với  chiến
lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế ­ xã hội; đáp
ứng yêu  cầu  quản  lý,  bảo đảm  phân bổ nguồn lực  quốc
gia có hiệu quả.

2.  Các vùng tỉnh được lập quy hoạch xây dựng vùng
làm  cơ  sở  lập  quy  hoạch  xây  dựng  vùng  huyện,  vùng
liên  huyện,  quy  hoạch  chung  các  đô  thị  và  quy  hoạch
xây dựng các khu chức năng đậc thù trong tỉnh.

3.  Các  vùng  liên  huyện  trong  một  tỉnh,  các  vùng
huyện  được  ỉập  quy  hoạch  xây  dựng  vùng  theo  quyết
định của ủy  ban nhân  dân cấp  tỉnh,  trên cơ sỏ đề xuất
của Sở Xây dựng các tỉnh (Sở Quy hoạch ­ Kiến trúc các
thành  phô' Hà  Nội,  thành  phô' Hồ  Chí Minh),  đáp  ứng
yêu cầu quản  lý,  làm cơ sở lập  quy hoạch xây dựng các
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khu chức  nãng đặc  thù,  các quy hoạch chung xây  dựng
xã và quy hoạch chung các đô thị thuộc huyện.

4.  Quy  hoạch  xây  dựng  chuyên  ngành  hạ  tầng  kỹ
thuật vùng liên tỉnh, vùng tỉnh để cụ thể hóa quy hoạch
xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh. Việc lập,  thẩm định
và phê duyệt quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật
được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 7. Nhiệm  vụ quy hoạch  xây dựng vùng

1.  Yêu  cầu  về  nội  dung  nhiệm  vụ  quy  hoạch  xây
dựng vùng:

a) Luận cứ, xác định phạm vi ranh giới vùng; mục tiêu
và thời hạn quy hoạch. Đốì với vùng liên tỉnh,  liên huyện,
vùng chức  năng  đặc  thù,  vùng  dọc  tuyển  đường  cao  tổc,
hành lang kinh tế liên tình nhiệm vụ quy hoạch cần phải
luận cứ, cơ sở hình thành phạm vi ranh giới vùng.

b)  Khái  quát vùng  lập  quy  hoạch  xây  dựng  và  các
dự báo phát triển của các ngành có liên quan.

c) Dự báo sơ bộ quy mô dân  sô",  đất đai,  tỷ lệ  đô  thị
hóa,  tiềm năng, động lực phát triển,  theo từng giai đoạn
10 năm,  20 năm; đề xuất lựa chọn các chỉ  tiêu kinh tế  ­
kỹ thuật áp dụng.

d)  Các  yêu  cầu  trong  thu  thập  s6 liệu,  phân  tích,
đánh giá điều kiện  tự nhiên và hiện  trạng;  định hướng
phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng
kỹ thuật vùng;  đánh giá môi  trường chiến lược;  quản lý.
quy hoạch vùng; các chương trình, dự án ưu tiên.
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Đốì  vói  vùng  chức  năng  đặc  thù,  vùng  dọc  tuyến
đường cao  tốc,  hành lang kinh  tế liên  tỉnh cần  phải xác
định  rõ  các  yêu  cầu  nội  dung  phù  hợp  với  định  hướng
chuyên ngành và mục tiêu phát triển.

đ)  Danh  mục,  số lượng hồ  sơ,  sản phẩm,  tiến độ và
tổ chức thực hiện.

e)  Những  yêu  cầu  khấc  liên  quan  đến  đặc  điểm
riêng của từng vùng.

g)  Tổng  dự  toán  kinh  phí  lập  quy  hoạch  xây  dựng
vùng.

2.  Thời  gian  lập  nhiệm vụ  quy hoạch xây dựng  đối
với  vùng  liên  tỉnh,  vùng  tỉnh  không quá  03  tháng;  đốì
vói các vùng khác không quá 02 tháng.

Đ iều  8. Đồ án quy hoạch xây dựng vùng

1.  Nội  dung  đồ  án  quy  hoạch  xây  dựng vùng  phải
bảo  đảm  đảp  ứng  nhiệm  vụ  quy  hoạch  được  duyệt  và
các yêu cầu cụ thể sau:

a)  Phân  tích,  đánh  giá  điều  kiện  tự  nhiên,  hiện
trạng  kinh  tế xã  hội,  hệ  thông  đô  thị  và  điểm  dân  cư
nông thôn, sử dụng đất đai, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ
tầng kỹ  thuật,  môi  trương và  những yếu  tố mang  tính
đặc thù của vùng.

b)  Đánh  giá,  rà  soát  việc  thực  hiện  các  quy  hoạch
đang có hiệu lực.

c)  Xác  định  mục  tiêu  phát  triển,  tốc độ  đô  thị hóa,
tính chất, tiềm năng và động lực phát triển vùng.
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d) Dự báo phát triển kinh  tế,  dân sô",  lao động,  nhu
cầu về đất đai,  tỷ lệ  đô  thị  hóa  theo các giai  đoạn  phát
triển  10  năm,  20  nàm;  xác  định  các  chỉ  tiêu  kỹ  thuật
theo mục tiêu phát triển.

đ) Định hướng phát triển không gian vùng:
Đề  xuất,  lựa  chọn  mô  hình  phát  triển  không

gian vùng;
­ Xác  định  các  phân  vùng  kiểm  soát  quản  lý  phát

triển. Đổì với vùng dọc  tuyến  đường cao  tốc,  hành  lang
kinh  tế liên  tỉnh,  xác  định  phận  vùng  theo  đoạn  tuyến
và tổ chức kết nốỉ vùng dọc tuyến;

­ Phân bố và xác định quy mô các không gian  phát
triển:  Công  nghiệp,  nông  nghiệp,  lâm  nghiệp,  du  lịch,
thương mại dịch vụ, bảo tồn; xác định quy mô, tính chất
các khu chức năng đặc thù;

­ Xác  đỊnh,  tổ chức  hệ  thống  đô  thị  và  nông  thôn:
Mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống đô thị và khu vực
nông  thôn  phù  hợp  với  đặc  điểm  kinh  tế,  văn  hóa,  xã
hội; phân cấp, phân loại đô thị theo không gian lãnh thổ
và quản lý hành chính; xác định quy mô dân số, đất xây
dựng đô thị;

­ Phân  bố và  xác  định  quy  mô  các  hệ  thống  công
trình hạ  tầng xã hội  gồm: Trung tâm giáo dục,  đào tạo,
vãn hóa,  у  tế,  thể dục  thể  thao  có  quy mô  lớn,  mang ý
nghĩa  vùng;  trung  tâm  thương mại,  dịch  vụ  cấp  vùng;
khu  du  lịch,  nghỉ  dưỡng,  khu  vực  bảo  vệ  cảnh  quan
thiên nhiên, môi trường và các di tích vãn hóa  ­  lịch sử

92

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



có giá trị. Đổi với vùng chức năng đặc thù phải xác định
các  trung  tâm  chuyên  ngành  theo  chức  năng  đặc  thù.
Đốì với vùng dọc tuyến đường cao tổc, hành lang kinh tế
liên  tỉnh,  phải  xác  định  hệ  thống  các  trung  tâm  công
cộng dọc tuyến;

­ Phân bố và xác định quy mô các khu vực bảo tồn,
khu vực bảo vệ cảnh quan trong vùng.

e) Định hưông hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng:
­ Xác  định mạng lưới,  vị  trí,  quy mô các công trình

đầu  mốỉ  hạ  tầng  kỹ  thuật  mang  tính  chất  vùng  hoặc
liên  vùng  gồm:  Chuẩn  bị  kỹ  thuật,  giao  thông,  phát
triển điện lực, cung cấp năng lượng (khí đốt, xăng, dầu),
cấp  nước,  thoát  nước  và  xử  lý  nước  thải,  quản  lý  chất
thải rắn, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động;

­ Đốì với  vùng dọc  tuyến  đường cao  tốc,  hành  lang
kinh  tế  liên  tỉnh,  nội dung định hướng giao thông phải
xác định được sự liên kết giữa trục đường cao tốc với hệ
thống giao thông đô thị và khu chức nắng ngoài đô thị;
vị  trí  và  quy  mô  công  trình  đầu  mỗì  giao  thông  dọc
tuyến,  hệ  thống  đường  gom;  tổ  chức  giao  thông  công
cộng liên tỉnh dọc tuyến.

g) Đánh giá môi trường chiến lược:
­ Những vấn đề môi trường có phạm vì tác động lớn;
­ Hiện  trạng  nguồn  gây ô  nhiễm  lớn,  các  vùng bị

suy  thoái  môi  trường,  các  vùng  sinh  thái  cảnh  quan.
Xác  định  các  nội  dung  bảo  vệ  môi  trường  ở  quy  mô
cấp vùng;
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­ Dự báo xu  thế các vấn  đề môi  trường do  tác động
của việc ỉập và thực hiện quy hoạch;

­ Các biện pháp phòng ngừa,  giảm  thiểu các vấn đề
môi trường.

2.  Thời  gian  ỉặp  đồ  án  quy hoạch  đốì vói  vùng  liên
tỉnh không quá  18  tháng;  đối  với  vùng  tỉnh  không quá
15 tháng; đốỉ với các vùng khác không quá  12 tháng.

Điều  9­  Quy  định  quản  lý  th eo   đổ  án  quy
hoạch  xây dựng vùng

Nội  dung Quy  định  quản  lý  theo  đồ  án  quy  hoạch
xây dựng vùng bao gồm:

1.  Phạm vi,  ranh  giới,  quy mô dân  số,  đất  đai vùng
quản lý.

2.  Quy định về các vùng phát triển,  các không gian
phát triển kinh tế.

3. Quy định về quản lý hệ thống đô thị và nông thôn.
4. Quy định về vị trí, vai trò, chức năng,  quy mô các

công  trình  hạ  tầng  xã  hội  và  hạ  tầng  kỹ  thuật  mang
tính chất vùng, liên vùng.

5.  Quy định về phạm  vi  bảo vệ,  hành  lang an  toàn
đốỉ  với  các  công  trình  đầu  mổì,  các  công  trình  hạ  tầng
kỹ  thuật  chính  theo  tuyến  mang  tính  chất  vùng,  liên
vùng và các biện pháp bảo vệ môi trường.

6.  Quy  định về bảo  tồn  các  di  sản  thiên  nhiên,  các
công  trình  kiến  trúc  có  giá  trị,  khu  danh  lam  thắng
cảnh, khu di tích lịch sử, văn hóa trong vùng.
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7.  Phân   công và  quy  định  trách  nhiệm  quản  lý quy
hoạch  cho  các  cấp  chính  quyền  địa  phương  trong  vùng
theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

8. Các quy định khác theo chức nâng đặc thù của vùng.

Mục 2
QUY HOẠCH XÂY DựNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ

Đ iều  10.  N guyên   tắc  lập  quy  hoạch  xây  dựng
khu chức nãng  đặc thù

1.  Các  khu chức năng đặc  thù   trong và  ngoài  đô  thị
được  thực  hiện  lập  quy  hoạch  xây  dựng  theo  quy  định
tại Nghị định nằy.

2.  Các khu chức năng đặc thù có quy mô trên 500 ha,
được  lập  quy  hoạch  chung xây  dựng,  bảo  đảm  phù  hợp
với  quy  hoạch  xây  dựng  vùng  tỉnh,  quy  hoạch  đô  thị;
làm  cơ sỏ lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết
xây dựng.

3.  Các  khu  vực  trong  khu  chức  năng  đặc  thù  hoặc
các  khu chức năng đặc  thù  có quy mô  dưói  500 ha,  theo
yêu cầu  quản  lý và phát triển,  được  lập  quy hoạch phân
khu  xây  dựng  làm  cơ  sỗ xác  định các  dự  án  đầu  tư xây
dựng và lập quy hoạch chi tiế t xây dựng.

4.  Các  khu   vực  trong  khu  chức  năng  đặc  thù,  khi
thực  hiện  đầu  tư   xây  dựng  thì  lập  quy  hoạch  chi  tiế t
xây  dựng  để  cụ  thể  hóa  quy  hoạch  chung,  quy  hoạch
phân khu và làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.
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5.  Trường  hợp  dự  án  đầu  tư  xây  dựng  do  một  chủ
đầu  tư  tổ chức  thực hiện có  quy mô nhỏ  hơn  5 ha  (nhỏ
hơn 2 ha đốỉ với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư)
thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải
lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ tổng mặt bằng,
phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ
thuật  trong  nội  dung  thiết  kế cơ  sở  phải  phù  hợp  với
quy  hoạch  phân  khu  xây  dựng  hoặc  giấy  phép  quy
hoạch;  đảm bảo việc đấu nối  hạ tầng kỹ thuật,  phù hợp
vói không gian kiến trúc khu vực.

Điều 11.  Nhiệm   vụ  quy  hoạch   xây  dựng  khu
chức năng dặc thù

1. Yêu cầu về nội  dung nhiệm  vụ  quy hoạch chung
xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Luận cứ phạm vi, ranh giói  ỉập quy hoạch chung
xây dựng khu  chức năng đặc  thù;  cơ  sở căn  cứ  lập  quy
hoạch; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch.

b)  Xác  định  tính  chất,  vai  trò  của  khu  chức  năng
đặc  thù  trong vùng;  xây  dựng  tầm  nhìn.  Dự báo  sơ  bộ
quy mô dân  s6,  các  chỉ  tiêu kinh  tế kỹ  thuật  tlieo  mục
tiêu phát triển của khu vực; xác định các chỉ tiêu cơ bản
về đất đai và hạ tầng kỹ thuật.

c)  Nguyên  tắc  cơ  bản  đổì  với  việc  phân  tích,  đánh
giá  điều  kiện  tự  nhiên và  hiện  trạng;  nghiên  cứu  khai
thác tiềm nãng, động lực phát triển; định hướng tổ chức
không gian, hệ thống hạ  tầng xã hội,  hạ  tầng kỹ thuật;
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đánh giá  môi  trường chiến  lược và những yêu cầu khác
theo mục tiêu phát triển đặc thù của khu vực.

d)  Danh mục,  số lượng hồ  sơ,  sản phẩm,  tiến độ và
tổ chức thực hiện.

đ)  Tổng dự  toán kinh phí  lập  quy hoạch chung xây
dựng khu chức nãng đặc thù.

2.  Yêu  cầu  về  nội  dung nhiệm  vụ  quy hoạch  phân
khu xây dựng khu chức nãng đặc thù:

a)  Luận  cứ,  xác  định  phạm  vi,  ranh  giới,  diện  tích,
tính chất khu vực lập quy hoạch phân khu.

b) Xác định các chỉ tiêu cơ bản dự kiến về dân số, sử
dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sỏ
quy  hoạch  chung xây  dựng,  quy hoạch  xây  dựng vùng
đã được phê duyệt.

c)  Yêu  cầu và  nguyên  tắc  cơ bản  đối  với  việc phân
tích,  đánh  giá  điều  kiện  tự  nhiên,  hiện  trạng;  các yêu
cầu  về  phân  khu  chức  năng,  tổ  chức  không  gian,  hạ
tầng kỹ  thuật  bảo  đảm  phù  hợp  với  quy  hoạch  chung
xây dựng,  quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt
và khu vực xung quanh.

d)  Yêu  cầu  đánh  giá  môi  trường  chiến  lược  và  các
yêu  cầu  khác  phù  hợp với mục  tiêu phát  triển đặc  thù
của khu vực.

đ) Danh mục,  số lượng hồ  sơ,  sản phẩm,  tiến độ và
tổ chức thực hiện.

e)  Tổng  dự  toán kinh  phí  lập  quy hoạch  phân khu
xây dựng khu chức năng đặc thù.
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3. Yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi  tiết
xây dựng:

a)  Xấc  định  ranh  giới,  diện  tích  khu  vực  lập  quy
hoạch chi tiết; chỉ tiêu sủ dụng đất, hạ tầng kỹ thuật.

b) Nguyên tắc cơ bản đối vối việc phân tích đánh giá
điều  kiện  tự  nhiên,  hiện  trạng;  yêu  cầu  về  tổ  chức
không gian kiến  trúc cảnh quan,  hạ  tầng kỹ  thuật bảo
đảm phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chung
xây  dựng  đã  được phê  duyệt;  yêu  cầu  về  đánh  giá  môi
trường chiến lược.

c) Danh mục,  số lượng hồ  sơ,  sản  phẩm;  tiến  độ và
tổ chức thực hiện.

d) Tổng dự toán kinh phí ỉập quy hoạch chi  tiết xây
dựng khu chức năng đặc thù.

4. Thời gian  lập nhiệm vụ đối với quy hoạch  chung
xây dựng khu chức  năng đặc  thù không quả  02  tháng;
đỗỉ  với  quy hoạch  phân  khu  xây  dựng  khu  chức  năng
đặc thù không quá 01  tháng;  đổì với  quy hoạch  chi  tiết
xây dựng không quá 01 tháng.

Đ iều  12. Đồ án quy hoạch  chung xây dựng khu
chức nãng đặc thù

1.  Tùy  thuộc vào  từng khu  chức  năng  đặc  thù,  nội
dung đồ  án quy  hoạch chung xây  dựng khu  chức  năng
đặc  thù  phải  đáp  ứng nhiệm  vụ  quy  hoạch  được  duyệt
và các yêu cầu cụ thể sau:

a)  Phân  tích,  đánh  giá  điểu  kiện  tự  nhiên  và  hiện
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trạng  về  kinh  tế xã  hội,  dân  số,  lao  động,  vàn  hóa,  sử
dụng  đất,  cơ  sở  hạ  tầng kỹ  thuật,  hạ  tầng xã  hội,  môi
trường và những yếu tố đặc thù của khu vực.

b) Đánh  giá  tình hình  triển khai  thực hiện các quy
hoạch, các dự án đã có, đang còn hiệu lực; xác định,  làm
rõ các định hưóng trong quy hoạch ngành có liên quan.

c)  Xác  định  mục  tiêu,  động lực  phát  triển  của  khu
chức nâng đặc  thù;  dự báo về dân  số,  lao động, quy mô
đất xây dựng,  các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ
thuật theo từng giai đoạn.

d) Định hướng quy hoạch sử dụng đất, xác định phạm
vi, quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất trong khu chức nãng
đặc thù theo yêu cầu phát triển từng giai đoạn.

đ) Định hướng phát triển không gian:
­ Xác  định  mô  hình  phất  triển,  hướng  phát  triển

của khu  chức nãng đặc  thù;  định hướng và nguyên  tắc
phát triển đốỉ với các khu vực chức năng;

­ Tổ  chức  hệ  thổhg  trung  tâm  phù  hợp  với  phát
triển  các  khu  dân  cư  và  các  khu  vực  chức  năng;  xác
định  các khu vực kiến  trúc,  cảnh quan,  các  trục không
gian  chính,  hệ  thống  quảng  trường,  khu  vực  cửa  ngõ,
công trình điểm nhấn của khu chức nàng đặc thù;

­ Đề xuất, minh họa hình ảnh không gian chính cho
khu  chức  năng  đặc  thù,  giải  pháp  tổ  chức  không  gian
các khu vực  trọng điểm và quy định kiểm  soát về kiến
trúc, cảnh quan các khu vực.

e) Định hưởng hạ tầng kỹ thuật:
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­ Phân lưu vực tiêu thoát nưóc chính; hướng thoát
nưóc;  vị  trí,  quy  mô  các  công  trình  tiêu  thoát  nước;
xác định cốt xây dựng cho toàn khu và  từng phân khu
chức nãng;

Xảc  định  mạng  lưới  giao  thông  đối  ngoại,  giao
thông đốì  nội;  vị  trí và  quy  mô  các  công trình  đầu  mỗì
giao thông;  tổ chức hệ thống giao thông công cộng và hệ
thống bến, bãi đỗ xe; xác định chỉ giới đường đỏ các trục
chính và hệ thống hào, tuynel kỹ thuật (nếu có);

­ Tính  toán  nhu  cầu  và  xác  định  nguồn  cung  cấp
nước, năng lượng (điện, khí đốt)； dự báo tổng lượng nước
thải,  chất  thải  rắn;  xác  định  vị  trí,  quy  mô  công  trình
đầu mốì và mạng lưới  truyền  tải,  phân  phốỉ  chính  của
hệ  thcnig cấp  nước,  năng  lượng và  chiếu  sáng,  hạ  tầng
viễn  thông  thụ  động,  thoát  nước  và  công  trình  xử  lý
nước thải;

­ Xác định vị trí,  quy mô cơ số xử  lý chất  thải  rắn,
nghĩa trang và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

g)  Đánh  giá  môi  trường  chiến  lược  theo  các  nội
dung sau:

­ Xác định các vấn đề môi  trường chính,  những bất
cập trong và ngoài khu vực lập quy hoạch;

­ Hiện  trạng các nguồn ô nhiễm có ảnh hưỏng  trực
tiếp đến môi trường;

­ Dự báo  diễn biến môi trường  trong quá  trình  lập
và thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu chức nãng
đặc thù;
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­ Đề xuất các biện  pháp  phòng ngừa và  thứ  tự ưu
tiên  thực  hiện;  đề  xuất  các  khu  vực  cách  ly,  bảo  vệ
môi trường.

h) Đế xuất các hạng mục ưu  tiên đầu  tư,  sơ bộ nhu
cầu vốn và nguồn lực thực hiện.

2.  Thòi  gian  lập  đồ  án  quy  hoạch  chung  xây  dựng
khu chức năng đặc thù không quá 12 tháng.

Đ iều   13.  Đổ  án  quy  hoạch  phân  khu  xây  dựng
khu  chức nãng  đặc thù

1.  Đồ  án  quy  hoạch  phân  khu  xây  dựng  khu  chức
năng đặc thù phải  ỉàm  rõ tính chất,  chức năng, các yêu
cầu riêng của khu vực lập quy hoạch, đáp ứng nhiệm vụ
quy hoạch được duyệt và các yêu cầu cụ thể sau:

a)  Phân  tích,  đánh giá các điểu kiện  tự nhiên,  hiện
trạng  đất  xây  dựng,  dân  cư,  kiến  trúc  cảnh  quan,  hạ
tầng  kỹ  thuật;  phân  tích  các  quy  định  của  quy  hoạch
chung  xây  dựng  có  liên  quan  đến  khu  vực  quy  hoạch;
đánh giá các dự án, các quy hoạch đã và đạng triển khai
trong khu vực.

b) Xác định quy mô dân s&, chỉ tiêu sử dụng đất,  hạ
tầng xã  hội  và  hạ  tầng kỹ  thuật cho  toàn khu vực  quy
hoạch; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo chức năng đặc thù.

c)  Quy hoạch  tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định
các  phân  khu  trong  khu  vực  quy  hoạch;  xác  định  chỉ
tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất,
tầng cao công trình đôd với từng lô đất; khoảng lùi công
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trình  đốì  vói  các  trục  đường;  vị  trí,  quy  mô  các  công
trình ngầm (nếu có).

d)  Tổ  chức  không  gian  kiến  trúc  cảnh  quan:  Xác
định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc,
cảnh  quan  đốì  vói  từng  phân  khu,  trục  đường  chính,
không gian mở, điểm nhấn.

đ) Định hưóng hạ tầng kỹ thuật:  Hệ  thông hạ  tầng
kỹ thuật được bố trí đến mạng lưới đường khu vực, bao
gồm các nội dung sau:

­ Xác định cốt xây dựng đốì với từng ô phố;
­ Xác  định  mạng  lưới  giao  thông,  mặt  cắt,  chỉ  giới

đường  đỏ và  chỉ  giới  xây  dựng;  xác  định và  cụ  thể  hóa
quy hoạch chung về vị  trí,  quy mô bến,  bãi  đỗ xe  (trên
cao, trên mặt đất và ngầm); tuyến giao thông công cộng;
hào và tuynel kỹ thuật (nếu có);

­ Xác  định  nhu  cầu và  nguồn  cấp  nước;  vị  trí,  quy
mô  công  trình  nhà  máy,  trạm  bơm  nước;  mạng  lưới
đường ổhg cấp nước và các thông số kỹ thuật cụ thể;

­ Xác  định  nhu  cầu  sử  dụng  và  nguồn  cung  cấp
năng lượng (điện,  khí đốt); vị  trí,  quy mô cảc trạm điện
phân phổi, trạm khí đốt; mạng lưới đường dây trung thế
và hệ thống chiếu sáng;

Xác  định  nhu  cầu  và  công  trình  hạ  tầng  viễn
thông thụ động;

­ Xác  định  tổng  lượng nước  thải  và  rác  thải;  mạng
lưới thoát nước; vị trí,  quy mô các công trình xử lý nước
thải, chất thải và nghĩa trang.
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e) Đánh giá môi trường chiến lược:
­ Xác định các vấn đề môi  trường chính tại khu vực

lập quy hoạch;
­ Đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình lập

và  thực  hiện  quy  hoạch  phân  khu  xây  dựng khu  chức
năng đặc thù;

­ Đề xuất  các  biện  pháp  phòng  ngừa  và  thứ  tự  ưu
tiên  thực hiện;  đề xuất các khu vực cách  ly, bảo vệ môi
trường cho các khu vực chức năng.

g) Dự kiến các dự án ưu  tiên đầu  tư,  sơ bộ nhu cầu
vốh và nguồn lực thực hiện.

2.  Thòi  gian  lập  đồ  án  quy  hoạch  phân  khu  xây
dựng khu chức nãng đặc thù không quá 09 tháng.

Đ iều  14.  Đồ  án  quy  hoạch  chi  tiế t  xây  dựng
khu chức nãng  đặc thù

1.  Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải
bảo  đảm  đáp  ứng  nhiệm  vụ  quy  hoạch  được  duyệt  và
các yêu cầu cụ thể sau:

a)  Phân  tích,  đánh giá các điều kiện  tự nhiên,  hiện
trạng  đất  xây  dựng,  dân  cư,  xã  hội,  kiếh  trúc,  cảnh
quan,  hạ  tầng  kỹ  thuật;  các  quy  định  của  quy  hoạch
chung,  quy  hoạch  phân  khu  có  liên  quan  đến khu  vực
lập quy hoạch.

b) Xác định quy mô dân SỔI, chỉ tiêu sử dụng đất, hạ
tầng xã  hội  và  hạ  tầng kỹ  thuật cho  toàn  khu vực  lập
quy hoạch.
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c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:  Xác định
chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng,  hệ
số sử  dụng  đất,  tầng  cao  công  trình,  khoảng  lùi  công
trình  đối  với  từng  lô  đất  và  trục  đưòng;  vị  trí,  quy  mô
các công trình ngầm (nếu có).

d)  Xác  định  chiều  cao  công  trình,  cốt  sàn  và  chiều
cao  tầng  một  hoặc  phần  để  công  trình  cao  tầng;  hình
thức kiến  trúc, hàng rào,  màu sắc, vật liệu chủ đạo của
các công trình và các vật thể kiến trúc khác; tổ chức cây
xanh  công cộng,  sân vườn,  cây xanh  đường phố và  mặt
nước trong khu vực lập quy hoạch.

đ) Quy hoạch hệ thống công trình hạ  tầng kỹ thuật:
Hệ  thống  công  trình  hạ  tầng  kỹ  thuật  được  bô" trí  đến
mạng lưới đường nội bộ, bao gồm các nội dung sau:

­ Xác định cốt xây dựng đốì với từng lô đất;
­ Xác  định  mạng  lưới  giao  thông,  mặt  cắt,  chỉ  giối

đường đỏ và  chỉ  giới  xây  dựng;  xác  định  và  cụ  thể  hóa
quy hoạch chung,  quy hoạch phân khu về vị trí,  quy mô
bến, bãi đỗ xe trên cao, trên mặt đất và ngầm (nếu có);

­ Xác  định  nhu  cầu và  nguồn  cấp  nước;  vị  trí,  quy
mô  công  trình  nhà  máy,  trạm  bơm  nước;  mạng  lưới
đưòng ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;

­ Xác  định  nhu  cầu  sủ  dụng  và  nguồn  cung  cấp
năng lượng (điện, khí đốt); vị trí,  quy mô các trạm điện
phân  phối,  trạm  khí  đốt;  mạng  lưới  đường  dẫn  và
chiếu sáng;

­ Xác định nhu cầu và công trình hạ tầng viễn thông;
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­ Xác định lượng nước thải, chất thải rắn; mạng lưới
thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải,
chất thải rắn và nghĩa trang.

e) Đánh giá môi trường chiến lược:
Đánh  giá  hiện  trạng,  xác  định  các  vấn  đề  môi

trường chính tại khu vực lập quy hoạch;
­ Dự báo,  đánh giá tác động môi  trường của phương

án quy hoạch;
­ Đề xuất  các  biện  pháp  phòng ngừa  và  thứ  tự  ưu

tiên thực hiện.
g) Sơ bộ xác định nhu cầu vốn và đề xuất nguồn lực

thực hiện.
2.  Thòi  gian  lập  đồ  án  quy hoạch chi  tiết xây dựng

không quá 06 tháng.

Đ iều  15.  Quy  định  quản  lý  theo  đồ  án  quy
hoạch  xây dựng khu chức nãng đặc thù

1. Đốỉ với quy hoạch chung xây dựng khu chức năng
đặc thù, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch gồm các
nội dung chủ yếu sau đây:

a)  Ranh  giới,  phạm  vi,  tính  chất  khu  chức  năng
đặc thù.

b)  Chỉ  tiêu về diện  tích,  mật độ xây dựng,  hệ sô" sử
dụng  đất  và  chiều  cao  tôì  đa,  tối  thiểu  của  công  trình
trong từng phân khu chức nãng.

c) Quy định về kiểm soát không gian, kiến trúc từng
khu vực.
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d)  Chỉ  giới  đưòng  đỏ  của  các  tuyến  phố chính,  cốt
xây dựng khống chế từng khu vực.

đ) Vị  trí,  quy  mô và  phạm  vi  bảo vệ,  hành  lang  an
toàn đốì vối công trình ngầm.

e)  Khu  vực  cấm  xây  dựng;  phạm  vi  bảo  vệ,  hành
lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật.

g) Khu vực bảo  tồn,  tôn  tạo công trình kiến  trúc,  di
tích  lịch  sử,  văn  hóa,  danh  lam  thắng  cảnh,  địa  hình
cảnh quan.

h) Yêu  cầu,  biện  pháp  bảo vệ  môi  trường  theo  quy
định của pháp luật bảo vệ môi trường.

2.  Đối với  quy hoạch  phân khu xây  dựng khu  chức
năng đặc  thù,  quy  định  quản  lý  theo  đồ  án  quy  hoạch
gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phạm vi, quy mô khu vực quy hoạch.
b) Vị  trí,  ranh giói,  tính chất,  quy mô các khu chức

năng  trong khu vực quy hoạch;  chỉ  tiêu về mật độ xây
dựng,  hệ  số sử  dụng  đất  và  chiều cao  tốì  đa,  tối  thiểu,
cốt xây dựng đốỉ với từng ô đất.

c) Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng
và  các  yêu  cầu  cụ  thể  về  kỹ  thuật  đốỉ  với  từng  tuyến
đường,  khu  vực;  phạm  vi  bảo  vệ,  hành  lang  an  toàn
công trình hạ tầng kỹ thuật.

d)  Cảc  trục  không  gian  chính,  các  điểm  nhấn  của
khu vực.

đ) Vị  trí,  quy  mô và  phạm  vi  bảo vệ,  hành  lang an
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toàn đốì với công trình có chức năng đặc thù cần bảo vệ,
cách ly; công trình ngầm.

e) Khu vực bảo tồn,  cải  tạo,  chỉnh trang di  tích  lịch
sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan.

g) Yêu  cầu,  biện  pháp bảo  vệ  môi  trường  theo  quy
định của pháp luật bảo vệ môi trường.

3.  Đôì  với  quy  hoạch  chi  tiết  xây  dựng  khu  chức
năng  đặc  thù,  quy  định  quản  lý  theo  đồ  àn  quy  hoạch
gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ranh  giới,  phạm vi  và  tính chất,  chức năng khu
quy hoạch.

b)  Vị  trí,  ranh  giói,  chức  năng,  quy  mô  các  lô  đất
trong khu quy hoạch.

c)  Xác định  các  chỉ  tiêu về mật độ xây dựng,  hệ  số
sử dụng đất,  cốt xây dựng đốì với từng lô đất; chiều cao
công trình,  cốt sàn và chiều cao tầng một hoặc phần để
công  trình  cao  tầng,  hình  thức  kiến  trúc  và  hàng  rào
công trình, vật liệu xây dựng của các công trình.

d)  Chỉ  giới  đường  đỏ,  chỉ  giới  xây  dựng  và  các yêu
cầu cụ thể về kỹ thuật đốì với từng tuyến đường nội bộ;
phạm  vi  bảo vệ,  hành  lang an  toàn công trình  hạ  tầng
kỹ thuật.

đ) Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn
đốì với công trình có chức náng đặc thù, công trình ngầm.

e) Danh mục và quy định về bảo tồn,  cải tạo, chỉnh
trang các công trình kiến  trúc,  di  tích  lịch sử, ván hóa,
danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan.
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g)  Yêu  cầu,  biện  pháp  bảo  vệ  môi  trường  theo  quy
định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Mục 3
QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN

Điều 16.  N guyên   tắc   lập  quy  hoạch   xây  dựng
nông thôn

1.  Càc xã phải  được  lập  quy hoạch  chung xây  dựng
để  cụ  thể  hóa  quy  hoạch  xây  dựng  vùng  tỉnh,  vùng
huyện,  làm cơ  sỏ xác  định các  dự  án  đầu  tư và  lập  các
quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

2.  Các  khu  vực  dân  cư  nông  thôn  được  xác  định
trong  quy  hoạch  chung  đô  thị  thì  thực  hiện  việc  lập
quy hoạch xây dựng nông thôn  theo quy định  tại Nghị
định này.

3. Các điểm dân cư nông thôn, khi  thực hiện đầu  tư
xây dựng thì phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ
thể  hóa  quy  hoạch  chung  và  làm  cơ  sở  cấp  giấy  phép
xây dựng.

Điều 17.  Nhiệm   vụ  quy  hoạch   xây  dựng  nông
thôn

1. Yêu  cầu  về nội  dung nhiệm vụ  quy  hoạch  chung
xây dựng xã:

a) Vị trí, phạm vi ranh giới xã; mục tiêu và thời hạn
quy hoạch.
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b) Dự báo sơ bộ về quy mô dân sôz, lao động, đât đai.
c)  Các  nguyên  tắc  cơ  bản  đốì  vói  việc  phân  tích,

đánh  giá  hiện  trạng;  rà  soát  các  dự  án  và  quy  hoạch
trong địa bàn xã đang còn hiệu  lực;  xác định các yếu tố
tác  động đên  phát  triển  kinh  tế xã hội của  xã; yêu cầu
về tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức phân bô"
các  khu  chức  năng  (sản  xuất,  khu  dân  cư),  hạ  tầng xã
hội và hạ tầng kỹ thuật.

d) Danh mục,  số lượng hồ sơ,  sản  phẩm,  tiến độ và
tổ chức thực hiện.

đ)  Tổng  dự  toán  chi  phí  lập  quy  hoạch  chung  xây
dựng xã.

2. Yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
xây dựng điểm dân cư nông thôn:

a)  Xác  định phạm  vi,  ranh  giới  lập  quy hoạch,  quy
mô dân số.

b)  Các  nguyên  tắc  cơ  bản  đổì  với  việc  phân  tích
đánh  giá  điều  kiện  tự  nhiên,  hiện  trạng;  lựa  chọn  các
chỉ  tiêu  áp  dụng về  sử  dụng  đất,  xây dựng công  trình;
các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan,
hạ  tầng kỹ  thuật và môi  trường,  bảo  đảm  phù  hợp với
quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt.

c) Danh mục,  số lượng hồ sơ,  sản phẩm;  tiến độ và
tổ chức thực hiện.

d) Tổng dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết điểm
dân cư nông thôn.

3.  Thời  gian  lập nhiệm vụ đổì vói quy hoạch chung
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xây dựng xã không quá 01  tháng;  đối với quy hoạch chi
tiết điểm dân cư nông thôn không quá 01  tháng.

Đ iều  18. Đồ án quy hoạch chung  xây dựng xã

1.  Nội  dung  đồ  án  quy  hoạch  chung  xây  dựng  xã
phải bảo đảm  đáp ứng nhiệm  vụ quy hoạch  được duyệt
và các yêu cầu cụ thể sau:

a)  Phân  tích,  đánh  giá  về  điều  kiện  tự  nhiên,  hiện
trạng kinh tế xã hội,  sử dụng đất,  kiến trúc cảnh quan,
cơ sỏ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường; hiện
trạng xây dựng và sử dụng các công trình.

b) Xác  định các  tiềm  nãng,  động  lực  phát  triển;  dự
báo về phát triển kinh tế,  quy mô dân số,  đất xây dựng;
xác định chỉ tiêu đất dai, hạ tầng kỹ thuật toàn xã.

c) Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã:
­ Xác định cơ cấu phân khu chức nãng (khu vực sản

xuất  nông  nghiệp,  công  nghiệp,  tiểu  thủ  công  nghiệp,
khu dân cư mới, khu vực làng xóm cũ cải tạo, khu trung
tâm xã) và định hưóng phát triển các khu vực;

­ Định  hướng  tổ  chức  không  gian  kiến  trúc  cảnh
quan,  xác  định  quy  mô,  chỉ  tiêu  sử  dụng  đất  đốì  vói
từng  thôn  xóm,  khu  làng  nghề,  khu  sản  xuất  công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

­ Định  hướng  hệ  thống  công  trình  công  cộng,  xây
dựng nhà ở, bảo tồn công trình văn hóa lịch sử.

d) Dự kiến  sử dụng đất xây dựng toàn xã  theo yêu
cầu phát triển của từng giai đoạn.
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đ)  Quy  hoạch  hệ  thông  hạ  tầng  kỹ  thuật  phục  vụ
dân cư và công trình đầu mốì hạ tầng kỹ thuật phục vụ
sản xuất gồm:  Chuẩn bị kỹ thuật,  giao thông, cấp nãng
lượng  (điện,  khí  đốt),  chiếu  sáng,  hạ  tầng  viễn  thông
thụ  động,  cấp  nước,  thoát  nước  thải,  quản  lý chất  thải
rắn và nghĩa trang.

e) Đánh giá môi trường chiến lược:
­ Đánh  giá  hiện  trạng,  xác  định  các  vấn  đề  môi

trường chính tại khu vực lập quy hoạch;
­ Dự  báo  tác  động  và  diễn  biến  môi  trường  trong

quá trình thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã;
­ Đề xuất  các  biện  pháp  phòng ngừa  và  thứ  tự  ưu

tiên thực hiện.
g) Dự kiến các chương trình,  dự án ưu  tiên đầu  tư；

sơ bộ nhu cầu von và nguồn lực thực hiện.
2. Thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xả

không quá 06 tháng.

Đ iều  19.  Đồ  án  quy  hoạch  chi  t iế t  xây  dựng
đ iểm  dân cư  nông thôn

1. Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm
dân cư nông thôn bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ quy hoạch
được duyệt và các yêu cầu cụ thể sau:

a)  Phân tích,  đánh  giá các điều kiện  tự nhiên,  hiện
trạng  đất  xây  dựng,  dân  cư,  xã  hội,  kiến  trúc,  cảnh
quan,  hạ  tầng  kỹ  thuật;  các  quy  định  của  quy  hoạch
chung xã có liên quan đến điểm dân cư nông thôn.
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b)  Xác  định  quy  mô  dân  số,  chỉ  tiêu  sủ  dụng  đất,
hạ  tầng xã  hội  và  hạ  tầng  kỹ  thuật  cho  điểm  dân  cư
nông thôn.

c)  Quy hoạch  tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định
chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây
dựng,  hệ  số sử  dụng  đất,  tầng  cao  công  trình,  khoảng
lùi công trình đôì với từng lô đất.

d) Xác định hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc,
vật liệu chủ đạo của các  công  trình và  các vật thể kiến
trúc khác;  xác định các công  trình cần bảo  tồn,  tôn  tạo
trong khu vực.

đ) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:
Hệ  thống hạ  tầng kỹ  thuật  được bô' trí  đến  lô  đất,  bao
gồm các nội dung sau:

­ Xác định cốt xây dựng đốì với từng lô đất;
­ Xác  định mạng  lưới  giao  thông,  mặt  cắt,  chỉ  giới

đưòng đỏ và  chỉ  giới  xây  dựng;  xác  định và  cụ  thể hóa
quy hoạch chung về vị trí,  quy mô bãi đỗ xe,  điểm quay
đầu xe;

­ Xác  định  nhu  cầu  và  nguồn  cấp  nước;  vị  trí,  quy
mô công trình cấp nước; mạng lưới đường ống cấp nước
và các thông số kỹ thuật chi tiết;

­ Xác  định  nhu  cầu  sử  dụng  và  nguồn  cung  cấp
nãng lượng (điện, khí đốt); vị  trí,  quy mô các  trạm  điện
phân phtì; mạng lưối đường dẫh và chiếu sáng;

­ Xác  định  nhu  cầu  công  trình  hạ  tầng viễn  thông
thụ động;
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­ Xác định lượng nước thải, chất thải rắn; mạng lưói
thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải,
chất thải rắn của điểm dân cư nông thôn.

e) Đánh giá môi trường chiến lược:
­ Đánh  giá  hiện  trạng,  xác  định  các  vấn  đề  môi

trường chính tại khu vực ỉập quy hoạch;
­ Dự  báo,  đánh  giá  tác  động  đến  môi  trường  của

phương án quy hoạch;
­ Đề xuất  các biện  pháp  phòng ngừa và  thứ  tự  ưu

tiên thực hiện.
g) Dự kiến nhu cầu vốh và xác định nguồn lực thực

hiện.
2.  Thời  gian  lập  đồ  án quy hoạch chi  tiết xây dựng

điểm dân cư nông thôn không quá 04 tháng.

Đ iều  20.  Quy  định  quản  lý  theo  đồ  án  quy
hoạch  xây dựng nông thôn

1. Đốì với quy hoạch chung xây dựng xã, quy định
quản  lý  theo  đồ  án  quy  hoạch  gồm  các  nội  dung  chủ
yếu sau:

a) Ranh giới, phạm vi, tính chất xã.
b)  Kiểm  soát  không  gian,  kiến  trúc  các  phân  khu

chức  năng  và  công  trình  trọng  điểm:  Cơ  quan  hành
chính xã,  giáo dục, у tế,  vãn hóa,  thể thao,  thương mại
dịch vụ.

c) Chỉ giới đưòng đỏ của các tuyến đưòng trục chính
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xã,  liên  thôn  xóm,  trục  chính  thôn  xóm,  cốt  xây  dựng
khống chế.

d)  Khu  vực  cấm  xây  dựng;  phạm  vi  bảo  vệ,  hành
lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo
vệ môi trường.

đ) Khu vực bảo tồn,  tôn  tạo công trình kiến  trúc,  di
tích  lịch  sử,  vãn  hóa,  danh  lam  thắng  cảnh,  địa  hình
cảnh quan.

2. Đốì với  quy hoạch chi  tiết xây dựng điểm  dân cư
nông thôn, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch gồm
các nội dung chủ yếu sau:

a) Ranh giói, phạm vi điểm dân cư nông thôn.
b)  Vị  trí,  ranh  giới,  chức  nãng,  quy  mô  các  lô  đất

trong  điểm  dân  cư  nông  thôn;  chỉ  tiêu  về  mật  độ  xây
dựng,  hệ  số sử  dụng  đất,  cốt  xây  dựng  đối  với  từng  lô
đất; chiểu cao, cốt sàn» hình thức kiến  trúc và hàng rào
công trình, vật liệu xây dựng của các công trình.

c)  Chỉ  giới  đưòng  đỏ,  chỉ  giới  xây  dựng  và  các  yêu
cầu  cụ  thể về  kỹ  thuật ảối  với  từng  tuyến  đường,  ngõ
xóm; phạm vi bảo vệ,  hành  lang  an  toàn công trình  hạ
tầng kỹ thuật.

d) Các quy định về bảo tồn,  tôn tạo, cải tạo và chỉnh
trang  công  trình  kiến  trúc,  di  tích  lịch  sử,  văn  hóa,
danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan.

đ) Yêu cầu,  biện  pháp bảo  vệ  môí  trưòng  theo  quy
định của pháp ỉuật bảo vệ môi trường.
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Mục 4
LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH LẬP

QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Điều 21. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng vùng

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn
bản  của  các  Bộ,  ngành,  các  cơ  quan,  tổ  chức  khác  ở
Trung ương và ủy  ban nhân  dân cấp  tỉnh có liên quan
về nội  dưng đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ
mình  tổ chức  lập  trong quá  trình  lập  đồ  án  quy hoạch
xây  dựng  vùng  liên  tỉnh  thuộc  thẩm  quyền  của  Thủ
tưóng Chính phủ phê duyệt.

2.  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phốỉ hợp
với ủy  ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lấy ý kiến
của  các  cơ  quan,  tổ chức  có  liên  quan  trong  quá  trình
lập  đồ  án  quy  hoạch  xây  dựng  vùng  tỉnh,  yùng  liên
huyện,  vùng  huyện,  vùng  chức  năng  đặc  thù  thuộc
thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Đ iều  22.  Lấy  ý  k iến   về  quy  hoạch  xây  dựng
khu chức nâng dặc thù

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phổi hợp
với ủy  ban nhân dân các cấp có  trách nhiệm  lấy ý kiến
của  cơ  quan,  tổ  chức  và  đại  diện  cộng  đồng  dân  cư  có
liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng
khu chức nãng đặc thù.
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2. Trường hợp đồ án quy hoạch chung xây dựng khu
chức  nàng  đặc  thù  do  Bộ Xây  dựng  tổ chức  lập,  thuộc
thẩm  quyền  phê  duyệt  của  Thủ  tướng  Chính  phủ,  ủy
ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  liên  quan  có  trách  nhiệm  phối
hợp  lấy  ý  kiến  của  cơ  quan,  tổ  chức  và  đại  diện  cộng
đồng dân cư có liên quan tại địa phương trong quá trình
lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Điều  23.  Lấy  ý  k iến   về  quy  hoạch   xây  dựng
nông thôn

Cơ  quan  tổ chức  ỉập  quy  hoạch  xây  dựng  phốỉ  hợp
với ủy ban nhân dân xã  có trách nhiệm  lấy ý kiến  của
cơ  quan,  tổ chức  và  đại  diện  cộng  đồng  dân  cư  có  liên
quan  trong  quá  trình  lập  đồ  án  quy  hoạch  xây  dựng
nông thôn.

Điều 24. Tiếp thu ý k iến

Trong quá trình  lập đồ án quy hoạch xây dựng,  các
ý  kiến  đóng  góp  của  các  cơ  quan,  tổ  chức  và  đại  diện
cộng đồng dân cư có liên quan phải được tổ chức tư vấn
phối  hợp  với  cơ  quan  tổ  chức  ỉập  quy  hoạch  tổng  hợp,
giải trình bằng vãn bản.

Các  nội  dung góp ý phải  được phân  tích,  giải  trình
đầy đủ,  làm cơ sỏ hoàn chỉnh các phương án quy hoạch
theo  hướng bảo  đảm  sự  phù  hợp,  có  tính  khả  thi,  hài
hòa giữa lợi ích của Nhà nước và cộng đồng.

Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đốì với nhiệm vụ
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và đồ án quy hoạch xây dựng là một thành phần của hồ
sơ trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Mục 5
TRÌNH T ự  THỦ TỤC THẨM ĐỊNH,

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Điều  25. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt
nh iệm  vụ và dồ án quy hoạch xây dựng

1, Cơ quan trình thẩm định và phê duyệt:
a) Bộ Xây dựng,  ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách

nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ
án quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm của mình  tổ
chức ỉập và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng
Chính phủ.

b) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây đựng có trách
nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ
án  quy  hoạch  xây  dựng  thuộc  thẩm  quyền  phê  duyệt
của ửy ban nhân dân các cấp.

2.  Lấy ý  kiến  thống nhất  với  cơ  quan  quản  lý nhà
nưóc  về  đồ  án  quy  hoạch  xây  dựng  trong  quá  trình
thẩm định:

a)  ủy   ban  nhấn  dân  cấp  tỉnh  có  trách  nhiệm  lấy ý
kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trưốc khi
phê  duyệt  đổì  với  các  đồ  án  quy hoạch  chung xây  dựng
khu  chức  năng  đậc  thù;  các  đồ  án  quy hoạch  phân  khu
xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô trên 200 ha.
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b) ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý
kiến  thống  nhất  bằng  vãn  bản  của  sở  quản  lý  công
trình  xây  dựng  chuyên  ngành  trước  khi  phê  duyệt  đốì
vói  các  đồ  án  quy  hoạch  xây  dựng  thuộc  thẩm  quyền
của mình phê duyệt.

3.  Trong  quá  trình  thẩm  định  nhiệm  vụ  và  đồ  án
quy hoạch xây dựng, cơ quan thẩm định có trách nhiệm
lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên
ngành  cùng  cấp,  các  hội  chuyên  ngành  và  của  các
chuyên gia có liên quan.

4. Kết quả thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch
xây dựng sẽ được cơ quan  thẩm  định gửi bằng ván bản
đến cơ quan  tổ chức lập  quy hoạch xây dựng để làm  cơ
sỗ  hoàn  chỉnh  nội  dung  nhiệm  vụ  và  đồ  án  trước  khi
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 26. Thời  gian  thẩm  định 9  phê  duyệt  nhiệm
vụ và đổ án quy hoạch xây dựng

1.  Thời  gian  thẩm  định,  phê  duyệt  nhiệm  vụ và  đồ
án quy hoạch xây dựng vùng:

a) Đốì với quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng
tỉnh,  thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 25 ngày,
thòi  gian phê  duyệt nhiệm vụ không quá  20 ngày;  thời
gian thẩm định đồ án không quá 30 ngày,  thời gian phê
duyệt đồ án không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ theo quy định.

b) Đổì với  quy hoạch xây  dựng các vùng khác,  thòi
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gian  thẩm định nhiệm vụ không quá 20 ngày,  thời gian
phế duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày; thời gian thẩm
định  đồ  án không quá  25  ngày,  thời  gian phê  duyệt đồ
án không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp  lệ
theo quy định.

2.  Thời  gian  thẩm  định,  phê  duyệt nhiệm vụ và  đồ
án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Đốì với quy hoạch chung xây dựng khu chức nãng
đặc  thù,  thời  gian  thẩm  định  nhiệm  vụ  không  quá  20
ngày,  thòi gian phê duyệt nhiệm vụ không quá  15 ngày;
thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày, thời gian
phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ theo quy định.

b)  Đổì  với  quy  hoạch  phân  khu,  quy  hoạch  chi  tiết
xây  dựng  khu  chức  năng  đặc  thù,  thời  gian  thẩm  định
nhiệm vụ không quá 15 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm
vụ không quá  10 ngày; thòi gian thẩm định đồ án không
quá  25  ngày,  thời  gian  phê  duyệt  đồ  án  không  quá  15
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

3.  Thời  gian  thẩm  định,  phê duyệt nhiệm vụ và  đồ
án quy hoạch xây dựng nông thôn:

a)  Đổì  với  quy hoạch chung xây dựng xã,  thời  gian
thẩm  định nhiệm vụ không quá  15 ngày,  thời gian phê
duyệt  nhiệm  vụ  không  quá  10  ngày;  thòi  gian  thẩm
định  đồ  án không quá  20 ngày,  thời  gian phê  duyệt  đồ
án không quá  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
theo quy định.
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b) Đôì với quy hoạch chi  tiết xây dựng điểm  dân cư
nông thôn,  thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá  15
ngày» thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá  10 ngày;
thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày,  thòi gian
phê  duyệt  đồ  án  không  quá  15  ngày,  kể  từ ngày  nhận
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Điều  27.  Hồ  sơ  trình   thẩm   định  và  phê  duyệt
nhiệm  vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

1.  Hồ  sơ  trình  thẩm  định  và  phê  duyệt  nhiệm  vụ
quy  hoạch xây dựng gồm:  Tò  trình  đề  nghị  thẩm  định,
phê duyệt;  thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các
bản vẽ  in  màu  thu  nhỏ;  dự  thảo  quyết  định  phê  duyệt
nhiệm  vụ;  các  vãn  bản  pháp  lý  có  liên  quan;  vãn  bản
giải trình ý kiến của các cơ quan,  tổ chức và  cộng đồng
dân  cư  về  nội  dung  nhiệm  vụ  quy  hoạch;  hồ  sơ  pháp
nhân  và  hồ  sơ  náng  lực  của  tổ  chúc  tư  vấn  lập  quy
hoạch xây dựng.

2.  Hồ sơ  trình  thẩm  định,  phê duyệt và hồ  sơ  lấy ý
kiến  thống  nhất  nội  dung  đồ  án  quy  hoạch  xây  dựng
gồm:  Tờ  trình  đề  nghị  thẩm  định,  phê  duyệt  đồ  án;
thuyết minh  tổng hợp bao gồm bản vẽ  in màu  thu nhỏ;
quy  định  quản  lý  theo đồ  án  quy hoạch  xây  dựng được
duyệt;  dự  thảo  quyết  định  phê  duyệt  đồ  án;  bản  vẽ  in
màu  đúng  tỷ  lệ  quy  định;  các  văn  bản  pháp  lý  có  liên
quan; vãn bản giải trình ý kiến của các cơ quan,  tổ chức
và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ
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pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy
hoạch xây dựng;  đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ
đồ án.

3.  Hồ  sơ  đồ  án  quy  hoạch  xây  dựng  phải  được  cơ
quan  thẩm  định  quy  hoạch  xây  dựng  đóng  đấu  xác
nhận sau khi có quyết định phê duyệt.

4.  Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
và đĩa CD sao  lưu toàn bộ hồ sơ đã duyệt phải được gửi
về cơ  quan  quản  lý  quy  hoạch xây dựng,  Bộ Xây  dựng
để lưu giữ.

5.  Bộ Xây dựng hướng dẫn  cụ  thể về cách  thể hiện
và quy định về các loại hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ đồ án quy
hoạch xây dựng.

Chương III

QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DựNG

Đ iểu  28.  Trách  nhiệm   lập  k ế  hoạch  thực  hiện
quy hoạch  xây dựng

1.  Các  đồ  án  quy hoạch  xây dựng vùng,  quy hoạch
chung xây dựng,  quy hoạch phân khu xây dựng và quy
hoạch  chung  xây  dựng  xã  sau  khi  được  cấp  có  thẩm
quyền  phê  duyệt  phải  được  lập  kế hoạch  để  thực  hiện
quy hoạch.

2.  Bộ Xây  dựng chủ  trì  lập và  phê  duyệt kế hoạch
thực  hiện  quy  hoạch  xây  dựng  vùng  liên  tỉiih  thuộc

121

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trách nhiệm mình  tổ chức lập;  chỉ đạo, kiểm  tra,  thanh
tra việc triển khai  thực hiện quy hoạch xây dựng thuộc
thẩm quyền phê duyệt của Thủ tưóng Chính phủ.

3.  ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  chủ  trì,  phối  hợp  với
Bộ Xây  dựng  lập và  phê  duyệt  kế hoạch  thực hiện  quy
hoạch xây dựng đốì vói các đồ án thuộc thẩm quyển Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt trong ranh giói hành chính
do mình quản lý.

4.  ủy  ban nhân  dân các  cấp  có  trách  nhiệm  lập  và
phê  duyệt kế hoạch  thực hiện  quy  hoạch  xây  dựng  đốì
vói các đồ ân thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt.

5.  Bộ  Kế hoạch  và  Đầu  tư,  Bộ  Tài  chính  có  trách
nhiệm cân đổì nguồn vốn cho các dự án đầu tư xây dựng
công  trình  hạ  tầng kỹ  thuật,  hạ  tầng xã  hội  cấp  vùng
phù  hợp  với  quy  định  tại  Luật  đầu  tư  công  và  Luật
ngân sách nhà nước.

Điều 29.  Nội  dung  k ế   hoạch   thực  h iện   quy
hoạch xây dựng

Căn  cứ  quy  hoạch  xây  dựng,  quy  hoạch  chuyên
ngành hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt, nội dung kế
hoạch thực hiện quy hoạch bao gồm:

1. Danh mục,  trình tự triển khai  lập các quy hoạch
xây dựng từng cấp độ theo kế hoạch  10 năm,  5 nãm và
hàng  nàm;  danh  mục  và  thứ  tự  đầu  tư  các  dự  án  hạ
tầng xã  hội,  hạ  tầng kỹ  thuật  trên cơ  sở  các  giai  đoạn
quy hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm.
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2.  Dự kiến  nhu cầu vốn cho công  tác  thực hiện quy
hoạch xây dựng hàng năm.

3.  Đề  xuất  các  cơ  chế chính  sách  xác  định  nguồn
lực theo kế hoạch và khả năng huy động nguồn  lực để
thực  hiện  theo  kế  hoạch  hàng  năm  thuộc  giai  đoạn
ngắn hạn.

4.  Đề xuất mô hình  quản  lý và  giám  sát  thực  hiện
quy hoạch.

5. Các nội dung khác có liên quan.

Đ iều  30.  Trách  nh iệm   của  ủ y   ban  nhân  dân
cấp  tỉnh   trong   tổ   chức  thực  h iện   quy  hoạch  xây
dựng vùng  liên  tỉnh

1. Tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch
xây  dựng  vùng  liên  tỉnh  sau  khi  quy  hoạch  xây  dựng
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.  Theo  trách  nhiệm  quản  lý  hành  chính,  tổ  chức
triển khai việc  thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên
tỉnh, vùng tỉnh.

3. Kiểm soát việc triển khai các quy hoạch xây dựng
trong  địa  giới  hành  chính  do  mình  quản  lý,  bảo  đảm
phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được
phê duyệt.

4.  Rà  soát,  báo  cáo  định  kỳ  sáu  tháng  về  Bộ  Xây
dựng đối với  công tác  thực hiện quy hoạch  trong phạm
vi địa giới do mình quản lý.

5.  Nghiên  cứu,  để  xuất  các  cơ  chế chính  sách,  tạo
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thuận  lợi  cho việc  thực hiện  quy hoạch  xây  dựng vùng
liên tỉnh, vùng tỉnh và đầu tư phát triển vùng.

6.  Phối  hợp với  Bộ Xây dựng và  các Bộ,  ngành  liên
quan trong công tác kêu gọi đầu tư phát triển vùng.

Chương IV

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Điều 31. Quy định chung về giấy phép quy hoạch

1.  Giấy  phép  quy  hoạch  được  cấp  cho  các  chủ  đầu
tư có đủ điều kiện nãng lực thực hiện đầu tư xây dựng
dự án.

2.  Thời hạn của  giấy phép  quy hoạch  đối với  dự  án
xây  dựng  công  trình  tập  trung  tối  đa  không  quá  24
tháng,  kể  từ  ngày  được  cấp  giấy  phép  quy  hoạch  đến
khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

3. Thời hạn của  giấy phép  quy hoạch  đốì vói dự  án
xây dựng công trình riêng lẻ tốỉ đa không quá  12 tháng,
kể  từ ngày  được  cấp  giấy  phép  quy  hoạch  đến  khi  phê
duyệt dự án đầu tư.

4. Bộ Tài chính quy định chi  tiết về mức  thu  lệ  phí
cấp giấy phép quy hòạch.

Điều 32. Trường hỢp  cấp  g iấy  phép   quy  hoạch
trong khu chức năng dặc thù

1.  Dự  án  đầu  tư xây  dựng công  trình  tập  trung  tại
khu vực chưa có quy hoạch phân khu xây dựng.
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2.  Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  công  trình  tập  trung,
riêng  lẻ  tại  khu  vực  đã  có  quy  hoạch  phân  khu  xây
dựng,  nhưng  chưa  đủ  các  căn  cứ  đề  lập  quy hoạch  chi
tiết xây dựng.

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc
riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng
được duyệt,  nhưng cần điểu chỉnh ranh giới hoặc một số
chỉ tiêu sử dụng đất.

Đ iều  33. Trình tự  cấp g iấy phép quy hoạch

1.  Cãn  cứ  nhu  cầu  cụ  thể»  chủ đầu  tư  lập  hồ  sơ  đề
nghị  cấp  giấy  phép  quy hoạch  theo cấc trưòng hợp  quy
định  tại Điều 35 của Nghị định này gửi cơ quan có thẩm
quyền cấp giấy phép quy hoạch.

2.  Cần cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển
của khu chức nàng đặc thù, Quy định quản lý theo quy
hoạch chung xây dựng,  đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan
quản lý quy hoạch xây dựng các cấp có trách nhiệm xem
xét hồ sơ,  tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và
báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch
về nội  dung giấy phép  quy hoạch. Thòi  gian  thẩm định
hồ  sơ và  lấy ý kiến không quá  30 ngày kể  từ khi  nhận
đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ.

3.  Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy phép
quy  hoạch  trong  thời  gian  không  quá  15  ngày,  kể  từ
ngày  nhận  được  hồ  sơ  thẩm  định  cấp  giấy  phép  quy
hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cảc cấp.
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4.  Đốì  với  dự  án  đầu  tư  xây  dựng  quy  định  tại
khoản  3  Điều  35  của  Nghị  định  này,  trong  quá  trình
thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản
lý  quy  hoạch  các  cấp  phải  tổ  chức  lấy  ý  kiến  đại  diện
cộng  đồng  dân  cư  có  liên  quan  về  nội  dung  cấp  phép.
Đại  diện  cộng  đồng  dân  cư  có  trách  nhiệm  tổng  hợp  ý
kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp  luật
về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Điều 34. Hổ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.
2.  Sơ đồ vị  trí  địa  điểm  đề nghị  cấp  giấy  phép  quy

hoạch.
3.  Dự kiến phạm vi,  ranh  giói  khu  đất,  chỉ  tiêu  sử

dụng đất quy hoạch.
4. Dự kiến  nội dung đầu  tư,  quy mô  dự  án và  tổng

mức đầu tư.
5.  Báo  cáo về  pháp  nhân  và  nãng  lực  tài  chữih  để

triển khai dự án.

Điều 35. Nội dung g iấy phép quy hoạch

1.  Nội dung giấy phép quy hoạch đốỉ vởi dự án đầu
tư xây dựng tập  trung quy định  tại  khoản  1  và  2 Điều
35 của Nghị định này bao gồm:

a) Chủ đầu tư.
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b)  Phạm  vi,  ranh  giổi,  quy  mô  đất  đai,  dấn  sô' khu
I

vực lập quy hoạch xây dựng.
c)  Các  chỉ  tiêu  sử  dụng  đất  về  nhà  ở,  dịch  vụ

thương mại;  công  trình  hạ  tầng xã  hội,  cây xanh,  giao
thông;  các  chỉ  tiêu  sử  dụng  đất  quy  hoạch  xây  dựng
cho  toàn  khu  vực  quy  hoạch;  các  yêu  cầu  về  tổ  chức
không  gian  kiến  trúc,  cảnh  quan,  môi  trường;  các yêu
cầu về chỉ  tiêu và công trình đầu mốỉ hạ tầng kỹ thuật
làm  cơ sở đầu  tư  lập  nhiệm vụ và  đồ án quy hoạch chi
tiết xây dựng.

d) Thòi hạn của giấy phép quy hoạch.
2.  Nội  dung giấy phép quy hoạch đối  với  dự án đầu

tư xây dựng công trình riêng lẻ quy định tại khoản 2 và
3 Điều 35 của Nghị định này gồm:

a) Chủ đầu tư.
b) Phạm vi, ranh giối, diện tích đất khu vực lập quy

hoạch xây dựng.
c)  Các chỉ  tiêu  sử dụng đất quy hoạch xây dựng về

tầng cao xây dựng,  hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng
đổì với khu đất; các yêu cầu về kiến trúc công trình, môi
trường;  các yêu cầu về chỉ tiêu hạ  tầng kỹ thuật và các
yêu cầu khác làm cơ sỏ chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây
dựng công trình.

d) Thời hạn của giấy phép quy hoạch.
3.  Mâu  Đơn  đề  nghị  cấp  giấy  phép  quy  hoạch  và

mẫu Giấy phép quy hoạch được thể hiện tại các Phụ lục
kèm theo Nghị định này.
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Chương V

Tổ CHỨC THỰC HIỆN

Đ iều  36. Đ iều  khoản chuyển  tiếp

1.  Các đồ án quy hoạch xây dựng mà nhiệm vụ quy
hoạch được phê duyệt trước thời điểm Nghị định này có
hiệu  lực  thì  việc  lập,  thẩm  định,  phê  duyệt  thực  hiện
theo  Nghị  định  số  08/2005/NĐ­CP  ngày  24  tháng  01
nãm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

2. Đối với  các đồ  án  quy hoạch  xây dựng vùng  tỉnh
đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch  trước thời điểm
Nghị  định  này  có  hiệu  lực  thì  phải  lấy  ý  kiến  thống
nhất  bằng  vần  bản  của  Bộ  Xây  dựng  trước  khi  phê
duyệt đồ án.

Điều 37. H iệu lực th ỉ hành

Nghị  định  này  có  hiệu  lực  thi  hành  kể  từ  ngày  30
tháng  6  nãm  2015  và  thay  thế Nghị  định  sô' 08/2005/
NĐ­CP ngày 24  tháng 01  nám  2005 của  Chính  phủ về
quy hoạch xây dựng.

Điều 38. Tổ chức thực h iện

1.  Các  Bộ  trưởng,  Thủ  trưởng  cơ  quan  ngang  Bộ,
Thủ trưởng cơ quan  thuộc Chính phủ,  Chủ tịch ủy  ban
nhân dân tỉnh,  thành phố trực  thuộc Trung ương trong
phạm vi nhiệm vụ,  quyền hạn của mình có trách nhiệm
tổ chức thực hiện Nghị định này.
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2.  Bộ Xây dựng chủ  trì,  phốỉ  hợp với các Bộ,  ngành
liên quan có trách nhiệm hướng dẫn,  theo dõi,  kiểm  tra
việc thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYỀN TẤN DŨNG
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Phụ lục
MẨU ĐƠN ĐỂ NGHỊ XIN CAP GIẤY PHÉP QUY
HOẠCH VÀ MẪU GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Ban hành kèm   theo Nghị định s ố 44/2015/NĐ­CP

ngày 06­5­2015 của  Chính phủ)

Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Mẫu số 02: Giấy phép quy hoạch

Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Mẫu số 04: Giấy phép quy hoạch
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Mau số  01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DQc  • Tỵt do ­ Hạnh phGc

ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi:
1. Chủ đầu tư：.............................................................
­ Người đại diện:................Chức vụ :.........................
­ Địa chỉ liên hệ:
­ Số nhà :....... Đưòng....... Phường (xã).....................
­ Tỉnh, thành phố:.....................................................
­ Số điện thoại:..........................................................
2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư：.................
­ Phường (xã)............. Quận (huyện)........................
­ Tỉnh, thành phố:......................................................
­ Phạm vi dự kiến đầu tư：
­ Quy mô, diện tích:............................................ (ha).
­ Hiện trạng sử dụng đất:................ ■..........................
3. Nội dung đầu tư：.....................................................
­ Chức năng dự kiến:.. ...............................................
­ Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:....................................
4. Tổng mức đầu tư dự kiến:.......................................
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5. Cam  kết:  Tôi  xin  cam  đoan  thực  hiện  đúng  theo
giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

⋯⋯, ngày  th á n g ...  n ă m ......

Người làm đơn
(Ký r  gh i rõ họ  tên)
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(Trang  1)
Mẫu sô' 02

(Màu xanh ­ khổ A4)

GBND (inh, TP trực thuộc TW

hoặc UBND quận, huyện,

thành phể tình, thị xã

Sổ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

....  ỉĩgày  tháng  năm

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
SỐ：  /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

1. Cấp cho chủ đầu  tư：
­ Địa c h ỉ: ............................................................................
­ Số n h à : ..... Đường......... Phường  (xã):............. Tính,

thành  phố:................................................................................
2. Nội dung cấp phép:
­ Tên dự á n : .................
­ Địa điểm xây dựng:
­ Phạm  vi  ranh  giới:
­ Quy mô đất đ a i: .........................................................ha
­ Quy mô dân số (nếu có):  người
­ Cơ cấu sử dụng đất:  %.
(tỷ lệ đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng)
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(Trang 2)
­ Mật độ xây dựng toàn khu vực :...............................%
­ Chiều cao tốỉ đa xây dựng công trình :  m.
­ Hệ số sử dụng đ ấ t : .........................................................
­ Các  yêu  cầu  về  không  gian,  k iến   trúc ,  cảnh

quan:
­ Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật,  môi  trư ờng :........
3. Thòi hạn giấy phép quy hoạch :...........................

Nơi nhận
­ Như trẽn；

­ Lưu:

.....ngày  tháng  năm
Cơ quan cấp  g iấy  phép  quy hoạch

(Kýt ghi rõ họ tên,  đóng dấu)
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Mau sô* 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
D0C  ・ Tụt do ­ Hạnh phúc

ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi:
1. Chủ đầu tư：
­ Người đại diện:  Chức vụ:
­ Địa chỉ liên hệ:.........................................................
­ Số nhà:  Đường........ Phường (xã).....................
­ Tỉnh, thành phố.......................................................
­ Số điện thoại:..........................................................
2. VỊ trí, quy mô xây dựng công trình:
­ Phường (xã)  Quận (huyện).............................
­ Tỉnh,  thành phố:
­ Phạm vì ranh giới:
­ Quy mô, diện tích:  (ha).
­ Hiện trạng sử dụng đất:..........................................
3. Nội dung đầu tư：
­ Chức năng công trình :.............................................
­ Mật độ xây dựng:.................................................%
­ Chiều cao công trình:  m.
­ Số tầng:

135

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



­ Hệ số sử dụng đất:........................................................
­ Dự kiến tổng diện tích sàn:................................... m2.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến:..........................................
5.  Cam  kết:  Tôi  xin  cam  đoan  thực  hiện  đúng  theo

giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

..... .ngày  thảng  nảm
Người làm dơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mau số 04
(Trang 1)

(Màu xanh ­ khổ A4)

ƯBND tình, TP trực thuộc TW

hoặc UBND quận, huyện, thành phố

thuộc tình, thị xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ­Tựdo ­ Hạnh phúc

Số:
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, , n g à y ...  th á n g ... năm

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
Số:  /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

1. Cấp cho chủ đầu tư：...............................................
­ Địa chỉ:
­ Số  nhà :.............. Đường............................ Phường

(xã):  Tỉnh, thành phố:
2. Nội dung cấp phép:
­ Tên dự án :................................................................
­ Địa điểm xây dựng:.................................................
­ Phạm vi ranh giới:..................................................
­ Diện tích lô đấ t:..................................................m* 1 2

­ Mật độ xây dựng đốì vối lô đấ t:............................ %
­ Chiều cao công trình:......................................... m.
­ Hệ số sử dụng đất đốì với lô đấ t:.............................
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(Trang 2)
­ Khoảng lùi công trình:...............................................m
­ Các yêu cầu về kiến trúc công trình:
­ Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trưòng:

3. Thòi hạn giấy phép quy hoạch:.................................

.....,ngày  th á n g ....  nảm

Nơi nhận:  Cơ quan cấp g iấy  phép  quy hoạch
­ Như trên;  (Ký, gh i rõ họ  tên,  đóng dấu)

­ Lưu：

138

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MỤC LỤC

Trang

Chú dẫn của Nhà xuất bản  5

1.  Nghị  định  số  37/2015/NĐ­CP  ngày  24­4­2015
của  Chính  phủ  quy  định  chi  tiết  về hợp  đồng
xây dựng  7

2.  Nghị  định  số  44/2015/NĐ­CP  ngày  06­5­2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung
về quy hoạch xây dựng  84
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